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Theo nội dung của chương trình Triết-học Dông- 
phương, do Bộ-Quốc-Gia-GIáo-Dục ấn định, thời chữ 
Đông-phương không có nghĩa rộng là Á-châu, gồm từ 
bán đảo Тіёи-А (Thồ-nhĩi-K}) cho tới hết quần đảo Phù 
Tang (Nhật-bản). Ở đây, di nhiên không дї vào chỉ 
tiết của một cuộc trao đồi tư tưởng đã thực hiện từ 
ngàn xưa giữa các dân tộc thuậc Châu-Á, nhất là khi 
ta nghĩ tới con đường lụa, nối liền Bằc-Kinh với 
Địa-trung-hải và tới những cuộc chỉnh phục của 
Alexandre Đại-đế phát xuất từ Hy-lap sang tận mãi 
Sông Hằng hà (Gange, Ấn-đủộ). Với những cuộc trao 
đổi thương mại và quân sự thế nào cũng có cuộc 
trao đồi tw tưởng, Nghiêncứun cuộc tiến-triền 


.đầy quyến dü này có thề dành riêng cho những 


chứng chỉ Đại-học. Với những trang sách này theo sát 
chương-trình của Вб, chúng tôi chỉ nói tới tư-tưởng 
đã thành hình rồi trong một không gian nhât định 
(Phật-giáo ở Ấn-ảộ, Khồng giáo và Lão-giáo ở Trung- 
hoa). Do đó chữ Đông-phương vë không gian được rút 
hẹp chỉ miền Đông và Viễn-đông Châu-Á mà thôi. 

Xét uë thời gian, những tw tưởng được bàn ở 
đây, dá xuất hiện trước sau hơn kém từ thế kỷ thứ 
sáu cho tới cuối thế kỳ thứ ba (161 Manh-Tử, 372 
289) trước Chúa Кі-18. Dầu hiện giờ những tư 


tưởng đó vån chế ngự phần đất Đông-phương vira 
được ốn-định ở trên và trộn lẫn véi nhau, nhưng 
chúng tôi vån không trực-tiếp đề cập tới những biến 
thiên hay ảnh hưởng hỗ-tương mà chi lưu ý tới những 
tư-tưởng nguyên-thủy. Sự ôn định như trên không 
luôn luôn là truyện dë. Vì Phật giáo ngày nay đã mọc 
ra một ngành khá lớn : nghành Đại-thặng, mà những tir- 
tưởng xem ra lại là cội gốc Ấn-độ giáo. Tuy nhiên 
có nhiều vín đề (nhất là Siêu-hình-học,), tư-tưởng Đại 
thặng phải được coi là quảng-diễn đồng-chất của 
tư tưởng nguyên-thủy. Khi gặp những trường hợp như 
thể, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng. 


* 


Cùng các bạn Học-sinh, Sinh-uiên, và nhất là cùng 
quý đồng nghiệp giáo sư Triết, chúng tôi xin có lời 
chào thân ái và thông cảm. 
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CHƯƠNG 1 


MÁY QUAN-NIËM 
MỞ ĐẦU 


* Những gặp gỡ giữa Đông và Tây 
o Nơi danh-từ và đối.tượng Triết-học. 


о Nơi uăn-chương. 


* Những điềm khác biệt chỉnh giữa Đông và Tây. 
о Тіт ъй Trí, 
о Tàng-hop ъй Phân-tích. 
о Nhán-vi và Pháp-tri, 


ж 


Nói đến Triêt-học Đông-phương tự nhiên ta nghĩ tới một danh 
từ đốilập: Triêt-học Tây-phương. Hai chữ Đông, Tây hình như có 
một cái gì phân bë cõi. Đông-phương hiện lên như một hình bóng 
có kính trang-nghiêm, Tây phương như gợi cho ta cái gì thanh-âm 
nhí-nhảnh. Ở đây chúng tôi không có ý quyết- đoán như Rudyard 
Kipling: « Đông-phương là Đông phương và Tây-phương là Tây 
phương... họ không bao giờ gặp nhau». Cũng không khi nào chúng 
tôi xác nhận nhất thiết rằng : < Không có Đông-phương và Tây 
phương, mà chỉ có nhân-loại hòa.đồng» như một sô các nhà vän- 
hóa mới, 

Thiết-tưởng cũng không nên chú-ý về câu nói của Bà Alice 
Louis Barthou, một nhân vật Tây-phương. Bà tuyên-bố với phóng- 
viên điều-tra спа tờ báo «Cahier du mois» hồi 1925 về vấn-đề Đông. 
phương và Tây-phương như sau: «ý-kiến tôi thì giản-đị lắm. Tôi 
rầt ghét Tây-phương, nó tượng-trưng cho một cái gìu mơ, lạnh 
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lùng, tõi-täm, máy móc, nó biều-thị một khoa-học giết người, những 
xưởng máy với những vẻ xấu xa, những vang động ôn ào, những 
chen lấn bỉ бі. Đó chính là duy-vật, duy-lợi, là náo động khô 
khan v.v... Đông-phương trải lại là bình-thản, ôn-hòa, là màu sắc 
tốt đẹp là huyền-áo, duyên-dáng, là ánh sáng tươi vui và là nhịp 
sống êm đềm thơ-mộng » (1) 


Đồng thời cũng nên khách-quan mà nhận xét câu nói của 
Marcel Е. Cahen khi ông nói về ành-hưởng của Tây-phương áp đảo 
Đông-phương : «‹Đông-phương quan-sát chúng ta và bởi ta dùng 
võ-lực áp дао họ, họ vào học tại trường chúng ta, Những thể-hệ 
Đôn: phương bắt chước chúng ta. Với са sự hăng-hái спа một tín-đồ 
mới, họ tuyên-truyền sự bạo-tàn, đôi khi cả sự tôn thờ vật-chất 
nữa » (2) 

Như thế tức là chúng tôi không chủ-trương Đông hơn hay Tây 
hơn, cũng không chủ-trương Đông Tây là một hòa-đồng hoàn-toàn 
hay Đông Tây là hai lãnh-vực không bao giờ gặp nhau, thiểt.tưởng 
cần phải giữ một thái độ khách-quan vô-tư, 

Chúng tôi chỉ nhận-xét và xác-niệm rằng, con người tư-tưởng 
của Đông hay Tây chỉ là con người muôn thủa, có những điềm 
hòa-đồng vë nhân-tính, đồng thời cũng có những nếp sống và thuật 
tư-tưởng khác biệt vì hoàn cảnh, vì thời thë và điều-kiện sinh-hoạt 
khác nhau. Nói khác đi Đông-phương và Tây-phương vẫn có những 
chỗ gặp-gỡ nhau và những chỗ khác biệt nhau, 


TIẾT I.— NHỮNG GẶP GỠ GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY. 

A.~ GẶP GỠ NƠI DANH TỪ VÀ ĐỐI-TƯỢNG TRIẾT-HỌC. 

Đã là một con người, thì ở đây hay ở đâu con người cüng 
có một óc suy-luận giống nhau, có một nếp sống tỉnh-cảm với những 


(1) Nguyên vän tổng Pháp: < Quand à тої, c'est simple, J'ai l'occident еп 
abomination, Cela représente pour moi la brume, le froid, le gris, la mécanique, 
la science meurtrière les usines avec lous les vices. le triomphe du bruit, de la 
bousculade, de la laideur. C'est le matérialisme, lutililariime, lagitalion stérile 
Ec... Lorient est le calme, la paix, la beauté, la couleur, le mystère, le charme, 
e soleil, la joie, la vie douce et le rêve 5, 

(2) «Voici qu'il nous observe, car nous avons abusé de notre force... П 
éludie à notre école. Les jeunes générations d'Asie nous imitent- Avec l'exès du 
néophite, elles ргёсћепі la brutalité et quelquefois le culte de la matière >. 

(Marcel E. Cahen, Les appels de l'Orient, [ёге éd., Paris, p, 262). 
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nỗi niềm hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục đắp đồi giống nhau. Nét hòa-đồng 
đó đã bao lần biều-lệ trong thì văn tư-tưởng của còn người bên kia 
cũng như bên đây. 

Chưa cần đi sâu vào tư tưởng của mỗi phương; chỉ xét sơ qua 
quan niệm tồng quát về danh từ « TRIẾT НОС» ta cũng thấy đôi 
bên đồng nhất rồi. 

Hy-lạp gọi Triểthọc là sophia (philos — yêu thích, sophia = 
thông biết) có nghĩa là ham mộ học biềt, mà ta gọi là đi tri : vì ái 
mà mà tìm đến lý tận cùng của sự biết. 


Chữ 471212 của Trung-Hoa lại gồm chữ (hú là tay, chữ cân 
ft là cái riu và chữ khâu G là miệng : tay cầm riu tức là phân tấn 
một vật gì... Ở dây : miệng ta nói một điều gì đến nơi đến chốn thì 
là hiều biết, như thể gọi là friết. Đồng thời nó lại gồm cả chữ tri: 
biết mới thích, vô tri bất mộ. Kinh thư đã nói rõ ý nghĩa dó; 
(tri chiviết minh triết: biết đấy là minh triết >. 

Đàng khác trong khi bên trời Đông Lão-tử nói: Đạo là một cái 
gì siêu việt, công việc của Рао là (số Mộtn (Nhất) : «Рао sinh 
Tïhất..», thì ở trời Tây Plotin (205-270) cùng theo Platon chủ- 
trương có т Đấng tối cao (Bien absolu) giống như Đạo, mà ông gọi 
đó là Một (lUn). 


Phải chăng con người nguyên thủy tính tuyên спа sách Sóng 
thế ký (Genesis) chính là con người < Nhân chi sơ tính bản thiện » 
của Mạnh-Tửứ. Trong thê ку thứ nhất, bên trời Tây, Thánh Paul 
khuyên giáo-hữu thành Rôma : «Нау vui cùng người vui, khóc cùng 
kẻ khóc» (Gaudere cum gaudentibus, Неге сит flentibus, Rom. тг, 15). Gita 
lúc 15, bên Đông, Mã-Viện trong khi viễn chính, cũng viết thư về 
nhủ khuyên hai cháu Nghiêm và Đôn: < Ưu nhân chỉ 1и, lạc nhân 
chỉ lạc: buồn cùng người buồn, vui cùng người vui...» (Đọc thư 
Mã-Viện giới huynh tử Nghiêm Đôn thư). Đó chàng qua chỉ là những 
tư tưởng chung của con người muôn phương mà thôi, 


В. GẶP GỠ NƠI VĂN CHƯƠNG. 

Ngoài tư-tưởng ra; trong văn chương, ta còn thấy biết bao 
những gặp gỡ vô tình như vậy. Ta thấy ở hai giòng thời-gian và 
không-gian cách biệt, mà Lý-thái-Bạch của trời Đông đã gặp Gabriele 
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d'Annunzio của trời Tây, khi cå hai nói về nỗi nhớ nhưng của mệt 
thiếu phụ xa chồng. Đây nỗi lòng người thiếểu-phụ của Lý-Thái-Bạch : 


«Đương quân hoài qui nhật «Drong khi chàng ngóng ngày ъё, 
Thị thiếp đoạn trường thì О” nhà nỗi thiếp ủ-ê đoạn trường. 
Xuân phong bất tương thức Gió xuân từ đâu không quen biết, 
Hà sự nhập la vi?» Mà tại sao đột nhập màn ta» 


Và đây nỗi lòng thiêu-phợ của D'Annunzio: 

«Се $оїт, tristement je pense à lui... «Си buồn tôi nhớ đến chàng, 
Ila annoncé son retour, pourtant Mà chàng lỗi hẹn, thiếp chờ 

је Гаі attendu еп vain hoài cóng, 
Voilà qu'une légère brise souffle.. Hỡi làn gió nhe không quen, 
O vent inconnu qui pénètre dans Có sao mi máp tới giường 
Ma chambre, pour quoi viens-tu phòng ta», 

| jusque dans топ lit». 


Cö ngôn Trung-Hoa nói: «Mưu sự tại nhân, thành sự tại 
Thiên x. Pháp cũng nói giống thế : «L'homme propose, Dieu dispose ». 
Cồ ngôn Tây phương và Cận-đông có câu: eL'oisipeté est la тёге 
đe tous les vices ». Trung-Hoa cũng có câu : < Nhàn cw vi bất thiện », 
Như thế, D'Annunzio phải chăng đã bắt chước Lý-Thái-Bạch, 
Trung-Hoa phải chăng dịch của Tây-phương ? Hay Đông và Tây đã 
có sự sắp gỡ nhau? 


Đó cũng là lý do cho một số người tin tưởng rằng : không có 
Tây-phương với Đông-phương, mà chỉ có nhân-loại muôn phương 
hòa đồng. Nhưng thiết tưởng bên con người muôn thuở hòa đồng 
đó, vẫn còn một con người biến đôi qua hoàn cảnh không-gian và 
thời-gian. Chúng tôi muôn nói Đông-phương và Tây-phương lại có 
những điềm di biệt không thê chối cãi được. 


TIẾT 1 1.— NHỮNG ĐIỀM KHÁC BIỆT GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY 


Vì hoàn cảnh thiên nhiên và пёр sống riêng biệt của mỗi phương 
mà tư tưởng, tình cảm ở một mực độ khác nhau và phát lộ theo 
những khía cạnh khác nhau. Người sống ở тіп núi rừng thích 
xuống chơi bề khơi và người sống ở miền bề khơi muốn lên chơi 
núi rừng, Trưng-Hoa cho rằng: người nhân thì thích núi, người 
trí thì thích biền = Nhân giả lạc sơn, trí giả lạc thủy. Không phải tin 
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theo tuyệt đối ở hoàn cảnh phong thô và thời thể như Taine, ta cũng 
có thề xác nhận một phần nào những ảnh hưởng — không nhiều 
thì ít— của hoàn cảnh thiên nhiên vào nếp sống riêng biệt. 


A.- TRÍ VÀ ТАМ. 


Có lẽ vì những lý do đó mà ta nhận thây rằng Tây-phương 
thiên vë Trí, còn Đông phương thiên về Tám. Con người Tây- 
phương là con người thiên về suy luận khô khan, thích tìm Ly, 
Pháp và Nghiệm : con người Đông-phương là con người thiên về 
trực-giác, theo sự hướng dẫn спа Tám, thiên về Tình, Cảm và Tín, 
Bởi vậy cái Trí đưa Tây-phương đến những chân trời hiều biết xa 
lạ về khoa-hạc; kỹ nắng và aghệ-thuật, Còn cái Tám lại đưa Đông- 
phương về chân trời nội giới : nhìn tất са sự vật qua cái bản tâm 
linh diệu của mình. Tâm là chính vật : tri tám tắc tri våt, tri vật tắc 
tri đạo, tri đạo tắc tri thiên, 


в.— PHÂN-TÍCH VÀ TÔNG-HỢP. 


Rồi Tây-phương nhờ lý luận đề phân-tích còn Đông-phương lại 
dùng tình-cảm đề tông-hợp. Vì thể người Tây phương wa đi vào 
từng lãnh vực chuyên môn, mà người Đông-phương lại thích quán 
xuyển sử vật. Та hãy hình dung một Descartes (1596-1650) duy lý, 
có vẻ kiều cách, khô khan và trầm ngâm, suy nghĩ, nhất là khi ông 
về già, Cả một đời, lúc nào ông cũng suy nghĩ vì có suy nghĩ thì 
mới sống : «Je pense donc је suis». Đời ông hình như suy nghĩ nhiều 
hơn là sống. Pascal cũng như ông, đều thấy con người như là một 
cây sậy. Hình ảnh cây sậy ở đây gieo vào lòng ông một nỗi sợ sệt 
thuộc phạm-vi tinh cảm, Nhưng ông vài cho cây sậy đó lại là một 
cây 54у biết nghĩ. « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature 
mais c'est un roseau pensant». Thành thử : nếu không có suy nghĩ, соп 
người không có lý do tôn tại. Nếu không phân tích, con người sẽ 
lạc lõng trong rừng hoang của tư-tưởng. 


Ta lại nhìn tới Nguyễn-công-Trứ, một mẫu người Đông-phương 
quán xuyến và phô biến. Ông là một kẻ sĩ văn võ kiêm toàn. vän di 
tái đạo, võ di bảo quấc an dán. Con người ông dung hòa được cả Iý- 
tưởng và thực-tế, cả lý trí và tình cảm. Thời hàn vi ông sống trong 
cảnh khắc khó của một kiếp nghèo hàn nho ; lúc thành đạt, ông nhập 
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thể đề tung-hoành khắp bôn bề, trả nợ c3im-thu', nợ kiếm cung, nợ 
tang-bồng, nợ công-danh ; khi về già óng lại sống nhàn-tản phong 
lưu, đi sâu vào nội-tâm đề cảm-thông với thiên-nhiên. Descartes sợ 
cái kiếp cảm-tình lát lay giữa cỏ cây, mây nước, nhưng Nguyễn- 
công-Trứ lại mơ tước thành một cây thông đứng giữa trời mây: 
« Kiếp sau хіп chứ làm người, 
Làm сбу thông đứng giữa trời mà reo,» 

Tình-cảm ông thật sôi nồi, mà lý-trí ông luôn luôn sång suốt 
Bởi vậy đời sống Nguyễn-công-Trứ thăng-trầm dọc ngang, mà 
ông vẫn giữ được nhịp quân-bình «anh hùng yên sở ngộ x. Thể nên 
ta thấy con người Đông-phương ở trong Nguyễn-công-Trử có vẻ 
nửa hoạt-động, nửa phong-lưu, còn con người Tây-phương ở trong 
Descartes lại có vẻ trang-nghiêm, cô độc, khắc khô. Cả hai nhà 'Triết 
học và đạo-đức đều chú trọng đến cái Tôi, Nhưng cái Tôi của Des- 
cartes là cái «tôi» thuộc về Trí, cái «tôi» suy-tưởng, còn cái «/ối» 
của Ñguyễn-công-Trử là cái «tôi» thuộc về Tâm, cái «tôi» sống thực. 

C.— PHÁP-TRỊ VÀ МНАМ-ТВІ. 

Cũng vì một đàng thiên về Trí, một đàng thiên về Tâm, nên một 
đàng tôn-trọng Pháp-trị, còn một đàng tôn-trọng Nhán-tri. Một 
nhà Triết-học Tây-phương chỉ cần suy-lý rồi hệ-thống hóa quan. 
niệm của mình, nhưng ở Đông-phương một người có cả một hệ. 
thống Тгіёг-һос, mà chưa sống theo chủ-nghĩa của mình, thì chưa 
được gọi là Triết-gia. Vì thể Tây-phương có Triết-học luận (philosophie 
pure ou raisonnée) và Đông-phương có Triết-học sống (philosophie vécue 
ou appliquée), một đàng là lý-học, một đàng là đạo-học. Tây phương qua 
vũ-trụ dë tìm con người, Đông-phương lại qua con người đề tìm 
vũ-trụ. 

Tới đây chúng tôi cần nhấn mạnh rằng : khi nói Tây-phương 
thể nọ, Đông-phương thể kia tức là muốn nói : Tây-phương (hiên vê 
cái nọ, mà Đông-phương thiên vë cái kia mà thôi. Chứ đã là con người 
trong không gian và thời gian, thì ai cũng có môt khối óc, một con 
tim và một bầu tâm huyết giống nhau, Có khác nhau chỉ là khác ở mực 
độ phát-triền ở cách diễn-tả, ở (йт quan-trọng mà thôi, Nhìn tông 
quát lịch-sử Triết-học, ta cũng thây tư-tưởng chỉ là một quả lấn 
không nhất định, nó có thời-đại-tính. Nó lăn tới dâu là chi-phối tới 
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đó. Thời-gian cho ta thấy rằng : rồi đây Đông Tây sẽ không còn 
biên giới tư-tưởng nữa, vì Tây đang tìm Đông như một người bạn 
lòng, và Đông đang tìm Tây nhr một người khách vui truyện. 
Lãnh vực có phân biệt thì chỉ là trong những thể-hệ cũ. Та thấy : 
sau khi con người спа Đông-phương đã tìm hiểu con người спа Tây- 
phương tường tận rồi, thì con người của Тау phương đã tự đón 
nhận tư-tưởng Đông-phương như một liều thuốc mát bồ tâm vậy. 
Nêu triểthọc Đông-phương được mệnh danh là triết-học sống, thì 
ngày nay triết-học hiện sinh của Tây phương cũng tự khoe là Triết 
học sống. Phải chăng Đông Tây sẽ gặp nhau ở con Tám vừa trường 
cửu bất biên, trật-tự phương-pháp, vừa luôn luôn thay đồi phồn- 
tạp, và phong-phú. 


Е "ору 


WISIOOTHS 2 


Е 


Hình 1.— Bản dö 
nệm vë khu vec Tam 


trở оё Ип Đông. 


AUẤTRA 
о °, 


ейн 


r"880Rg0oNL 


“е 
` cum LỆ 
лаге 


кмоваздк iah 


E “5 rem талер" 


Âu-Á одо năm 
Giáo, tù biên 
Идо thời Fg 


рне, 
RSE 


ra 
& сере — Л. 


ме ое Murer * 


Е ч. нм осе SASSANIDES 
` nw, olh Amonu. Жери „ый, 


* w'iRuan 
rang 


Н 
# 
H 


650 sau Chúa Giáng Sinh. Bản dö cho ta một ý 


H 
, 


Е, 


Я 


giới phía Đông Sind Gurjara (Hỗi Giáo ngày nay ) 4 


này. Бао Ку Tô cũng đã tói lận Tây Мат 


tac Вет 


` 
Ngau а“ 
Фоа tim £ DÈSERT 
е 
Ë` — < 
cos 
МА 


с›ләрәге, > 
Gv осна Ана, 
2 2 


2 
„чет Ка 
d АТСА &Ргата беікађеса. 
HARSHA ¬-_£\Thardhtcttata 
ЄЗ < Hamsavh 


MAHÀ-R05AX—ÂDRADECSO 


ANONRA O Hr 


С 


0RAVIDA. XT— — s 


——=——-—-—19YAUME 6£ CEYLAN ——— 


Trung Hoa, do các оі thła sai Ва te truyền bá, Xem như thế, vùng Trung Á đã 
là chả trao đồi vän hóa thương mại và dôn giáo Đông và Tây. Đường gạch 
đậm trên bản đồ chì đường Sw Huyền Trang đã theo đề di cầu Kinh. 


CHU'O'NG II 


ТАМ-СІДО HỒA-BỒNG 


kk 


Vô-vi-hoc 

о Vô-wi-học trong Khồng-giáo 
o Vô-ui-học trong Lão-giáo 

o Vô.wi-học trong Phật-giáo 


*. 


Tám-học 

о Tâm-học trong Khồng-giáo 
o Tâm-học trong Lão giáo 
o Tâm-học trong Phật-giáo 


* 


Hai trung tâm tư tưởng của Đông-phương (theo nghĩa chúng 
tôi đã ấn định trong bài Tựa) là Ấn-độ và Trung-hoa. Ấn-độ là kho 
tàng học thuyết nguyên thủy của Bà la-môn giáo và Phật-giáo. Trung 
Ноа là nơi hành đạo đúng nhất của [L,ão-giáo và Không-giáo. Nhưng 
Phật-giáo du nhập Trung-hoa, Cao-ly, Nhật-bản và Việt-Nam lại biến 
đồi đi nhiều, cũng nhu Lão-giáo và Không-giáo truyền sang các 
nước theo Phật-giáảo với nhiều hình thức khác lạ. Ta thử tìm một 
vài điền hình. 

Thí-dụ Bồ-tát Avalokites Vara ở Ấn-độ là đàn ông, sang Trung- 
hoa biến thành đàn bà dưới pháp hiệu Bồ-tất Quan-âm (trong các 
đền thờ Lão-từứ lại gọi là Phật bà Quan-âm). Đàng khác trong khi 
các đạo đó tiếp xúc với nhau, không khỏi lẫn lôn nhau, vì người 
hành đạo thường không sâu vào giáo lý, mà thường chỉ vụ ở hình 
thức lễ nghi Vì thể không lạ gì: ở những xã-hội bị ảnh hưởng 
Trung-hoa, ta thầy tông-giáo là một vân đề rất lộn xộn, © Trung- 
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hoa, thời Tống, các nho sĩ thường thường ra vào cửa ngõ Phật Lão 
trước, rồi mới trở lại giảng câu Kinh Truyện của Không.tử : «Хий 
nhập Phật Lão, phản cầu lục Kinh» thành thử họ truyền lại một học 
thuyết lẫn lộn. 


Không nói đâu xa, ta thử nhìn vào các chùa Phật-giáo theo dòng 
Trung-hoa tại Việt-Nam, cũng thấy cà một sự pha trộn về tông giáo. 
Chúng tôi mạn phép ghi lại đây một vài nhận xét về mấy cảnh 
chùa ở miềa Bắc; như Cö-Lễ, Láng, Trăm-gian, Quan-Thánh, Trấn- 
Quốc; Hưng Ку v.v... Bước qua cửa tam quan, trong những bóng 
áo nâu thấp thoáng trước đèn, nhang, hương án của bàn thờ tam 
Thê-Tôn : A-di đà Phật (tức Vô-lượng Quang), Vô-lượng Thọ Phật 
và Thích-Ca Mâu-ni Phật; cùng các bàn thờ Bô.-tát như Văn-Thù, 
Phồ-Hiền, Đại-thê-Chí, Quan-âm v.v..., ta nhận biết đó là một chùa 
Phật giáo. Nhưng còn biết bao bàn thờ các Đức Thánh Trần, Lưu- 
quan-Trương, bàn thờ Tử-Phối. Đồng thời, ở cây cửu-phẩm lạicó 
đức Khồng và thất thập nhị Hiền. Bầu không khí trang nghiêm đẳng 
trật đó cho ta một nỗi ngờ rằng: đây là nơi thờ Không-Tử. Thể rồi 
vòng xuống các điện, các hành lang ta nhận thấy: đây là một 
chỗ đang chạy đồng, kia là một chỗ đang lấy số và kia nữa là một 
vị Sư đang ân quyết Lạc-ma. Trước sân, trước công lại còn một số 
các thầy Pháp thây Phù, lúc nào cũng sẵn sàng chờ khách đề nói 
tiên ігі và hóa phép mầu. Những vé thần niệm thánh chú đó lại zho 
ta cái cam tưởng nhw lạc vào một cõi tu tiên nào спа Lão Trang, 
Ngay ë Saigon cũng đã có khuynh hướng tam giáo hòa-đông. Cụ thê 
hơn, người ta thờ luôn cà ba vị Đạo-Tô. Tam-tông-miếu ở đường 
Cao-Thắng Sàigòn, là một ví dụ. Cao-dài-giáo là một ví dụ khác. 

Đi sâu vào 1{¡nh-điền, ta lại nhận thấy Kinh Veda của Ấn-độ giáo 
tương đương với hình thức tưctưởng спа Ngü kinh. Thí-dụ 
trong ba phần của Veda, thì Mantras = Ca-phh lục tương đương với 
Kinh Thi; Brahamanas = Nghị thúc lục tương đương với Einh-Thư và 
Kinh 1; Upanishad = Ảo-huyền-thứ tương đương với Kinh Dịch. Та 
lại thấy cuộc đời Rishis — thánh se với đạo Yoga cũng na ná nhu 
đạo-sĩ või cuộc đời vô-vi của Lão-TTrang vậy. 

Chính vì thế mà các nhà sử-học và văn-học từ trước đến giờ 
cho rằng : ở Trung-hoa, nhất là ở Việt-Nam không có Phật-giáo, Lão 
giáo, Không-giảo riêng biệt, mà chỉ có Tam-giáo thôi. Nhưng đó chỉ 
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là nhìn vào việc hành đạo, còn điều ta muốn khai thác ở đây lại 
nhằm vào đợo-jý .Chúng tôi muôn nêu ra một nghị thuyết: vì ba 
đạo có những điểm giáo-lý giống nhau; nên са ba dë dung hợp với 
nhau. Chính đó là lý do tại sao chúng tôi bàn luận đến học-thuyêt 
'Tam-giáo hòa đồng. 


Trong những trang này ta chỉ chú trọng về phương diện triểt. 
lý của Tam-giáo. Vậy Tam-giáo đã gặp nhau ở hai nguồn tư-tưởng 
chính, đó là : Vô-vi-học và Tâm- học. 


TIẾT I.— VÕ-VILHỌC. 


Tư-tưởng Đông-phương có một diêm dị biệt với Tây-phương; 
đó là lý-thuyết về chữ Vô, tức Vô-i-thuyết, Vô-vi thuyết then-chốt 
của Triết-học Đông-phương, có thể gọi là đối-lập với thuyết hữu-t 
của Tây-phương. Trước khi đi sâu vào tư-tưởng vô-vi của Tam-giáo, 
ta hãy tìmhiều chữ Vô đã. Chữ Vô s theo nghĩa thông-thường là 
Không. Nhưng trong Triểthọc Đông-phương ở đây, nó lại chỉ một 
tình-trạng bằn-nhiên, Nói khác đi: Vô dây có nghĩa là ngoài cái hữu. 


Са ba Tông-giáo đều luôn luôn nhắc đến chữ Vô. 


А = VÕ-VI-HỌC TRONG KHÔNG-GIÁO. 


Không-Giáo, bề ngoài có vẻ là một thuyết hữu-vi: nhập thể đề 
cải-tạo, đề chính danh, chính tâm và chính vật. Nhưng đó là ở giới 
Hành hay Dụng, Còn ở giớt Tri, trong bầu không-khí Hình-nhi thượng 
chữ Vô vẫn được nhấn mạnh. Kinh-Dịch viêt: Dqi nhân vô t» 
(Què Кіёп). Thường thường trong cuộc bành động của nho-gia 
cũng cán có một cái tâm vô sự trước thể tình rối-ren, Chính Không- 
Tử, trên đường hành đạo, cũng đã thôt lên một chữ Vô: «Dw duc 
Đô ngón > (ta тибп không phải nói), Rồi giữa lúc hăng-hái nêu lên chữ 
Tri, Ngài còn mong được cái đời «Vô-vi chỉ trị» của Vua Thuấn 
(Luận.Ngữ quyền 8). Knông-Tử còn đi sâu vào lý-thuyết của chữ Vô 
ở hình nhi thượng, Hë thực hiện được chữ Уб, là thấu cái Lý trong 
thiên-hạ : « Vô tư giả, vô vi dã, tịch nhiên bất dộng, cảm nhỉ toại 
thông thiên-hạ chỉ cố : « Không nghĩ; không làm, im lặng không động 
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chỉ cảm mà suốt được mọi căn-cở trong thiên-hạ»... (Kinh-Dịch Hê- 
từ thượng.) 


Sau cùng chính Không-Tử đã tu tâm dưỡng tính đề tới chỗ đạt 
được Tứ Vô... «Тт tuyệt tr: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã» (Luận-ngữ). 


В. VÕ-VI-HỌC TRONG LÃO-GIÁO. 


Nhưng dën Lão-Tử, thì chữ vô đã thành một cái khí bao-bọc cả 
trời đất. Tất cả trời đất này sinh ra cũng bởi cái Vô: «Thiên địa рап 
våt sinh w hữu, hữu sinh ứ vô», Con người cũng sinh ra bởi cái vô, 
sống trong cõi đời cũng lại giữ đạo Vô: « Thánh nhân vô công, vô kỷ, vô 
danh: (Thánh-nhân 2: ngoài cái công, ở ngoài nề-nếp ‚б ngoài cái danh» Trong 
cuộc đời phôn-tạp, nếu muôn thành đạo, con người phải thoát vòng 
dục và tiến vào cõi ”ô : «Hóa nhi dục tác, ngô tương trấn chidi vô danh 
chỉ phác. Vô danh chỉ phác phù diéc tương vô dục. Bất dục di tĩnh, thiên-hg 
tương tự định: vì sự biền-hóa mà dục vọng по! lên, ta muôn lấn át 
nó bằng một cách mộc-mạc vô danh. Cái mộc-mạc vô-danh sẽ khiển 
người ta không có dục-vọng, Không có dục-vọng đề được ¡im.lặng; 
thiên hạ sẽ an định», 


Bởi thể với Lão-Tử, vô-vi trở thành một chủ-nghĩa, Chú-nghĩa 
Зу hệ tại trở về chỗ bản-nhiên, không bị lệ thuộc vào những tục-lệ 
và hoàn cảnh. Lão-Tử trình-bày chủ thuyết đó một cách rõ-ràng : 
«Làm cách vô-vi, thờ cách vô sự, nëm cách vô vị: уі vô vi, sự vÓ sự; 
vị vô vị». Nói thể nghĩa là phải làm một cách hồn-nhiên như chưa bị 
một cái gi ràng buộc, thờ một cách thanh-tao như chưa bị dư-luận 
xúi bẩy, nêm một cách thành-thực nhw chưa bị ai lôi kéo. 


Thể là thuyết Vô-vi của Lão-Tử lại càng sáng tỏ : vô-vi không 
phải là không làm, nhưng là làm nhu mới bắt đầu, Vô-vi là đừng 
bày đặt cái gì vô ích, cứ đề cho mọi sự vật thuận theo lý tự 
nhiên từ lúc chưa có gì vậy. Đó là ý-nghĩa của câu: «vi chỉ w vi 
hữu, trị chiw vi loạn», Phép tu thân cốt yếu của Lão-tử ở tại «đến 
chỗ cực kỳ trống-rỗng, giữa lòng yên-hàn tỉnh-táo : chí hư cực, thủ 
tĩnh đốc » 


Thể nên hai chữ vô-vi của Lão-học nếu đem áp-dụng vào cuộc 
đời phiên-tạp đã bị xáo trộn bởi nhân-dục, bởi hoàn-cảnh rồi, thì 
võ-vi có thề thành một cái gì tiêu cực, Nhưng nếu trở thành kỳ thủy 
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sự vật, thì øổ-i chính là tình-trạng bản-nhiên chưa có bị xáo-động. 
Vậy ta có thể nói: Thuyết Vô-vi của Lão-Tử chỉnh là một phương- 
pháp loại trừ những vương-vấn, đề trở về cái đơn-thuẩn, cái đơn- 
thuần đó chính là chân thân hay là Đạo, tính cách của Đạo là không 
làm gì, nhưng không việc gì mà nó không làm «Đạo thường vô-vi, 
nhi vô bất vi » 

с.— VÕ-VI-HỌC TRONG PHẬT-GIÁO. 


Bước vào Dhật-Giáo, ta càng thấy chữ Vô bao-la kỳ-điệu. Chính 
cái ta đây cũng đã có mộtcái vô ngữ rôi, Tất cả Bộ sách Prajna Pa- 
‘ramita (Minh.triểt siêu-việt) đã lầy chữ 26 làm nền-tằng. Bài Bát-Nhã 
Tâm-Kinh đã tém thâu tất cả ý-nghĩa của bộ sách trên vào 200 chữ; 
thì trong đó đã có hơn зо chữ vô rôi. Đọc Kinh đó ta như bị lạc 
vào một cõi hư-vô huyền-áo, tai ta chỉ nghe những vån hư hư không 
không : < Vô sắc, vô lượng, vô thường; vô biên, vô pháp, vô tranh, 
vô hữu, vô định, vô tương, vô vị, vô vãng lai, vô sở hành, vô sở nhập: 
vô sở đắc...» Thực là một bài tâm-niệm hư hư vô vô, biến tâm- 
hồn ta thành một cái không. Có lẽ tâm-niệm bài học vô đa âm đó mà 
Thánh Gandhi đã cô biến thành vô, và trước khi chìm nghỉm trong 
vực hư vô, Ngài đã kêu lên: «Tôi tự diệt cho đến sŠ không: «Је 
те réduis А zéro.» Con zéro đó chính là chữ Neti (không là cái này, 
không là cái kia của Ấn-Độ giáo xưa). Con zéro là khởi điềm cho 
khoa #Đaại-số-học ngày nay, Khởi đầu cho vũ-trụ cũng là cái Vô- 
cực Vô-minh. | 


Tư-tưởng đã thể, hành-động cũng phải thể. Cho nên đường tu 
của Phật gồm ở chữ Юг; diệt khó, diệt dục, tự diệt cho đến cái 
vô ngã phi ngã. Trong cái động của Phật-lý lại có cái vô động, trong 
cái tĩnh lại có sẵn cái vô tĩnh : động nhi vô động, tĩnh nhi vô tĩnh » 

Cũng giông như Lão-Giáo, Phật-giáo nguyên thủy muốn bước 
vào giai-đoạn tông diệt, đề tới chỗ Һӧр-пһіёп chân giác, tiếp tục một 
phần nào truyền thống xưa. Kinh Upanishad viết: c‹Người Ba-la-môn 
hãy thôi học kinh sách, đề trở về đứa trẻ hồn nhiên», Như vậy tức 
là phải kiến tính, đề hòa cái bản ngã vào cái vô danh bất biển, Vô 
vi ở đấy chính là công việc Yoga (nhập thiền hay tĩah-tịch). Thế là 
chữ Vô của nhà Phật cũng không ra ngoài phương-pháp loại-trừ cái 
hữu phức-tạp thiên-biển vạn-hóa, mà trở về cái không (Nirvana) 
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Theo quan-niệm này, ta thây tư tưởng và khoa học chỉ là cái 
gì còn nông-cạn, Chính vì thë Omar Khayyam, nhà thi sĩ Ba-Tw- 
trong lúc kiến tính, đã xác nhận hai chữ Hư Vô trong tư-tưởng 
Triết-học Đông-phương, 


Thế-giữi тёпһ-тдпр : tiên cát nhủ, 
Muôn vàn khoa-học ; chi vu-vo', 
Người våt, cå hoa ; toàn bóng hão, 
Muôn đòi tư-trởng: thấy hư vô. 


(Phạm-khắc-Khoan dịch) 


Tóm lại, ta thấy Tam Giáo đã đặt nền-tảng triểt-lý ở thuyết Vô- 
pi, Chính trong cõi không linh-diệu đó, соп người Đông-phương mới 
thoát-ly khỏi ràng buộc của cái hình-hài ô-trọc và nhỏ bé này, đề tìm 
gặp cái chân thân. Phải có vô-vi mới tới chân thân được. Chân thân 
chính là phần tinh-diệu сба bản-ngã. Vì thế cái học Vô-vi là cái học 
mở đường cho ta đi tới tám học. Đường đi lối vào tâm linh phái là đường 
lối tĩnh tịch linh-thông. Cái minh linh ở trong con người chỉ xuất hiện 
theo diễn biển của Đinh, Tĩnh, An, Lw, Эйс, (còn Lj-học chi là cái 
học ñ#z-øï, Cố hành động xoay-xở, đề tìm ra cái lý. Cái lý ấy chilà 
do sự luyện tập của tri năng). 

Nêu cái học Vô-vi không phát nảy ra được cài Tám-Aoc, thì vô-vi 
chỉ là vô ích. Nhưng Vô-vi chỉ là đường lối cho ta đi sâu vào tâm- 
linh khuất nẻo båt biến. Ở đây Tám-hoc mới là then-chốt của cái học 
Vô-vi Đồng-phương. Nói khác đi: Vô-vi là chìa khóa mở kho-tàng 
Tàm-học. Nêu bước vào phạm vi Tam-Giáo, ta như bị bao vây bởi 
bầu không khí Vô-vi: emè mò nhân nh như người đi đêm», thì qua 
cái cõi không mờ mờ đó ta lại tới một cõi minh minh nhất quán 
là cái tâm-linh vời-vợi của ta, 


Chữ Kiến-Tỉnh cũng là Suất Tính 
Trong ống nhòm đồ tiếng hư-uô. 


(Nguyễn-công-Trứ). 
TIẾT !1.—~ TÃ/A.HỌC 


Trước hết phải tìm hiều chữ Тіт của Đông-phương. Тат к 
là một chữ viết theo lôi tượng hình: hình quả tim nghĩa đen là trái 
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tim. Nhung ở đây Tám không có nghĩa sinh-lý là trái tim mà có 
nghĩa triết-học là tâm-hồn (1). 

Vậy tâm-học là cái học lấy tâm-hồn, tức là cái minh-linh sâu 
{һайт trong con người làm nền-tẳng, 


Tâm học không phải chỉ là tâm lý học theo nghĩa Tây-phương 
hiện giờ, vì tâm lý học theo nghĩa đó mới là cái học phân-tích tâm 
hồn và những chuyền động của nó, còn tâm học Đông-phương 
là cái học bắt nguồn tự tâm linh, xử dụng tâm hồn. Nhà tâm lý 
học ví như một người ngồi trên bờ, quan-sát con thuyền hồn 
trôi trên dòng sông tâm linh (tư tưởng, ước muốn, yêu đương 
như thề nào : tiến lùi, ngang dọc, khi chậm khi nhanh...) Còn nhà 
tâm lý học kiêm đạo học ví như người ngồi trong chính cái thuyền 
tâm linh đề vừa nhìn nhận sự vật dưới nhãn giới của tẩm vừa bẻ 
lái cho con thuyền tâm йі tới chỗ nào mình mong muồn, 

Tâm học cũng không phải chỉ là luân lý hay đạo đức học quy 
tắc trừu tượng, vì luân lý hay đạo đức học kiều này dạy một 
đường lối sống phù hợp với Tâm đạo và Thiên lý, Tâm học phải cu 
thề hơn luân lý hay đạo đức học. Có thề nói luân lý mới là bước 
đầu của tâm học. Ví dụ trong đường tu của Phật có ba chặng đường 
đề tới cõi chân tâm là Giới, Định, Tuệ. Luân lý tức là Giới, mà 
Giới mới chỉ là bước đầu thôi, qua Định và tới Tuệ, đó là đạt tới 
tâm đạo hoàn toàn. 


Vậy Tám học là cái học minh linh sâu thầm của tâm linh, đề tìm 
thiên lý trong đó (Thiên lý tại nhân tâm). Như thể, Tám sẽ là cái vòng 
tròn bao quát cả thiên địa. Chính vì thế mà Trung Dung nói: «Đạo 
Trung dung nếu mở ra, nó phồ cập khắp cả vũ trụ, nếu thâu lại, nó 
sẽ ở yên lặng trong sâu thẳm của con Tám : «Phóng chỉ tắc di lục hap, 
quyện chỉ tắc thối tàng w một». 

Ở điềm này, Tâm họcgiống cái học tâm linh theo phương pháp 
nội tại của St. Augustin, Như, vậy, có thề nói Tâm học là cái học 


( Vì thë không lạ gì mà các chứ Hán chỉ về hoạt động của tâm - linh 
dën ghép bằng bộ Tâm "X (5 đầu chữ thì viết { như chứ tư Ж; = nhớ, ché tưởng 
34 — nghĩ, chứ niệm > xét, chữ y, # ý, chữ ức, — suc nhớ, chứ lực 
Æ lo, chứ duy { = suy, chữ ngộ lễ = tỉnh ra, chứ côi { = rồi trí v.v... 
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biết tự trọng biết ra. Chính ở điềm này mà triết học Đông phương 
vững chắc hơn triết học có điền Tây phương. con người chính 
là tiều vũ trụ, nó như một tấm gương phản chiếu đại vũ trụ, mà 
vũ trụ là phản ảnh của Tạo Hóa, nên qua tâm hồn, ta có thề nhìn 
thấu sự vật và Thượng Để: Tân kò tâm, nhỉ tri kỳ tính, tri kò tính, 
nhi tri thiên. 

Cả ba học thuyết Phật, Lão, Không đều thiên hẳn vë tâm hoc. 
Tâm học bao quát tất cả. Về phương diện tīnh, nó bao quát tất cả 
vật lý, thiên lý và nhân tâm; vẽ phương diện động, nó bao hàm cả 
Tri và Hành. 


A.— TÂM HỌC TRONG KHÔNG-GiÁO. 


Sách Trưng Dung viết: «Có thë tường tận cái tính của mình 
được, thì cũng có thể tường tận cái tính của kẻ khác. Đã biết tường 
tận cái Tính của kẻ khác, thì có thë biết tường tận cái tính của vật. 
Đã biết tường tận cái tính của vật, thì có thề giúp trời đất trong 
cuộc dưỡng sinh biển hóa. Đã giúp trời đất trong cuộc dưỡng sinh 
biến hóa, thì có thề tham-dự với trời đất: Năng tận kỳ tỉnh, tắc năng 
tận nhân chỉ tính. Năng tận nhân chỉ tính, tắc năng tận våt chỉ tính. Năng 
tận våt chỉ tính, tắc khả dt tán thiên địa chỉ hóa dục. Khả dt tán thiên địa 
chỉ hóa dục, tắc khả dĩ thiên địa tham hī» (Chương 22). Chính vì thề mà 
Trình-y-Xuyên mới nói: «Tâm hồn của một người là tâm hồn của 
trời đất, cái lý của một vật là cái lý chung cho cả muôn vật, vận 
chuyền của một ngày là vận chuyền của một hơi thở : nhất nhân chỉ 
tâm tức thiên địa chỉ tâm, thất våt chỉ lý tức pan våt chỉ lý, nhất nhật chỉ 
tận tức nhất tức chỉ vân». Tất cả những điềm trên đây cũng chỉ lä 
chân lý của Nho-giáo từ ngàn xưa: Trời đất muôn loài là một thề! 
e Thiên địa vạn vật nhất thê >, 

Vì nhất thể, nên biết một là biết tất cả. Dó là kiều cắt nghĩa của 
Vương-dương-Miinh : «Bičt tâm mình thì biết Đạo, biết Đạo là biểt 
Trời : «Tri tâm tắc {тї Đạo trị Thiên y, Vương-dđương-Minh là người đã 
giải nghĩa tâm.học của Không-giáo tường tận nhất. Tâm học của 
ông gồm tóm trong câu: «Vô tâm ngoại chi vật : không có vật nào 
ở ngoài tâm». Tâm-học của Không-giáo khá bật nồi, Chính vì thể mà 
nó có sức say тё quyến-dũ. Tâm học lại cũng dë thực hiện và dë 
giúp cho nhân loại một cuộc sống an vui, Đó là chính ý câu nói cöa 
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Mạnh-tử : < Van våt giai bị w ngã, phản thân nhỉ thành, lạc mạc dai yên ° 
Vü trụ vạn vật có đầy đủ ở trong ta, chỉ cần quay về mà thành thực 
với mình thì không gì vui thú hơn». Bởi thë đạo quân-tử của 
Khồng Mạnh cốt ở nhân tâm. Họ nắm được tâm là nắm được giềng 
mối của chân-lý, vì «nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi; duy tỉnh duy 
nhất, doãn chấp quyết trung: cái tâm của người không yên, cải tâm 
của đạo thì tỉnh vi, phải giữ cái tâm của mình cho tinh tuyền và 
nguyên chất, thì mới giữ được cái trung» (Kinh thư ; Раі vü mô) 


B.— ТАМ HỌC TRONG LÃO-GIÁO. 


Tâm-học của Phương Bắc cũng không khác їат-һос của Phương 
Nam. Cái học của Lão-Tử là cái học rút vào, nên cái nội tâm lại 
càng phong phú hơn. Hë giữ được lòng minh vô-vi thanh tịnh, thì 
tức khắc thấy Đạo. Cho nên Thánh nhân đề thân mình ở sau mà 
thành ra thân mình lại ở trước, đề thân mình ở ngoài mà hóa ra 
thân mình lại còn mãi: «ТА; di thánh nhân hậu kỳ thân nhi thân tiên, 
ngoại kỳ thân nhí thân tồn». Hë luận tâm-học của Lão-Tử cũng bắt 
nguồn từ Người, qua Đất Trời tới Đạo. Vậy người và trời đất ở 
trong một vòng chuyên dịch chung: người bắt chước đât, đất bắt 
chước trời, trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước tự nhiên: «Nhân 
pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp ủạo, đạo pháp tự nhiên v. 

Trang-Tử sau này đã kết tóm lý-thuyêt của Thầy bằng câu nói 
đầy vẻ nhất quán: «Thiên địa dë ngã tính sinh, рап våt dữ ngã vi nhất : 
trời đất cùng sống với ta, vạn vật một thë với ta >. Trang-Tử không 
nói rõ cái Tám, nhưng nhấn mạnh vào cái Tính là hành động của 
Tâm, Tính đó chính là Đạo. Lão-giáo cũng như Nho-giáo tin rằng 
Thiên hay Đạo đều tự tồn ở cái Tính. Cứ noi theo cái Tính ấy mà 
làm thì tới Đạo. Bởi vậy Trang-Tử cho rằng ; sống hòa đồng với 
Đạo tức là sồng theo chân thề, theo bản tính... gọi là Thiên. 

Do đó Đạo Quân-tử của Trung Hoa cốt lo sao tồn tâm dưỡng 
tính, và con người Lão-trang là một con người lúc nào cũng ‹ định 
tâm đề thị đạo và đạt đạo», Có thề nói về lập luận của Lão-Trang 
như sau: Mọi sự bởi Đạo mà ra. Đạo sẽ tiến qua thiên địa vạn vật 
mà tới tâm. Nhưng nếu không có tâm thì không có đường về Đạo và 
sự liên kết ở đây còn chặt chế đền nỗi Tâm chính là Đạo. Con 
người Lão-Trang chính là cọn người tự giải thoát khỏi hình hài và 
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tiến sâu vào nội tâm, đề tìm hiëu cái vô vi thanh tinh mong biển nhập 
vào cái thiên nhiên tiêu dao, tìm đường nhập đạo. 

С.- ТАМ HỌC TRONG PHẬT-GIÁO 

Từ Trung-hoa tới Ấn-độ, ta vẫn thấy cái học tâm-linh đậm đạp. 
Cái âm điệu hòa đồng giữa thiên địa nhân của Trung-hoa vẫn thấy 
vang vọng ở Ấn-độ. Triểt-lý tâm-linh chính là triết-lý của Ấn-độ- 
giáo nói chung và của Phật-giáo Đại-thặng nói riêng : vẫn lầy nội 
tâm làm nền tảng. Chính R. Tagore đã minh chứng điều đó trong 
sách The Philosophy ој The Upanishads ; « Triết-lý tâm-linh truyền 
thống ấy căn сіт vào kinh nghiệm nội tâm của sự sống tâm-linh, Cái 
đó không lạ, vì Ấn-độ giáo coi con người là tièu vũ-trạ hay là một 
mảnh hồn có đầy đủ năng tính, được tách ra làm đại vũ-trụ hay Đại- 
hồn (Brảmân). Người Đâầt Trời hay vật đều tham dự vào Đại-hồn 
Vì thë Đạo-sĩ Ấn-độ-giáo chỉ cần nhìn sâu vào nội tâm, đề khám phá 
ngoại- giới và Tạo-hóa, Khi vào tận tâm sâu thầm tâm-linh, ta nhìn 
thấu suốt được chân thân, thì lúc đó ta biết mọi sự: Kiến tính. Qua 
cái tư ngã, tiến tới vô ngã rồi vào Đại Ngä». Thuyết vạn vật nhất 
thề của Ấn-độ đã quá rõ rệt, mà cái thề đó lại là cái thề Thần-linh. 
СЫ có tâm-tỉnh con người mới thấu suốt được thần-linh. Thấu được 
Thần-linh là thấu suốt tất cå. Kinh Veda dạy: Tất cả cái hiện-hữu 
trong thể-giới đều bao phủ bởi 'Thần-linh >. 

Thần-linh là một sức thiêng-liêng, muốn cảm thông với Thần- 
linh cũng chỉ có môt phương-pháp là vào tận chỗ thâm sâu minh-linh 
của Tâm, Phương-pháp đó chính là thuật Yoga. Thuật Yoga gồm 8 
giai đoạn. Giai đoạn đầu là Yama dạy lánh dữ; giai đoạn thứ hai 
Niyana азу làm điều thiện, Còn sáu giai đoạn kia đều là tâm pháp. 
Tâm-pháp đó là tâm học vậy. 

Tới khi Phật-tồ ra đời, Ngài cách mạng nơi rất nhiều điềm. 
Không còn lễ nghỉ tế tự của Balamôn, không còn hệ thống các 
thần, không còn Đại Ngã, mà chỉ còn từng người một lẻ loi và 
đơn độc, phải tự giác lấy, phải tự tintưởng vào mình, chứ không 
được cậy nhờ vào ai, thể nhưng, tám vẫn là đối tượng của bao 
cố gắng suy gẫm của bao cố gắng diệt dục, Chính {йт của Ngài đã 
được đại giác ở dưới gốc cây Bồ-đề, 

Nát bàn (Nirvana) của Phật cũng chỉ là tại Tâm mà thôi. Sách 
Samuyutta Nikaya việt: « Diệt trừ dục vọng, diệt trừ thù ghét, diệt 
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trừ mê lầm, đấy bạn ơi ! Người ta còn gọi là Niết bàn đấy ›. Như 
vậy thì Niết bàn là một cối chân giác. Cõi chân giác chẳng ở đâu 
xa, mà ở ngay trong bản thân ta mà thôi. Xác nhận chân lý đó, 
-môt Phật-tử Ba-tư, Thi-sĩ Omar Khayyam đã viêt trong tập thơ Ru- 
bavat như sau : 

«Ngoài vòng vô tận chốn xa khơi, 

Ta muốn tìm xem địa ngục, trời. 

Một tiếng thiêng-Hêng 0ăng-uằng báo : 

Trời và dia ngục ở lòng ngươi». 

(Phan khắc Khoan dịch). 
Tất cả những chứng minh cụ-thề trên đã xác nhận—nều không 
hoàn toàn thì cũng tạm đú—những điềm hòa-đồng của Tam Giáo Đông 
phương. Tam-Giáo đã gặp nhau ở thuyết Vô vi và ở Tâm-học. Chính 
thuyết Vô-vi và Tâm-học đã làm say mê nhiều học giả Tây-phương 
sau khi đã phiêu-lưu trên trường đời hỗn loạn, sau khi đã bỏ xa nguồn 
phong phú Thiên chúa giáo, là tôn giáo tŠ tiên của họ. Một đàng nó Vô 
vi mà lại bao hàm cả Hữu-vi, một đàng nó là Tâm học mà lại bao 
hàm cả Lý-học, Tính-học. Đó là lập-luận về tâm-học của Vương- 
dương-Minh : «(Tâm tức Tính, Tỉnh tức Lý ». Ông còn nói rộng hon: 
« Chủ të của thân Зу là Tâm, sự phát động của tâm ấy là ý, bản thể 
của ý là ấy Тїї, sở tại của Tri ấy là Vật — Thân chỉ chủ të tiện thị 
tâm, tâm chỉ sở tại tiện thị ý, ý chỉ bản lý tiện thị trì, tri chỉ sử tại tiện 
thị våt». (Vương-dương-mỉnh,, s.t. trang 122). Lão giáo cũng theo một 
lối lập luận đó. Và Phật.giáo cũng không trình bày cách khác 
Then chốt của một Tâm-học Phật-giáo là Tuệ, Kiến, Giác gồm ở 
trong Bát chính đạo : Ng, nghiệp, mệnh, định, niệm, tư, duy, tỉnh 
tiên rồi. Chỉ khác là, Tâm học P4t-giáo ngưyên-thủy có tính-cách 
đồng kín, bế-tỏa, 
Vậy hệ-luận của Triết-học Đông-phương di từ tâm tới thân, tới 

vật, tới thiên; tới đạo, 

Tâm 

Y 
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Tam giáo đã gặp nhau ở những điềm then.chốt ấy, Cũng chính 
ở điềm then chồt ấy mà phần Tây-phương máy móc vô thần ngày nay 
đã muốn tìm Đông-phương. Vướng mắc vào cái Hữu vi phức-tạp, 
người ta muốn tự giải thoát váo cõi Vô vi buông lỏng hồn nhiên. 
Ở trong bảu không-khí lý-trí khô-khan, rắc rối người ta muốn chu- 
du trong bầu không-khí tâm-linh dịu-dàng và hồn-hậu. 


DHARMA 


Hình 2.— Bản-đ? Tam-giáo hòa-đồng, оба chỉ ảnh hưởng hõ-twong rất có 
thề <ó giữa ba tôngiáo qua các thế“kg, офа chỉ đường li căn bản duy nhất 


con mgười tìm hiều chính mình và dã-trụ, đề giải quyết oẩn-đề nhân sinh. 
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Tới đây phải chẳng ta có thề nói : không những Tam-giáo hòa 
đồng ở Tâm-học và Vô-vi-học, mà Tây.phương cũng muốn gặp gỡ 
Đông-phương ở hai quan-điểm đó, Sở di thế, vì con người Tây. 
phương hay Đông-phương cũng chỉ là con người muôn thùa với 
những khúc nhạc vạn-Ââm, với những bông hoa vạn sắc cùng hòa nhịp 
đề đi tới một khúc nhạc hòa-đồng, một màu sắc tương-giao, nó chứng 
tó cái tinh-thän đại-đồng của nhân loại, đúng như lời Không-tử 
đã tiên đoán: « Thế giới cùng đi về môt đích bằng đường lối khác 
nhau, cùng tới một kết-luận mà suy-tưởng không giống nhau : 
Thiên.hạ đồng quy nhỉ thù đồ, nhất trí nhỉ bách lp». 


x 


pË-THI. 
т. Hãy giảithích và phê bình câu của Rudyar Kipling. Đông 
là Đông, Tây là Tây (East is East, West is West). 


2. Tâm-học của Tam-giáo giống và khác với những khoa-học 
nhân văn Tây-phương ở những điềm nào ? 


з. Có nên đốirlập hai nền Tiết học Đông phương và Tây- 
phương không 2 


4. Trình bày khuynh-hướng của hai nền Triết-học Đông- 
phương Tây-phương. 


5. Ưu nhược điểm của Triểt-học Đông-phương, 
6,  Vô-vi theo quan-niệm Đông-phương nghĩa là gì? 


7. Giải thích và phê-bình câu nói phồ-thông sau đây : «Cái 
học Đông-phương là cái học Vô-vi, còn cái học Tâw phương 
là cái học hữu-vi ». 


8. Hãy trình-bày những điểm hòa-đồng giữa ba học-thuyết 
Đông-phương. 


9. Thë nào là Tâm-học Đông-phương. 


то. Thể nào là «Triểt-học sống» ? Triết-học Đông-phương và 
Tây-phương đối với đòi sống con người như thể nào 2 
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CÂU HỎI GIÁO-KHOA. 


1, 


2. 


Đông-tây gặp-gỡ nhau ở những điểm nào ? 
Đông Tây khác biệt nhau ở những điềm nào ? 
Nói qua về chữ Vô trong Tam giáo. 

Phạm-vi Tâm-học Đông-phương tới đâu? 


Tâm-học Đông-phương có phải Tâm-lý-học Tây- 
phương không ? 


Tâm-học có phải Đạo-đức học không? 
Tâm-học có phải Duy-Tâm không 2 


Giải nghĩa câu nói: « Thiên-hạ đồng quy nhi thù đồ, nhất 
trí nhi bách lựa. 


PHÂN THÚ HAI 


PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY 


I.= SỬ-LƯỢC PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY. 
2.— TÂM-HỌC УА THIỀN-HỌC. 


3.— NHÂN-SINH-QUAN VÀ SIÈU HÌNH-HỌC. 


CHƯƠNG 1 


SỬ-LƯỢC PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY. 


зж 


Tiều-sử và hành-trang Phật-tồ. 

о Phật tồ: ông hoàng Siddharta. 

о Tăng-sĩ Gautama. 

о Thich-ca-máu-ni trên đường hành-dao.: 
= Kinh-điền Phật-giáo. 

о Chính kinh, 

о РАџ-Кіпћ. 

о Cựn-kinh, 


* 


TIẾT I.—TIEU SỬ VÀ НАМН TRANG PHẬT TÔ. 


Phật Tô là môt nhân-vật lịch-sử, là một con người với một 
bầu tâm-lý bình thường. Sinh ra trên trời, sống trong nhưng lụa 
rồi bỏ đời đi tu, ngài thành дао rồi trở nên Thánh nhân. 

Cuộc đời ngài có thë chia thành ba giai đoạn: đời một ông 
hoàng phong lưu, đời một tăng-sĩ khô-hạnh, đòi một Phật sống hành 
đạo. 


2 + 
A.—= PHẬT-TÔ : ÔNG HOÀNG SIDDHARTA. 
Quãng năm 5бо trước kỷ-nguyên (т), tiêu vương nước Kosala 
(1) Về năm sinh của Phậạt-Tề vẫn còn nhiều ý kiền khác nhau. Trên đây chỉ là 
ý-kiến phần đông của các nhà bình-luận về Phật. Ông Vú-trọng-Cang theo tài liệu 


Trung-Hoa lại ghi năm 563 (Tinh-thän Phật-giáo, trang 18). Nhưng nắm 1956 Phật-tử 
thế-giới lại ký-niệm 2500 năm Phật nhập Ništ bàn, thco đó thì РҺаї-1д lại sinh năm 544. 
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(r) là Gautama Suddhodana và hoàng-hậu Maha Mayá sinh hạ một 
hoàng tử đặt tên tên Gautama Siddharta. Sau khi sinh con, hoàng- 
hậu từ trần, hoàng-tử Siddharta được nuôi dưỡng rất chu đáo và 
lớn lên trong nhưng lụa của cung điện, lại được học hành rất sớm. 
Tới tuôồi khôn bắt đầu hec cả văn lẫn võ. Năm 15 tuồi hoàng-tử 
đã thành một thiểu niên thông tuệ và duyên dáng, được lập làm 
Thái-tử. Năm 17 tuổi, vâng lệnh phụ-vương, thái-tử thành hôn với 
cô em họ là Yasodhara, Ngoài ra thái-tử còn có những tiêu thiếp như 
Bhadakacca, Сора, Dandappâni. Trong cuộc chăn gối với Vasodhara 
thái-tử sinh được một con trai đặt tên là Râhula. 


Phụ-vương muốn cho,con được hoàn toàn hoan lạc, khỏi bị 
những tang tóc của thời thế айу vò, đã bao vây Thái tử bằng 
một tô chức hưởng lạc đầy đủ: vui chơi, ăn uống và đàn ca, 
múa nhảy, Cuộc sống hoa gẩm ấy trôi qua; mà không đem lại cho 
Thái-tử một sự thỏa mãn nào. Có những «khi tình rượu lúc tàn 
canh x, nhìn bên cạnh những hình hài tỉ tơi với men rượu nông- 
nặc, Thái-tử cảm thây nhiều ngao ngán. Với trí óc thông minh, với 
sức thân trương bay nhảy, không thề tự giam hãm trong những thú 
vui không thay dài. Ngài đã muôn thoát du ngoài dân gian đề tìm 
hiều cuộc đời. Những cuộc xuất du đã đem lại cho Ngài một nguồn 
thắc mắc về nhân sinh. Nguồn thắc mắc đó ở tại nhận xét của Ngài về 
bốn hạng người trong xã hội, qua bốn lần Ngài xuất du và chứng kiến. 
I.— Tứ Xuất: bốn cái Những khi chán cảnh xa hoa trong cung 

khó điện, Ngài bảo viên quan hầu Chanaka 
đánh xe ra ngoài thành chơi. Lần thứ nhất, Ngài thấy một kẻ đang 
rên xiết bên đường, hỏi ra mới biết đó là một người bệnh tật, 
Ngài сат thương một nỗi khô; lần thứ hai, nhãn tuyến Ngài 
chăm chú tới một người còng lưng đi bên đường, viên quan 
hầu thưa Ngài đó là một người già đã gần hết sức, Ngài cảm 
thương cái tàn tạ của con người; lần thứ ba thấy người chết bên 
đường, Ngài lại càng man-mác thương con người yếu đuối trước 
cái chết; lần thứ bốn, Ngài gặp một vị tăng sĩ đi hành-khất, 
đáng điệu mët-mói, Ngài lại hiều: đòi người còn đau khô vì nghèo 
túng, thiếu-thốn, 


(1) Kosala là mệt trong 16 tiền bang ở Ẩn-Đạ, vẻ phía Nam Népal dưới chân. 
núi Hymalaya, bên bò sông riăng-hà (Gange). Kinh-dô của tiêu bang này là Kapilavastu 
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Bốn bức thảm họa dé đã іп sâu vào trí óc Thái-tử Siddharta 
một ân-tượng não-nùng. Từ đó Ngài mới nhận ra rằng: trong lúc 
minh vui chơi ха-хі trong cung-điện, thì chúng nhân ở ngoài 
đau khó muôn phần, Ngài liền phát tâm cảm thương hết thấy 
chúng nhân, Từ đó bắt đầu một cuộc khủng-hoảng tinh-thần, Dần 
dàn Ngài nhận xét rõ-ràng hơn: người ta còn làm khó cho nhau 
vì sự phân chia ріаі-сар đề kỳ thị nhau trong xã-hội. 
H.— Tử dân : bổn Quan-sát tình-hình đời sống dân chúng 

cốp người Thái-tử nhận trong xã-hội lúc ấy có bồn 
giai cấp biệt lập nhau. Một là giai cấp đạo sĩ (Brahmana) gồm các thầy 
tu, có học-thức và giới hạnh nghiêm-chỉnh. Hai ріаі-сёр quý- 
tộc (Ksatrya) gồm những người trong hoàng-tộc và vương-tôn 
công-tử trâm-anh thể-phiệt. Ba là giai cấp trung-lwu (Ứaisya) 
gồm những thường dân thuộc dòng-đõi lương-thiện giàu sang. 
Bốn là giai сар hạ-lưu (Sowudra) gồm những người làm công 
nô-lệ, vô học-thức, bị khinh-miệt. Đó là một hạng người không 
đáng gọi là người. đó là những người ti-tiện, sống một kiếp đọa-đầy 
nô-lệ nhục-nhã (hơn thú vật). Bọn này đi ra đường phải rung chuông 
hay kêu to cho bốn giai cấp kia biềt mà tránh, hoặc che mặt đi 
cho khỏi kinh-tởm, Thấy những cảnh đó, tâm hồn Thái tử lại càng 
xúc động. Ngài không thẻ hiều được tại sao cũng là người mà 
bọn họ lại khó nhục đến thế. 

Từ đấy cuộc đời khổ đau của con người ám ảnh tâm trí Ngài 
khiên ngài âu-säu thương-cảm, không còn màng chỉ những thú-vui 
của cung điện xa hoa. Nhiều lúc Ngài sinh nghi-ky cả Thần-chủ Bà- 
la-môn, Phạn-Vương (Brahma) cao cả từ-bi của Ấn độ, tại sao lại đề 
cho con người phải khô đau đến thë? Tự nhiên Ngài cảm thấy như 
không còn tin-tưởng vào Phạn-Thiên nữa. 

Thế rồi Thái tử những thắc-rmắc và tự hỏi: tại sao con người 
đau khô và căn-nguyên đau khó là gi? Đó là bước đầu khiến Ngài 
buồn chán về thê sự và phát tâm tìm Đạo, đề nêu gương diệt khô 
cho chúng nhàn, 

B.— TĂNG-Sĩ GAUTAMA 


Hai sự-kiện trên đây đã là một đòn cân-não đánh mạnh vào tâm 
‘hòn Ngài, đề Ngài quyết thoát-ly Win cuộc đời xa-hoa tình-lụy, mong 
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tìm đường giải-thoát khỏi cõi đời mê-ảo trầm-luân. Vì thể піт 29, 
зо tuôi Ngài từ bỏ cung-điện với cha mẹ và vợ cen đề sóng một 
đời tu khổ.hạnh hâu tìm chánh phúc. Một đềm kia động lòng 
xuất gia nhìn vợ con và các tì-thiếp lân sau cùng, rồi nhảy 
lên ngựa đi vào đêm tối mong tìm một cối sáng cho nhân 
loại, “Tháitử tìm đến rừng xanh, nơi tu-trì khồ-hạnh, Ngài 
cắt tóc, bỏ khăn áo, đuồi ngựa di và bắt đầu một cuộc sống 
tu hành, 


I.— Giai đoạn thë Ngài nhận xét cuộc sống tu trì khắc khồ 

nhất. của những người tu đạo Bà-la-món, Họ 
nằm trên gai nhọn, ngâm mình trong nước lạnh hay đốt lửa phơi 
nắng ngoài trời hạ, có người đứng suốt một tuần bằng đầu ngón 
chân và nhịn đói lâu ngày, chỉ ăn mày hạt vừng hạt gạo. Mục-đích 
tu nhw thế là côt đề cho thân hình mau tiều-tụy, đề hóa thành ma 
vương hay thiên thần, Thấy cách tu hành quá khắc khô và có mục 
đích ích-kỷ, Ngài liền bồ đi, tìm đền một đạo-sĩ Bà-la-môn khác. 


I.— Giai doan Theo tăng-sĩ Bà-la-món này, kẻ tu-hành phải 

hoi. sống đời hành khất, giới hạnh nghiêm chỉnh 
cởi bỏ lòng dục và sống đời nội tâm yên-tĩnh cho đến chỗ thiền định 
Thái tử nghe theo và tập phép nhập thiền. Sau ít lâu Ngài đã tới cao 
độ của thiền định pháp, liền xin đạo-sĩ dạy thêm. Nhưng đạo-si 
không còn phép tu nào cao hơn. Thái tử chưa thỏa- mãn; liền từ 
biệt, đề tìm cõi khác. 


Ш. Giai doan thữ Lúc đó, nghiễm nhiên là một tăng-sĩ, Thái 

ba. tử hiệu là Gautama (tên Họ) và tự mình 
tu riêng môt lõi, vì tất cả các lối tu thời đó chỉ có mục dich giải 
thoát một mình, mà Ngài lại тиба & độ độ tha: giải thoát chính 
minh rồi giải thoát chúng nhân nữa, Lúc đó có năm thầy tu, dẫn đầu 
là Krundinya (những người này do vua Suddhodana sai đến, để 
cùng tu và hầu Thái-tử). Tiều tu hội này bắt đầu một cuộc sống råt 
mực khô hanh: nhịn đói và ngồi thiền đề tịnh-tâm suy nghĩ khám 
phá ra những mỗi huyền-vi của vạn-vật. Tới một ngày kia Thầy Gau- 
tama quá kiệt sức liền bối rối và tự vấn: «Га tu khô hạnh cùng cực 
đến thế này mà vẫn chưa thấy được lẽ giải thoát, lẽ huyền vi càng 
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ngày càng mù mit cùng với thân thề sắp tàn lụi...». Вау giờ gặp 
hai thiếu nữ xách vò sữa đi qua, Ngài xin ăn, liền thấy khi lực trở 
lại như xưa và tâm-linh trở nên sáng suốt. Thấy thầy Gautama đồi 
ý, anh em tu hữu tưởng thầy đã thối chí, liền bó thầy đi nơi khác. 


IV.—- Gial- đoạn thứ Thày Gautama @ tắm rửa cho thân xác 

bổn thanh-tịnh, thấy tâm hòn sảng-khoái. Ngài 
nghĩ ngơi rồi trở lại nhập định và thề: nếu thấu được các lẽ huyền 
bí của vạn vật mới đứng day. Chiều đến tăng-sĩ Gautama tới gốc 
cây bồ-đề, qnay về phía Đông và nhập-định. Một hôm tâm-linh tăng 
sĩ thông sáng, phút chốc Ngài tự giác tự ngộ : thấu rõ tất cả các lẽ 


Hình 3.— Tượng Đức Phật — Nghệ thuật Grupta (Bảo tàng оп Mathurâ) 


38 | TAM-GIÁO ÐALCU'ONG 


huyện nhiệm của muiôn-hiếp và muôn vật. Tjiñg-st Gautama thành 
đạo піт đó được 39 tuói,lën đường hành đạo, Ngài được xửng 
tặng danh hiệu Bouddha (nghĩa là tự giác), mà ta thường gọi Phật 
đà, Phù-đồ hay Thích-ca Mâu-ni (Sakyamouni). (1) 


C.— THÍCH-CA MẪU-NI TRÊN ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO. 

Sau phút đại giác, Ngài hiều căn-nguyên những đau khô của 
chúng nhân, liền lên đường hành-đạo, đề giải thoát con người khỏi 
khó não. Việc đầu tiên của Ngài là tìm đến anh em tu-hữu cũ, để 
khai quang cho họ. Đến nơi thây họ vẫn tu khắc khồ mà vẫn còn mù 
mit Ngài liền khai tâm cho họ bằng những lời thuyết-giáo đầu tiên: 

«Phúc cho người ần-dật đề tìm thầy chân lý, phúc cho người 
đứng vững trong đường sống, không làm điều ác cho ai ; phúc cho 
những ai dứt hết đam-mê và ước muốn; thắng được cái tôi ương 
nganh lại là điều đại phúc». 

Rồi Ngài nói tiếp :« Thân thë mà sướng khoái quá, thì tâm dễ 
đắm say, nhưng nếu thân thể khó cực quá, thì tâm lại rối loạn. Quá 
sướng hay quá khó không phải là con đường tu chân chính». (2) 

Họ theo Ngài đến gốc cây bồ-đề, đề nghe giảng về các lẽ mầu- 
nhiệm, Các ông đều sảng-khoái, khi nghe ngài thuyết-pháp. Sau đó 
Tiều tu-hội này cùng theo Ngài đi thuyết-giáo khắp miền sông Hằng- 
Hà (Gahnge). Thích-ca Mâu-ni giảng về bến điều đã được tinh-giác : 

і. Thông tổ các việc kiếp trước, 

2— Diệt trừ điều ác trong lòng và linh-giác mọi sự, 

3.— Lĩnh hội được thập nhị nhân duyên, 

4— Phát giác ra tứ-diệu đế (Tứ thánh đế) (3) 

Đạt được bốn điều đó là chân-giác, tức thành Phật. Ngài đi 
thuyết-pháp trong suốt 41 năm, rồi tịch nhập Niềt-bàn năm Во tuôi (4) 


(1) Còn những chữ khác đồng nghĩa với Bouddha như Bhavagat (sublime) 
Trung-hoa dịch là Thế-Tôn—Tathagata (est ainsi allé) có nghĩa là đến nơi đến chến, 
tức là Như-lai, Jina (Người toàn thắng, Còn chứ Sakyamouni: Sakya là tên họ ngoại 
mouni = Hiằn-triết- 

(2) Vũ-trạng-Can, Tinh-thän Phật giáo. tr 26. 

(3) Dùng chữ < Để» là ео lối viết Trung-boa mà ông Trần-ngọc-Kim đã ghi 
trong cuốn Phål-giáo, xuất bản tại Hà-nội 1950: Tứ-diệu dë W9 +J $Ë bay Tử-thánh để 
чту Яр F 

(4) Có thuyết cho rñog Ngài thành Đạo năm 39 tuổi và di thuyết giáo 49 năm 


Sử-lược phật-giáo nguyën-thúy | 39 


TIẾT I I.— KINH-BIEN PHẬT-GIÁO. 


Suốt trên bốn mươi năm trường Phật-Thích-Ca đi du thuyết 
bằng lời nói chứ không bằng chữ viết Chính Phật Tồ không viết 
gì са, Những môn đệ viết rất nhiều. Tất cả các giáo-lý đó qui 
lại ba bộ, mà ta gọi là Chính Kinh, Ngoài ra còn những Kinh do 
tông-phái nọ, tông-phái kia theo tâm truyền viết lại, gọi là Phu- 
Kinh. Chính Kinh và Phụ Kinh lại có một nguồn Ấn-độ-giáo 
xưa, mà ta gọi là Cựu Kinh. 


s a # ka Q da 
à | tỉ kha 2Í dha 
| +T ga ҷ па 
i Я. gha q pa 
i sS na, ө рһа 
ч са e: ba 
lệ = cha д bha 
` s ja H Kẻ 
r Ф jha i уа. 
R ST na : q ra, 
l T | Ta | 3 la 
e L3 THa || ST bai fa 
ʻi T ba ү q 
Š g 
Ш < 
o T = 
au | g | 


Hình 4.— Bån måu-tw по sanskrit 061 cách phiên âm bằng máu-tr 
la tỉnh. 


А. CHÍNH KINH (nhất là cho tiễu-thặng). 
Tập ký lần thứ nhất. Sau khi Phật-Tồ nhập Niềt.bàn, các môn- 
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đệ là Mahakasyapa (Раі-са-Ріёр). Ananda (А-пап) và Upâli (U'u- 
ba-li) tập kết soo đệ-tử tại thành Radjagrika (Vương-X4) tiêu bang 
Magadha (Ma-kiệt Dà) ở phía Nam sông Hằng-hà, đề tập-ký những 
giáo lý Phật-Tồ đã rao truyển. Phần chính Kinh chung cho cả hai 
Tông gồm ba bộ : Tam Tang : 

а) Kinh-Tạng (Sutra) do Ananda phụ-trách, 

b) Luật-Trạng (Vinaya) do Upali phụ-trách. 

c) Luận-Tạng (Abhidamma) do Mahakacyapa phụ-trách. 

Hộ-đồng Táp-ký lần thứ hai được tổ-chức sau đó một trắm 
năm tại thành Vasihali, có sự họp mặt của 7oo vị tì khưu để giảng 
tụng những điều đã nghe truyền lại. Cuộc Tệp-ký lần thứ ba lại 
được tồ-chức tại thành Kasi do vua Asoka (274-227). Vua hợp các 
Phật-Tử lỗi-lạc biên chép và thích khắc những lời Phật truyền. (2). 
Cuộc Tập-ký lần thứ bốn, cũng là lần sau cùng (2) tồ-chức vào thể-kỷ 
I sau kỷ-nguyên do vua Kaniska đề chép Phật-Tuật bằng tiếng Phan 
(Sanskrit). Ba bộ Kinh trên đây được bồ duyệt qua mấy trăm піт 
mới thành bộ Phật-Lục, mà ta gọi là Tripitaka (Tam Tang). 


I.— Kinh Sutra Kinh Sutra (kinh Tạng) do môn đệ Ananda 
chép những giáo lý đối-thoại giữa Phật-tồ 
và các đệ tử. Sách chia ra làm s bộ : 

1,— Kinh Dighanihaya góm 34 sutta (lời đối thoại), 

2.— Kinh Majihimanikaya gồm 162 sutta, 

3.— Kinh Samyattayikaya góm 56 sutta, 

4.— Kinh Априѓагапікауа gồm 2.300 sutta, 

s.— Kinh Khauddhakanikaya gồm 15 quyền, mà đây là mây quyền 
vhính : 

Dhammapada = Pháp cú Kinh; Udana — Thuyết giáo? Itivuttaka 
=Như thị ngữ (ainsi dit); Suttanipata — Kinh tập; Jataka = Bản 
sinh Kinh (550 tiền thân) ; Theragatha— Trưởng Lão kệ (doyens); 
Therigatha = Trưởng lão ni kệ (doyennes), 


(1) Sau khi Phật tịch được hơn 900 năm lại có một cuộc tập-ký do Buddhaghosa 
chả trương, mục-dích đề canh-cải những di biệt giữa Kinh Pali Magaddha và Kinh Pali 
Tích- Lan. 

(2)Ông Jame PRIUSEP năm 1837 đi tìm ra được gầa 20 bia giúp cho Sử-học 
Ản-độ, cũng như Phật-học rất nhiều, Doc WIEGER, Bouddhisme chinois, 
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II.— Kinh Міпёуа. Kinh Vináya (Luật Tạng) do Upali sao lục 
chép những kỷ luật cho các tu-sĩ phải theo. 
Bộ này chia thành ba phần: 
1.— Suttavibhanga phân chia qui luật: Mahanibhanga gôm 227 
luật cho tăng-sĩ; Bikhuni pibhanga: các luật cho ni cô. 


2.— Khandhaka : những luật sống chung của tu-hội ; Mahavagga : 
Hồi tâm, nhập tu, thuốc thang ; Culavagga ; Ky luật công hội. 


3.— Рагіраға: những cầu thưa hỏi về luật. 


IIl.— Kinh Abhidhamma. Kinh Abhidhamma (Luận Tạng) do Mahaka- 
syapa chép những lời giải luận của các đệ 
tử về những bài thuyết-giáo của Phật-tô day. Sách gồm 7 phần: 
т,— Dhamma ѕапрапі = Pháp tu luận (kề các pháp) 
2.— Vibhanga = Phân biện luận (phân tích các pháp) 
3.— Kathawathu = Biện tên nghĩa luận (những vấn đề 
tranh luận) 
4.— Puggala Pamathi — Những người khác nhau trên đường 


tiến hóa, 
s.— Dahatukatha = Giới đại luận (những yếu tố cấu thành 
vũ trụ) 

6.— Yamaka = Những đôi chân-lý đôi chọi. 
7.— Pathama = Phát thú luận (những mối liên hệ nhân 
duyên). 


Ngoài ra Phật-giáo còn một ít kinh khác không kém sâu sắc và 
ảnh hưởng sâu xa mà ta gọi là Phụ Kinh, 


B.— Phụ Kinh (riêng cho Đại Thặng). 


Kinh Phật chia làm hai Tông chính: Tiều Thing (viết bằng 
tiếng Pali) và Đại Thặng (viết bằng tiếng Sanskrit) (т). Bắc-Tông 
theo Đại Thặng gồm Nepal, Tây tạng, Trung hoa, Cao ly, Nhật 


(1) Chữ thăng £ (chéng) nghia là cổ xe. Nếu ngồi xe thì gọi là thừa f 
(tch ` êng) Danh từ dó chỉ rằng: Đạo Phật như một cái xe dwa chúng nhân 
từ cối mê đến cõi giác... 
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bón và Việt-Nam, Nam Tông theo Tiều Thặng gồm Ceylan, Miến- 
điện, Thái-lan, Cao-mên, Ai-lao và ít chùa tại Nam-Việt. Hai Thặng 
lại có một ít Kinh khác nhau, ghi chép những điều Phật Thích Ca 
mật truyền. Có thë kê mấy sách chính : 


а) sSadharma-Pandarika = Diệu pháp liên hoa Kinh. 


b) Avatamaskara Sutra = Kinh Hoa Nghiêm, 
с) Ргајпа-рагатіїіа = Kinh Bát nhã (ba la mật), 
а) Lanka 0atara = Lắng già Kinh, 
е) Samadhu raja = Tam Muội vương Kinh, 
f) Amitay us-sutra = Kinh Vô lượng Tho, 
g) Vajirasucci = Kinh Kim Cuong, 
h) Mahapari-Nibbana  — Kinh Đại Niết bàn, 
Luật Tạng của Đại Thặng gồm 4 kinh gọi là Sastra: 
а) Ргајпа-рагатііа sastra  — Bát Nhã luận, 
b) Yoga sasya = Duy thức luận, 
с) Bhumi sastra = Thập địa luận, 


d) Mahayanas raddhaipada — Đại Thừa khởi tín luận, 

Nhưng tất cả các Kinh trên đây đều chịu ảnh hưởng phần lớn 
các Kinh Ân-độ-giáo xưa, mà ta gọi là Cựu Kinh, 

C.— CỰU KINH (Ẩn-độ giáo). 

Sở di nói tới Cựu Kinh, vì Phật-giáo xuất hiện trong bầu 
không khí của Kinh điền Ấn-độ-giáo xưa, Phật-giáo phát xuất bởi 
Ấn-độ-giáo và Bà la môn giáo. Kinh điền của Ấn-độ-giáo có 2 bộ 
Veda và Upanishad. 

I.— Kinh Veda. Veda theo nguyên ngữ có nghĩa là хет thấy, 

Vậy kinh Veda nói chung là một cái biết chung 
của dân Ấn.độ giống như Kinh Thi của Trung-Quốc hay Ca-đao айа 
Việt-Nam. 

Kinh này theo học giả M. Muller, xuất hiện vào khoảng năm 
1500 trước Kỷ nguyên. Nhưng theo truyền thuyết Ấn-độ thì nó 
lại xuầt hiện vào khoảng 3oo2 năm trước Kỷ-nguyên. 

Kinh Veda chia làm 4 bộ gọi là Тї Vệ đà Catur Veda. 

т) Rig — Veda = Kinh đề tụng niệm các Thần, 

2) Yajur — Veda — Xinh đề tế tự, 

3) Sama — Veda = Kinh đề ca ngợi, 
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4) Arthava — Veda = Kinh cầu chúc. 
Mỗi Veda lại có ba phần: 


т) Mantra = Lời ca tụng; 
2a) Brahmana = Nghi lễ, 
Intra = Giáo điều, 


3) 


П.— Kinh Upanishad. Upanishad chỉ là một bó Kinh hệ-thống-hóa 


lại Kinh Veda. Nhung Upanishad theo nguyên 


ngữ, là ngồi đưới gần (ngồi dưới chân đề thụ giáo). Theo nội dung 
thì Upanishad là một áo-nghia-thư hay huyền-bí-thư, giếng như Kinh 
Sấm-truyền. Upanishad gồm 1з bộ, mà thường thường người ta chỉ 
nói có Bát-Kinh ; 


7) 
8) 


Isa Upanishad = Sấm của Chúa Të, 

Kena Upanishad — Sšm bời Ái, 

Kasha Up. = Sim liên can tới học phái Kasha, 
Ргаѕпа Ор. = Sim vấn ngôn (6 câu hỏi), 

Mundaka Up. = Sâm nguyên trên đầu, 

Mundukya Up. = Sm của Đạo-sĩ Madukya, 

Tathitiya Up. = Sšm của Brahmana (có tên là Tathiriya), 
Aisareya Up. = Sâm của Brahmana (có tên là Asareya). 


Còn năm bộ khác ít thông dụng : 


9) 
IO) 


11) 
12) 


13) 


Chadogya Up. 

Brhadaranyaka Up. 
Karsitaki Up. 

Svetasvatara Up. 

Mattrayani hay là Майт Up. 


Tư-tưởng then chốt của Upanishad quy về ba điểm chính : 


1) 
2) 
3) 


Linh-hón và vũ-trụ đồng nhât thề: advaita (phiếm thần). 
Cuộc sống của linh-hồn chu lưu trong vũ-trụ : Samsara, 


Linh-hồn giải thoát khỏi cõi mê Moksa: (giác-ngộô) 


CHƯƠNG II 


TÁM-HOC VÀ THIỀN-HỌC 


**  Tâm-học theo Phåt-giáo 
о Tự-ngã (hay là Bản-ngã). 
о Vô-ngã (hay là Phi-nga), 
**  Thiền.-học. 
о Giới, 


о Đinh, Tuệ. 


x 
TIẾT I.— TÄM-HỌC 


Ta mượn một câu chuyện rất nhỏ đề mở đầu cho Tâm-học 
của Phật-giáo, Khi Phật 16 còn tại thể, môt hôm trên đường từ 
Benarès đi Uruvela, Ngài gặp một bọn thanh niên đắt vợ đi chơi, 
Trong số đó có một chàng chứa có vợ, dắt một tình nhân đi theo. 
Nhưng rủi thay | Cô tình nhân nọ dem theo cả hành lý, trốn mất; 
mặc chàng kia bơ-vơ. Са bọn đều nhộn-nhịp đồ đi các ngã tìm 
kẻ thất nữ, giữa đường họ gặp Đức Phật và hỏi Ngài xem có thây 
cô gái nọ qua đó không. Phật-Tỗ trả lời : «Các anh đi tìm bản-ngỗ 
Còn hơn йі tìm người con gái đóo. Câu nói đơn-sơ chỉ có thë, 
nhưng nó gồm đủ lý-thuyết về tâm-linh-học của Phật-Giáo. Phật 
Thich-ca là người lúc đó tới bậc diệt hết tự-ngã (le soi), đề đến 
chỗ phi-ngã, vô-ngã, lại khuyên bọn thanh-niên tìm về bản-ngã, 
Như thế ta thấy Tâm-học của Phật chung quy ở hai điềm : Tự 
ngã (Ана), và vô-ngã (Anatia). 


А.— TỤ-NGÃ HAY BAN-NGÁ. 
Muôn hiều Bằn-ngã là gì theo Phật-giáo, thời phải hiều ngũ 
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чап là gì và gồm những gì trước đã. Ñgũ-uẩn gồm sắc, thu, tưởng, 
hành, thức, 


I.— Sắc lò gì ? Sắc là những gì hiện ra bên ngoài, mà пей 
quan có thề cảm thầy được. Nói cụ thề ra đó là hình hài con người 
ta tạo thành do Tứ đại: Đất, Nước, Lửa, Khí (Địa, Thủy, Hòa, 
Không). Tứ đại hợp thành thê chất, đó là vật chất, cái vật chất 
ây thành hình ra cái này cái nọ. Sự biệt phân đó gọi là Danh, tức như 
bản thê hay tỉnh thần. Tinh thần và một vật chất ấy phù hợp nhau, làm 
thành sắc thân hay ñình, danh, sắc, tưởng, Sắc thần gồm ngũ quan 
với muôn vẻ cảm giác của nó: mắt cảm giác được màu sắc; tai сат 
giác được âm thanh, mũi cảm giác được mùi, lưỡi cầm giác được 
vị, chân tay cảm giác được vật trạng, 


Nhưng Hình, Danh, Sắc, Tướng theo Phật, chỉ là trơng-đối; 
< Mành hình hài không có có không...» 


Ở điềm này, sự kết hợp của Hình, Danh, Sắc, Tướng đã cắt 
nghĩa được cái, mà Cô Hy-lạp gọi là Materia prima (vật chất nguyên- 
thủy) và khoa-học mới gọi là nguyên-tử điện-tử chẳng hạn khi 
éther rung thành những chấn động có độ dài o,75É , nghĩa là với 
chu kỳ T = 2,5 то —15 giây, thì ta thấy màu đỏ; càng rung động mau 
ta lại thấy dän dần các màu cam, vàng, xanh, biếc, chàm cho tới tim 
thì chấn động là o,4 £ nghĩa là chu kỳ Т = 1,3 ro —15giáy. Hë rung 
động chậm hơn đỏ (nghĩa là chu kỳ lớn hơn 2,5 1o— 15 giây ) và mau 
hơn tim (nghĩa là chu kỳ nhỏ hơn 1,3 ro — 15 giây), thì ta không thấy 
gì nữa, Về âm thanh cũng vậy: những Âm thanh có tần số dưới 20 
(ty âm) hoặc tần số trên 20.000 (siêu âm) thì ta không nghe rõ nữa, 
Rồi khoa học nguyên tử ngày nay cũng thế, Các nguyên tử, điện tử 
kết hợp nhau là có hình, đanh, sắc, tướng; các điện tử nguyên tử 
rời nhau, xung đột nhau là có sự phân tán. 


Vậy Phật.giáo đề cập tới cái Vôcũng là nói tận nguồn : « Tuồng 
huyễn hóa đã bày ra đó » Như thë sắc là hữu hình đối lập với 
không là vô hính. 


li.— Thụ và tưởng. Thế giới hữu hình được ta tiếp nhận, kích. 
thích tâm hồn đi tới chỗ tri giác sự vật. Đó 
là thự và tưởng. 
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т.— Thụ là gì ? 


Thụ là lĩnh nhận những cảm xúc do sắc chạm tới tâm. Tất cả 
các quan năng làm thành xúc động, xúc động làm näy nở ra thất 
tình: hi, nộ, ai, cụ: ái, 6, dục, Thất tình là đầu mối phát sinh khoái 
lạc hay đau khô. Có khoái lạc đau khô tức là Hữu là Sinh. Nhe vậy 
tất cả những khía cạnh đòi sống cảm xúc của con người déu có một 
cái nhân đưa đây. Sách Мараѕапа viết: < Con người và vạn vật cùng 
như thế cả, Không có vật bột phát nghĩa là tự nhiên mà sinh ra. 
Tất cả дёп có một cái nhân (Леш)». 

2.— Tưởng là gì ? 

Tất cả những cảm xúc lĩnh hội ở trên đều đi vào tâm. Đó là 
tưởng (perception). Như thể ta thấy tằng: tri thức chỉ là một trạng 
thái tinh thần hay một ý thức thành hình bởi những rung cảm do 
giác quan và sự vật khởi động hay kích thích. Đó là lập luận của 
Nagasena rút trong Kinh Malin Dapanha; «Con mắt với hình sắc 
gặp nhau thì thần động, thần động sinh ra khô lạc, khô lạc sinh ra ý, 
ý sinh ra niệm >, Vậy ở đây ta hồi: Ý-thức hay Giác-tâm (Samjna là 
gì? Na Tiên trả lời :« Tòng tri vi giác» = ý thức là kết quả của sự 
kiện tri giác. Vì thế tâm lý học của Phật giáo dựa vào sự liên tưởng. 
Nói khác đi : tâm lý học Phật giáo giải thích sinh hoạt tâm linh bằng 
cảm giác và liên kết các cảm giác. 

HI.— Hành và thức 1— Hành là gì? 

Hành là sự thay đồi chuyền động cả ngoại¬ 
giới lẫn nội tâm, khiến cho mỗi yếu tố của mỗi иїп kết hợp với 
nhau. Nó giúp cho sắc thành sắc, thụ ra thụ,tưởng hóa tưởng, 
thức nên thức, Ông Buddhaghosa nói: muốn có cái bánh, thì cần 
muôn hạt gạo nhỏ kết hợp lại và nấu chín cùng nhau ; cũng giống 
thể thụ, tưởng, thức hay cả sắc nữa chỉ thành hình khi ñành thực- 
hiện việc kết tập những yếu-tố làm ra thụ, tưởng, thức,đem lại cho 
những yču-tő rời-rạc sự cấu kết bën chặt» (Н. d'Eypernon, 151), 

2.— Thức là gì ? 


Đó là ý ¿ñức. Ý-thức là cảm biết một cái gì, ví-dụ cái gì đó 
mặn, nhạt, đăng, cay, ngọt, bùi, chua, chát... hay là cảm biết 
tõ-ràng mình đang làm chủ một tác-động nào, Phật-giáo phân biệt : 
có 8 thức gọi là bát (thức : 
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1) Nhãn-thức — biết phân biệt do cái nhìn (sắc trần) 

2) Niñi-thức — biết phân-biệt do cái nghe (thanh trần) 
3) Tị thức  — biết phân biệt do ngửi (hương trần) 

4) Thiệt thức — biết phân-biệt do nếm (vị trần) 

5) Thân thức = biết phân-biệt do đụng chạm (xúc trần) 
6) Ý thức  — biết phân-biệt 5 cái trên đây 

7) Thám thức = biềt so-sánh chấp nhận (mânas) 

8) Tạng thức — ghi nhận những hình ảnh di-vãng (áiaya). 


Tất cả tám hức đó đều là tác động của trí tuệ, Có thê nói tri- 
tuệ (panna) nhờ ÿ-thức (vinnâna) đề đem lại tri giác (Sanna). Trí-tuệ 
ví như ánh sáng đề phá tan bóng tôi của Vô-minh, Một khi hết vô- 
minh thì ánh sáng không cần nữa, tức là khi người ta hết mê lầm, 
та bước vào cõi chân giác, thì đó là Niết.bàn. Vậy trí-tuệ là một 
phương-diện của Pháp; đề diệt trừ những mê-lầm. Ta đi trên đường 
trần như аі trong cõi mê mộng, Pháp là tiếng chuông mách bảo; cho 
ta ý-thức về cõi giác. Đó là hình ảnh của khách tâm đạo, mà Chu- 
mạnh-Trinh đã ghi nhận : 


« Thoảng bên tai một tiếng chày kinh. 
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng» 


IV.—- Ngã : ngũ-uän Sự phân biệt trên đây là theo ý-tưởng, chứ 
hợp tan, tan thực ra không thể tách rời ngũ чап được. 
hợp Các пап lãn-lộn vào nhau, ảnh-hưởng mật- 

thiết với nhau, không thê có một tình-trạng nào riêng rẽ. Hành 

liên-kết các uân lại, đề thành hình và hoạt động thành cái ta, cho nên 
ta lầm tưởng là có chân ngã, kỳ thực đó chỉ là ропе ngã: cải ѓа là gì, 
nếu không phải Їй sự tan hợp hợp tan của пей ийп trong khoảnh-khắc 

(Ksana). Theo Đại Kinh Tiều-thặng một ngày 24 giờ có 640.099.908 

sao (Капа). Trong mỗi sao ngũ пап hợp rồi tan một lần (mỗi giây có 

chừng 7400 sao) Vì thë con người tan ngay đấy, mà hợp cũng ngay 
đầy. Con người cũng như vạn-vật không lùc nào giống lúc nào : thân 
xác cũng như tâm-linh biên đồi luôn luôn mau chóng và vô thường. 

Tâm trạng ta là một dòng nước chảy xiết; và nói theo kiều triết-học, 

thì mỗi người chúng ta không phải là người, mà là một xâu vô hạn 

những người. Nga chỉ là một tập Лор của Ngũ ийп, chứ không hẳn 
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là một ngôi-vị như ta tưởng. Sách Samyutta Nykaya 3,66 viết: chi 
nào người ta xưng Tôi (ngã) là người ta ám-chỉ hoặc tất cả Ngũ-uần 
tập hợp lại, hoặc một phần của ngũ-uân. Người tả tự dối mình cái 
ấy là Tới thật». Phật-tô dạy, không nên nhận cái ngã chân-thật của 
mình : < Hỡi sa-môn, sắc thân không phải là ngã, nêu sắc thân là 
ngã, thì sắc thân này sẽ không còn lệ-thuộc bệnh-tật và người ta 
sẽ có thề nói về sắc thân rằng: sắc thân hãy là thế này cho ta, sắc 
thân hãy không là thế này cho ta... Tóm lại : cái ấy (sắc thân) không 
phải của tôi, tôi không phải cái ấy, cái ấy không phải bản-ngã của 
tôi » (Kinh Vinaya Pitaka 1,13). 

Vậy ta có thề gọi ngã là một cái gì thẳm sâu ở chỗ kết-tụ của 
Ngã-uần (tiếng Phạm là Skandha có nghĩa : thu góp tập hợp). Nhưng 
nó lại không phải Ñgũ-uần nöt, mà nó là một thun nhất tồng hợp 
không thay đồi, Chính Ngü-uán cũng thay đôi và biến động. Còn 
tự-ngã hay bản-ngã là một cái gì bất biến, theo nghĩa sau đây. 


B.. VÔ NGÃ (ANATMAN, АМАТТА). 


L= Võ ngã: thuyết Tư tưởng Phật-giáo nguyên thủy là một tw- 

chiết trung. tưởng cách mệnh đối với tư tưởng Ba-la-môn 
và một số tư-tưởng gia khác. Nên ở đây, Phật-tồ phê-bình hai thuyết 
cực đoan đương thời: Thường thuyết (sassatauáda), chủ trương: Hôn 
con người thường xuyên bất biến. Bên cạnh chủ trương Ba-la-môn 
này, có chủ trương vô tín ngưỡng (nastikas), dạy rằng hòn con người 
khi chết sẽ bị hư-vô-hóa, Đó là diệt thuyết (ucchedaváđa). Thuyết trên 
trái với đạo-đức, theo quan niệm của Ba-la-môn. Vì tội phúc là hành 
vi của Xác, còn hồn là Һи тһе biệt lập, không có gì động tới được. 
Như thế tội phúc không còn, Thuyết thứ hai cũng không hơn gi: 
nếu tất cả đều tan biên đi, thời lấy ај chịu phúc chịu tôi? Thuyết Vô- 
ngõ nằm giữa hai cực đoan này. 


Н.— Chúng của kinh Phật-tồ rất thích dùng những thíi-dụ đề 
điền. trình bày lý thuyết, Ру là một đối thoại 
về уйп đề vô ngã, 
— Bạch thày Мараѕепа, cñng người ấy tái sinh, hay là người 
khác tái sinh ? 
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— Tàu Đại-vương, không phải cüng người ấy; và cũng không 
phải là người khác tái sinh. 

— Xin thầy cho nghe một thí-dụ. 

— Tâu Đại-vương, khi Ngài còn là đứa bé nằm ngửa trong nôi 
thì có phải cüng là Ngài bây giờ không ? 

— Bạch, không. Khi ây tôi khác, 

— Nếu vậy, Đại-vương đã không có cha và không có те, và 
cũng không có quốc sw ? Và nếu thế, tât phải có một mẹ khác cho 
mỗi tuổi của cái thai, và mỗi tuổi đứa nhỏ lớn lên thì nó lại có một 
mẹ khác! Người di học, thì khác, và người đã thành tài thì là một 
người khác! Người phạm tội thì khác, và người chịu tội, chịu trói 
chân chặt tay thì lại khác. 

— bạch, nhất định không thê như thế được. Còn thầy nghĩ 
thể nào ? 

— Tàu Đại-vương, tôi nghĩ chính tôi là đứa bé nằm nôi xưa, và 
chính tôi nay thành người lớn», (Milindapãnha, trad. їг. cür L. Fi- 
not, р. 78-79). 


4 ` 
TIET II.— THIÊN-HỌC 

Trên đây có thë coi nhw là phản tâm-lý-học của Phật-giáo: mô- 
tả sinh -hoạt tâm-linh bắt nguồn từ đâu, diễn biến thể nào, trong 
một bản ngã vừa uyên chuyền vừa bất biến. Với thiën-hoc, ta bước 
vào phạm-vi đợo-đức của Phật-giáo. 

Thiền-học (Thiền 4} — yên lặng) là một khoa luyện thâm tâm 
của Phật-giáo, có mục đích đi sâu vào sự yên tĩnh của tâm-lính, đề 
dẹp tan những xao động của tình-dục, nguyên nhân của khổ não. 
Vậy con đường tu của Phật gồm ba chặng: Giới (Sila), Định 
(Sammadhi), Tuệ (Prajna). Thiền-học chính là con đường giới định, đề 
đi vào cõi giác, tức là Tuệ. 

A.= GIỚI LÀ GÌ ? 

Đây là bước đầu của cuộc tu luyện. Theo Kinh điện Phật, muốn 
giữ được thân, ngwčèi cần phái tu tập ngũ giới và thập thiện-nghiệp. 
I.— Ngũ-giới. Ngũ giới là năm điều rän cấm: 

1) Không sát hại sinh mạng; 

2) Không trộm cướp của kẻ khác. 
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3) Không tà dâm loạn dục, 
4) Không ăn uống say sưa, 
2) Không gian ёі đặt điều. 


I= Thập thiện Thập thiện nghiệp là mười điều lành thuộc 
nghiệp về ba điểm : Tư-tưởng, Ngôn-ngữ, Hành-vi 


Tư-tưởng: 1) Со bỏ tư-tưởng đố-ky, 
2) Gòt bỏ tư-tưởng hận-thù ghen ghét, 
3) Gột bỏ tư-tưởng si-mê, 


Ngôn-ngữ: 4) Không nói dôi, 
5) Không đặt điều, 
6) Không lật-lưỡng hai lời, 
7) Không nói điều hung ác. 


Hành-ví, 8) Không sát hại sinh vật: 
9) Không trộm cướp của người, 
то) Không tà dâm. 


Đó là con đường tiêu cực, có tính cách phòng ngừa" 
B.— ĐỊNH, TUỆ LÀ GÌ ? 
I.— Mục-dích của Muốn thực hiện chữ Định, để đi tới Tuệ, 


thiền-định Phật giáo có phựương-pháp thiển-định, 


Thiền-định dịch theo tiếng Phan Dhyána. Рһубпа cũng gọi là 
Jhána có nghĩa đen là trầm-tư (méditation). Phương-pháp thiền-định 
là một phép tu; đề dẹp yên những vọng tưởng, những hình-ảnh phô 
bày trong óc. Những vọng tưởng và hình-ảnh đó xô-bồ trong óc 
như một giòng thác chảy không ngừng, nó xui ta suy nghĩ vân-vơ 
và mơ mộng những chuyện vô lý, không cho ta thấu suốt được 
chân tâm. Tu thiên định chính là lấy chân tâm mà đối chọi 
với vọng tưởng, 


H.— Điều luật của Tu thiền định có bốn điều luật : 
thiền định т) Ап chay: ăn khem khô, vì những cuộc 


ăn uống no say, trưng diện lộng lẫy dë kích thích dục vọng, dễ 
làm loạn tâm, 
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2) Tránh thú vui nhục-dục : dục vọng nồi lên làm mờ tối nhân 
tâm và dễ gây nên những nghiệp-chướng sau này. 


3) Im lặng, trầm-tĩnh: thoát-ly gia-đỉnh, biệt cư ở những nơi 
thanh vắng, dë tĩnh an cõi lòng, mà tìm chân giác. 


4) Tụng-niệm ; miệng phải tụng-kinh, óc phải suy-niệm, dë chú 
ý vào một điểm nhất định, 


Khi nào nahập-định tới độ giữ vững được chân-tâm, không 
bị xáo động vì hoàn cảnh chung quanh, đó là tới được điêm chính 
định, tức chẩn-giác vậy 


Theo ông Victor Henry thì thiên định pháp có 4 trình độ : trước 
hết là sự nhát-tám, chú thị vào một vấn đề, hai là địnñ-tưởng (tot 
peur de la pensée) không còn suy nghĩ gì nữa; ba là ngừng định 
trong một tình trạng thông linh sáng suót, bốn là vô сіт trước 

- những gì có thề gọi là khoái lạc hay đau khô, Tới trình độ đó là 
Tuệ (Хет Alfred Roussel, Le Bouddhisme primitif, Paris, TQ11; 
trang 261). David Neel cũng nói : < Luân lý Phật giáo là một thứ vệ 
sinh thiêng-liêng, có mục dich trừ diệt trong ta những căn nguyên 
làm người kháe đau khô. ».. (т). 


Theo Kinh Pali, mà Augustin Chaboteau đã dịch trong quyền 
La philosophie boudhiste, thì luân-lý Phật-giáo cũng cùng một ý.-nghĩa 
trên: Không phạm lỗi, Tu sửa đạo đức, Thanh-tịnh tâm hồn, đấy 
là luân-lý của Phật ». (2) 


Chính Phật-tồ xưa đã định tâm theo lôi đó. Kinh Maha—Parind- 
bang—Suttanta kët cầu truyện giữa chàng trai Poukkousa với Phật- 
Tô, về phép định-tâm bằng lời này : ‹ Rất lạ thay! Tuyệt điệu thay 
cho phép định-tâm của những bậc đã ra khỏi thế-gian, Sự định-tâm 
ấy có mãnh lực đến nỗi một nhân vật có đẩy đủ giác quan và đang 
tươi tỉnh mà vẫn không thấy không nghe biết gì đến dám mưa tuôn 
dữ-dộ, tiếp theo đó, phững làn chớp rực trời và tiêng sâm sét vang 


(1) Neel, Le Bouddhisme, Monaco 1936, tr 17: < La morale bouddhiste qui 
cst une sorte d'hygiène spirituelle, tend à détruire, en nous, les causes de 
souffrance pour autrui...» 

(2) La Philosophie bouddhique, éd, Atra, trg 202; < Abstention du péché, acqui- 
ition de la vertu, purification du coeur, telle est la morale du Bouddha ” 
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rën khủng-khiếp x. (Хет Huỳnh-văn-Niệm, Pháp trích lục, 1953, 
trg. 42). 


HI.— Tu Yoga : Du- Phép thiền-định trên dhyâng (méditation) và 
già phóp. hồi tâm samâdhi (recueillement) chỉ là hình 
thức của Yega. (I) 


Yoga theo nguyên ngữ bởi chữ Yogi có nghĩa nối kết (joint) đó 
là một tu-thuật đòi người tu luyện một kỷ luật cá nhân rất khe- 
khắt. Phép Yoga là một kỷ-thuật nghiêm-khắc; một phương-pháp chắc 
chắn hơn cả đề định-tâm, đi vào cõi hwr vô tuyệt đối, Theo Kinh 
tâm truyền thì Phật tô xưa đã qua bốn giai đoạn của Yoga : r là 
kiềm-soát giác-quan, 2 là chế ngự tư-tưởng: з là loại trừ dục-cẩm, 4 
là tỉnh trạng thiêng-lHêng thông-suốt. 

Phương pháp thông-thường của YVoga—Thường người tu-luyện 
phải ngồi thẳng, xếp chân bằng tròn, con mắt nhìn thẳng vào mặt 
nước qua một vòng (tròn, hay là nhìn tháng lên trời qua một 15 hở 
ở mái nhà. Lúc ấy phải cố-gắng tự chủ cả hơi thở theo nhịp đều-hòa. 
Khi nào định-thần và tịnh lạc rồi, người tu Yoga có thề hành-động 
một cách siêu-nhiên được. 


Sau này Yoga được áp-dụng vào Phật-giáo như những luật-lệ tu 
luyện của giới tu hành. Người tu Yoga theo đường lối riêng, coi như 
chỉ có một mình trong trời đât. Sự hiện-diện của họ ở xã-hội coi như 
không có. Bãn-ngã họ như bị hư-vô-hóa, mà lòng vị tha cũng biền tới 
số không, 


[0] Paul Masson—Oursel, Le Yoga, Paris, 1956, trợ 59 ; < Dhyâna, la médi, 
tation ct samādhi., le recueillement, sont les opérations décisives dans le Yoga, 
en particulier sous sa forme bouddhique ” 


CHU'O'NG III 


NHĀN-SINH-QUAN, VÀ SiÊU 
NHIËN-HOC 


Nhán-sinh-qaan Phật-giáo. 

о Tứ thánh-để, 

o Quan-niệm Phật-giáo ъё nhấn-v† 
** Siêu hình-học. 

о Mấy quan-niệm nguyên-thủy, 

о Quảng-diễn thêm, do Đại-thặng, 


* 
TIẾT I.  NHÄN-SINH-QUAN PHẬT-GIÁO, 


A.— TỬ ТНАМН-ЭЁ 


Đời người có những nguyên nhân tác động trực tiếp. Nhờ ngũ 
uán kết-hợp mà có cuộc sống hóa sinh sinh hóa. Trong cuộc sống; mỗi 
một hành động tốt hay xåu đều có lý do. Sau khi Phật thành đạo, 
Ngài đã tìm thấy tåt cả những lý do huyền bí của kiếp người, mà ta 
gọi là nhân sinh quan. Nhân-sinh biển đồi vì bốn đề thuyết 
huyền diệu, gọi là Tứ diệu-để, Khô-đế, Tập-đế, Diệt-để và Đạo-để, 


I.— Khỏ-để: Dukha - Kiô-đế là một đề thuyết, do đó cố thë thấu 

rõ được nguyên nhân khô não của kiếp 
người. Đời người là khổ hải, không ai tránh được khồ đau. Nguyễn- 
gia-Thiều đã xác nhận điều đó khi ông nhận xét về cuộc đời nhung 
lụa сйа một cung nữ. Tưởng rằng ở chốn lầu vàng đài các, không 
phải khó não, nhưng đời người là ảo ảnh, là một giấc mơ : «brng 
con mắt dậy thấy mình tay không...» Cung nữ đã bị đau xót vô biên 
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và đã chân nhận : trong cuộc đời vừa sinh ra đã khóc rồi, trót đòi 
sống đầy nước mát, sau cùng lại khó não nhận lấy cái chết. 
« Thảo nào khi mới chôn rau, 
Đã mang tiểng khóc ban đầu mà ra, 
Khóc vì nỗi thiết tha sự thể, 
Ai bày trò bãi bë nương đâu... 
Trắng răng tới thuở bạc đầu. 
Tử sinh, kinh cụ làm nau mấy lån...» 
(Cung Ойл Ngâm Khúc) 
Phật-tồ đã tóm tất cả những cái khô đều quy về 8 môi, gợi là 
bát khó. Tại thành Benarès, Ngài dä giảng về đau khó cho năm sa- 
môn như sau: «Sinh là khổ, già là khó, bệnh 13 КЫ, wa thích mà 
phải rời bỏ là khó, không wa mà phải kết hợp là khô, muốn mà 
không toại là khô, mất cái vinh lạc là khó > Tám điều khô đó làm cho 
kiếp người trở thành một bièn lệ: «nước mắt chúng sinh trong ba 
ngàn thế giới đem chứa tích lại còn nhiều hơn là nước trong bốn 
bề». Những khồ não ấy điều là nguyên nhân của luân hồi. 


I.— Tập-để r.— Thập nhi nhân duyên. 

samudaya Đây là điềm then chôt nhất. Những khồ 
não trên sinh ra nghiệp báo. Nhân sinh ra quả, quả sinh ra nhân. 
Sự sinh hóa đó do 12 nguyên nhân, mà Phật học gọi là Thập nhị 
nhân duyên. Mười hai nhân duyên ấy là : vô minh, hành, thức, danh, 
sắc, lực, nhập, súc, thụ; ái; thủ, hữu, sinh, lão tử. 

— Vô minh (ayidya) = tối tắm u-muội : chúng sinh mü tối, không 
tự biêt cái bản thë của mình bởi đâu và về đâu. 

— Hành (samskãras) = do đó gây nên các việc lành dữ, mà thành 
ra quả báo luân hồi (samsãra), 

— Thức (pijnána) trong khi đó lại có tâm thức hiều biết mọi 
Việc và chịu sự luân chuyên. 

— Danh sắc (nãma-rñpr) = Có sự luân chuyền, nên khi truyền 
sinh, thì tâm (danh) phải nương vào vật chât (sắc) là hình hài. 

— Luc nhập (chadayätana) — sự sống đã nầy nở thì dän dàn kết 
thành : mắt, mũi, lưỡi, tai, thân và ý; qua sáu cửa đó gọi là lục căn, 
có sáu trần đi vào là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
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— Xúc (sparca) = Có sự tô chức ấy, thì lại có sự cảm thông với 
ngoại cảnh. 


— Thụ (uedanã) = Cảm xúc được là đi tới thụ lãnh, nhìn nhận 
các điều ấy đưa vào ý-thức. 


— Ái (trichna) = Vì ý thức được, nên mới có mê say yêu тёп. 
— Thủ (upadana) = Yêu mên rồi thì có lòng ham bào thủ, giữ gìn. 


— Hữu (bhava) Đã tham cầu thì có chiếm hữu và do đó có quả 
báo. Có tam hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, 


— Sinh (djati) Có ái, thủ, hữu thì lại có truyền sinh vào 
kiếp khác. 

— Lão tử (đjịara-marana) Có sinh có lớn rồi có già cỗi tàn lui, 
tiêu diệt. 


Như thể, sở đi có thế gian là do cái nhân (hetu) với cái quả 
(phala). Nhân với quả sinh lẫn nhau, phép sinh hóa ấy là nhờ cái 
duyên (pratitya). Cái nọ làm nhân cho cái kia, cái kia làm quả cho cái 
nọ. Đó là luật nhân quả (Karma). Ví dụ: hạt giống, gieo xuống đất, 
sinh ra cây, đó là quả, cây ấy lại là cái nhân sắp 161; ánh sáng mặt 
trời, khí hậu và nhân công là như duyên vậy. Ba yêu tố đó đắp đồi 
mà thành ra luân hồi. 


Mà cái duyên đầu tiên là cái vô-minh (арійуа). Muốn diệt khô 
phải đánh tan vô-minh đi, bằng ánh sáng của trí-tuệ (vidya). Vậy 
vô-minh tự đầu mà có 2 Vô-minh có thê mãi mãi hay có thề hết đi ? 
Phật-Tô không trả lời về уап đề đó. 


Dựa theo những thâm-ý của Kinh điện sau này người ta cho : 
vô minh là chân-ngã, Giáo sư Rdhakrishnan giải thích ; «Vô minh 
là một thế lực спа tuyệt đối tạo ra quá trình diễn biến của những 
hữu thề riêng biệt từ cái đại đồng xuất ra. Nó là nguyên-lý của 
số Không, ở tại trung tâm thực tại. Sau vô-minh, tri thức hữu 
hạn của ta không thề thấu triệt được. Siêu hình học Phật-giáo có 
thề thỏa đáng và chỉ có thề hiều được, nếu nó được bó túc bằng 
một vài hình thức của lý-thuyết tâm-học tuyệt đối » (Radhakr 
ishnan, Indian philosophy, trang 417). 
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2) Tâp đế nơi pü-tru, 


Vũ trụ vạn vật cũng theo 12 nguyên nhần đó mà thành hình 
Đây ta thử đọc qua một đoạn văn sáng thế, lược dịch qua kinh 
Digha Nikaya , 


(..‹ Lúc ấy trái đất đã bị hủy diệt, những người sống trên 
mặt đất trước đã được sinh sang những cõi sáng láng; thân xác 
họ làm bằng chất di thái sáng láng và tinh tế : của nuôi họ là vui 
thú, họ không thiếu một sự toàn thiện nào. 

Nhưng trái đất có nước bao phủ đang chờ đợi ; bắt đầu có gió 
thôi, làm cho mặt đất đông đặc lại như mặt sữa đề ngoài gió lạnh 
Trái đất trở nên đẹp mắt, có mùi ngon như mật ong sống, 

Có ít dân trên tròi đã hết nghiệp tốt, phải bỏ nhà trời, trở 
lai làm người xuống ở dưới đất. Họ vẫn sáng láng và thanh tịnh 
Thân xác họ chưa hề màt một phẩm tính tốt đẹp bán đầu, 

Nhưng xảy ra có mấy người trong số đó tò mò lấy đầu ngón tay 
động vào vỏ quả đất; rối đưa lên lưỡi mà nëm, thầy mùi mật ong: 
Tức nhiên lòng ước muốn tràn vào giác quan họ và bắt đầu ăn vỏ đất. 
Những ngư оі kia thấy vậy cũng theo gương ; rồi vì än vào nên thân 
xác trở nên dầy đặc và nặng-nề, Tôi tăm buông phú trên thể giới. 
Tại đây xuất-hiện mặt trời mặt trăng, các ngôi sao và các hiên- 
tượng trên đất bắt đầu theo nhịp của thời tiết, tháng, năm, 
những đêm và những ngày. 

Sau thời mật ong rôi đến mỡ, sau đến cây dầu, thay lượt 
nhau xuất hiện nuôi loài người, cuối cùng là lúa. Tự khi ăn 
lúa, các cơ quan trong mình phát triền người phân hẳn ra 
thành nam và nữ, thấy nhau trong lòng phát yêu nhau... và họ 
dựng nhà ở cho tiện. Khi cần lúa thóc, thì ra lấy về đủ dùng 
mỗi bữa. Nhưng trong họ có một người ngại làm hằng ngày, nên 
lấy một lần đủ cho bữa sáng và chiều. Mây người chung quanh 
thấy vậy, bảo nhau : ý tưởng đó hay, ta hãy tích-trữ, thể rồi họ 
lấy gạo đủ cho nhiều ngày. Người khác bất chước tích-trữ cho 
đủ một tháng. Nhưng gạo chứa vào nhà dàn dàn trở nên khô 
cửng, chung quanh có vỏ dầy và không tự mọc lên mỗi khi người ta 
cắt như trước. Người ta hội nhau lại, cùng nhau than khác cái hạnh 
phúc đã mất. Họ cắm móc chung quanh ruộng đất của mình và tự 
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đấy trong ngôn ngữ nhân loại thấy xuất hiện những tiếng cửa 
tôi, của anh. Óc tư-sản chiếm đoạt lòng người. Trong xã-hội bắt 
đầu có trộm cắp. Vì có trộm cắp nên có sự phản đối, phải đặt 
ra ông vua đề thưởng lành phạt dË...» 

Tới đây ta tự hồi : tại sao Trời sinh ra ta u-rmminh, đề cho thân 
ta phải khó đau ? Chính Phật-Tồ cũng thắc mắc điều đó, và không 
không bao giờ Ngài trả lời câu hỏi đó, Đồi với Phật-giáo đó là một 
huyền-niệm chỉ có thể trả lời bằng tin-tưởng, chứ không thề 
bằng lý-luận được. 


II.— Điệt-để:NiIrodha Đã có mười hai nhân duyên trên, thì có 

chuyền động, đấu tranh, do đó có khô 

não; muốn hêt khó não phải diệt hết nguyên nhân đi. Căn nguyên 

cái khổ chính là tà dục muốn, diệt khó là phải điệt dục. Phật-giáo 

dạy có ba cái dục phải tận diệt, đó là (ham, sân, sỉ là phải đoạn 

tuyệt cả chấp ngã (pudgalanairaiinya). Khi nào trong lòng không 

còn một cái gì phiền não, băn khoăn là hết đau khó và tới Niệt- 

bàn, Vậy Niết-bàn chính là một cuộc sống thoát-ly khỏi vật dục và 

khö não. Ničt-bàn ở ngay cõi lòng ta. (Sẽ bàn về Niết-bàn sau). 

Phật-Tô tu luyện cũng chỉ muốn tới cõi Niết-bàn đó chứ không 

muôn thành tiên thành thánh gì cả. Kinh Anguttara Nikaya 11, 28, 39, đã 
trình bày : 

Như bông sen thanh cao mỹ-miều, 
Không nhiễm ő bùn lầy nước đọng, 
Không nhiễm ő với tục-trần, 


Cho nên, hỡi Ba-la-môn ta đã giác. 


IV.—- Əao-dé : Магда Muốn tận diệt được những mầm-móng đau 
khô, phải làm thë nào ? Di nhiên phải có 
một con đường chân-chính (đạo) Phật-Tổ đã vạch sẵn, đó là đề- 
thuyết của Đạo. Theo Phật-giáo, đạo có 8, gọi là Bát chính đạo, tức : 
kiến; tư-duy, ngữ; aghiệp, mệnh, tỉnh-tiển, niệm, định. 
т) Chinh-kiën là nhận biết rõ-ràng do trí óc miỉnh-mẫn suy 
nghĩ cần thận. 
2) Chính tư-duy là uốn nắn những tư-tưởng cho ngay thẳng 
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з) Chính-ngữ là än nói cho đúng với ý-tưởng. 

4) Chính-nghiệp là làm các việc cho đúng phép. 

5) Chính mệnh 1А sinh hoạt ngay thẳng theo đúng ý Trời, 

6) Chínhtinh-tiến là siêng năng chuyên cần làm việc hợp-lý. 

7) Chính niêm là nhớ xét lại những điều ngay lành hợp lý 

8) Chính-định ЛА theo phương-pháp thiền, đề giữ lấy cái tâm 

chân-chính. 

Tám điều chỉnh đốn trên đây có thề quy vào ba đề mục của Thiền 
học đã nói trên : 

Giới gồm : Ngữ, Nghiệp, Mệnh, 

Định gồm : Định, Niệm, Tư-duy, Tinh-tiển, 

Tuệ gồm : Kiến. 

Bốn đề thuyết huyền-diệu trên đây là tính-túy của Phật-giáo. 
Cái mà nhà Phật sau này gọi là nguyên-thủy Phật-giáo, chính là góc 
đạo vậy, Cứ hoàn toàn dựa vào lẽ gốc đó mà sinh dưỡng giáo hóa. 
Тїї cả mnôn vật hóa sinh sinh hóa và luân chuyền vô-biên là do bồn 
đề thuyết trên. 


В. QUAN-NIỆM PHẬT-GIÁO VỀ NHĂN-VỊ. 


l,~ Người = chỦ-thê Quan niệm Phật-giáo về nhân vị không có 

tự-lập. những chi-tiết phân-tích tỉ-mi như nơi nhân 
vị thuyết Tây-Phương, cũng không có rõ những áp-dụng vào phạm 
vi chính-trị, kinh-tế giáo-đục như ta thấy đang được thực hiện trong 
Cộng-Hèa Việt. Nam. Tuy nhiên có một điều căn-bản cần lưu ý. 
Với cuộc cách mệnh tư-tưởng chống Ba-la-môn. Phật-giáo đã bắt 
con người quay lại với thân phận bi đát của mình (giống cuộc cách 
mệnh triêt-học của Socrate : anh hãy tự biết anh), đồng thời ly khai 
con người với bất cứ lực-lượng thần thánh nào. Cuộc ly-khai này 
làm cho Phật-giáo nguyên-thủy thành một nhền-bản-thuyết vô Thượng- 
đế. Nhưng nghĩa thuyết nhân bản này hơi khác với nhân bản vô thần 
của Nietzsche hay của Karl Marx. Hai ông này sợ nhận Thượng-để 
làm tồn-thương tới tự-do tuyệt-đôi của con người, Đức Phật chỉ nhận 
ra rằng lễ-nghi tế-tự thân-minh (mà phái Ba-la-môn cho là chính) 
không phải giải quyết vấn-đề nhân sinh đau khô, Ngài bỏ phạm vi quá 
hình-thức, quá bề ngoài đó, tìm nguyên-do sâu xa của đau khổ nơi 
ngay соп người, và do đó, cách giải thoát cũng không có đâu ха; 
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cũng ngay nơi con người. Nhân-bản-thuyết Phật-giáo trở thành tw- 
lập (không nhờ thần-minh) và zám-linh (không phải hời-hợt ngoài xác). 


II.— Chân têm Chính Phàt-tó đã chiêm nghiệm qua bao 

năm trường mới tìm ra được nghĩa của 
Chân Tâm. Chân Tâm chính là đề tài của những lời Ngài giảng dạy. 
Theo Kinh tâm truyền, chính Phật-tồ đã nói:« Duy ngã độc tôn >, 
Câu đó có nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có chân ngã hay chân tâm 
là dáng trọng. 

Chân tâm là một cái gì vô hình bao giờ cũng tồn tại, không thêm 
bớt, không sinh tử, đó là một thë bản nhiên, thanh tịnh, nó bao 
gồm tất cả vũ-trụ, thiên đường, hỏa ngục, quá khứ vị lai và muôn 
phương muôn vật. Nói khác đi: vạn pháp đều quy vào một điềm, 
điềm đó là chân tâm. Đọc trong kinh Saramgama (Thù lăng nghiêm), 
ta thấy Phật-tồ giảng cho Ananda rất dài về chân tâm. Sau một hồi 
thảo luận, Ananda vẫn bối rối chưa hiều, Ngài giơ tay lên, co dần 
những ngón tay lại và hỏi ông Ananda : 

— Ananda có thấy gì không ? 

— Bạch-thế-Tôn, có thấy. 

— Ông thấy gì ? 

— Tôi thấy Phật giơ bàn tay lên và co các ngón lại thành nắm tay 
làm ngời chói tâm уй cơn mắt tôi ? 

— Ông nhờ cái gì mà thấy ? 

— Thưa Thế-Tôn, tôi nhờ con mặt mà thấy. 

— Ông lấy cái gì làm cái tâm mà ông bảo bị chói sáng ? 

— Tôi cho sự suy sét, tìm kiếm làm tám của tôi. 

Phật liền kêu lên ;— Sai rồi, sai rồi, Ananda оі! Cái suy nghĩ ấy 
không phải thật tâm của ông đâu. 

— Sự suy nghĩ đề hiều biết không phải thật tám của tôi thì nó là 
cát gì ? 

— Cái ấy là tưởng tượng những tướng giả 401 của tiền trần, nó làm 
mê lầm cái chân tâm của ông, Ông nhìn lầm thằng giặc ấy là соп ông, nên 
ông mất bản tính thường trụ của ông đó. 

Rồi Phật-tồ nói cho ông Ananda với đại chúng biết rằng: cái ý- 
-thic hằng suy nghĩ, hãng hiëu biếu hằng rung động với thất tình của người 
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ta không phải là cái chân tâm, Như Ananda gặp dám nữ Malanga, mát 
ông thấy sắc đẹp, tâm ông wa muốn. Vậy cái ưa muốn ấy chính là cái tâm 
giả dối, là cái vong tâm chứ không phải chân tám. 

Ai giữ được chân tâm là có mệt bản ngã cao cường. Người nô 
lệ mà có chân tâm vẫn đáng tôn trọng. Thấy cái chết mà lo sợ; buồn: 
rầu tiếc thương, ấy cũng là do vọng tâm. Trái lại, nhìn cái chết như 
một lẽ tự nhiên, không lo sợ hay buồn rầu đau xót, đó là có một bản 
Паһ cao cường có một chân tâm cao sáng. Vậy Cao-bá-Quát còn 
bình tỉnh làm thơ trào lộng khi chờ lưỡi gươm đang sắp rơi xuống 
có mình. Thủ-khoa-Huân xếp chân bằng tròn trên đoạn đầu đài, đề 
thơ tuyệt mệnh trước mặt vợ con môr cách bình thản, chính là 
những vị anh hùng có bản lĩnh cao cường, theo cái chân tâm cao 
cả vậy, 


Hi = Triết lý xã-hội Quan-niệm con người là ngũ-uần; hợp tan 

của từ-bl. tan hợp, Phật giáo coi con người là khô, 
Nhìn người khô, tức là nảy ra їй bi, nền tảng của triệt lý xã-hội 
(philosoplie sociale) Phật giáo. Ở đây, ta không đi vào chi tiết cách 
thực hiện từ bi như thể nào (giác tha, bố thí: dana) mà chỉ rút 
ra từ đó, quan niệm Phật giáo về tha nhân .— Tha nhân là một người 
đáng thương hại: vì khô, nên tha nhân phải được thương hại amour 
de compassion) đó là cái nhìn bi quan, bỏ quên những khía cạnh, những 
khuynh hướng rất tốt nơi con người. — Vì thương hại tha nhân, 
mối liên lạc giữa Phật và chúng sinh, là mối liên lạc một chiều. Nhân 
vị chúng sinh trở thành thy động, thụ ân bị đặt vào thế thấp kém. 
— Tình yêu tích-cực tha nhân try thành phược (giây trói), vì diu 
sao đó cũng là một thứ đực, phai điệt cho tận gốc (1). 


TIẾT II.— SIÊU-NHIÊN HỌC.(2) 


Siêu-nhiên học nói ở đây, hiều theo nghĩa thông thường, gồm 
những vân đề thuộc thë giới bên kia, liên can tới cuộc sinh-hoạt 
con người sau khi chết rồi. Đứng trong lãnh vực thuần túy triết 
học; ta thây Phật giáo có nhiều quan niệm then chốt hoặc do nguồn 
gốc nguyên thủy, hoặc do Đại thặng bồ túc vào sau. 


(1) Xem thêm trong Đạo đức học, Ra khơi, 1961 trang 142 — 145. 
(2) Theo nghĩa nguyên-tự của nó, chứ không theo nghĩa chuyên môn nơi Công giáo: 
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А.— MÁY QUAN-NIỆM NGUYÊN-THỦY. 


I.— Nghiệp quà và Quan-niệm nghiệp Бао không phải hoàn toàn 

Luân -höi. do Đức Phật nêu lên. Nó đã có từ trước, 
nhưng Ngài đã giải-thích hợp với tư-tưởng về nhân-sinh-quan mới 
của Ngài, như vừa cắt nghĩa trên. Nghiệp báo ở đây, có nghĩa là 
mình làm mình chịu, chứ không phải do Ai ngoài mình. Cuộc sinh tồn 
như trong kiếp hiện có không phải là ân-huệ tự muôn thuở do Phan- 
thiên ban. Chính người tạo ra kiếp cho minh (giống câu của Sartre: 
l'homme invente l'homme). Không ai là ау Balamon do tông-tộc. Cũng 
không ai không phải là đạo sỹ chỉ vì tông-tộc. Chính là đo nghiệp 
mà có người đạo sĩ, сб người không. Do nghiệp, có người sinh làm 
công nhân, làm con buôn. Do nghiệp, có người sinh làm nô lệ, hoặc 
làm lính...» (Sutta-Nipata 650-652). Đức Phật nhận có Phan Thiên 
như chủ të сап khôn, nhưng Ngài không nhận Phạn-Thiên là Đấng 
Tạo thành vạn-vật và có quyền thưởng phạt, Chúng sinh nầy nở 
trên mặt đất là do thập nhị nhân duyên. Có sinh sinh hóa hóa là vì 
luật luân-hồi, có trầm luân hay Niết-bàn, là vì nhân quả, nghiệp 
báo mà thôi; chứ không do ân-súng một Thượng-đế nào. 


« Đã mang lấy nghiệp vào thân, 
Cũng đừng trách lẫn Trời gần Trời ха», 


Đạo Phật là gì, nếu không phải chỉ là một đạo diệt khô, 
Diệt hết khó nào, là thành đạo, chứ có cần gì phải có một Ông 
Trời ra hình phạt, ban phẩn thưởng. Thiên-đường hỏa-ngục, làm 
Phật làm quỷ là tự lòng chúng sinh cả: 

« Nhân liễu thử tâm tự độ, 
Linh-sơn chỉ tại nhữ tâm đầu, 
Minh-kinh diệc phi đài, 

Bò-đề bản vô thụ. (Wguyễn-Du) 
(Người đã có lòng, người tự cứu, 
Linh-sơn cũng chỉ ở lòng ta. 

Đài minh-kính cũng chẳng có, 

Cây bề-đề vốn cũng không). 


I.— Nirvana — Мағ Niết-bàn là giai đoạn sau cùng của Phật- 
bản, hay Nit- giáo. Tới Niết-bàn là không còn đạo nữa. 
bën, Niết bàn cũng không phải là cõi thiên- 
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đường. De la Vallée Poussin nhận xét cuộc hành đạo ở Ấn độ, đã 
cho rằng : người Phật-tử tại gia thường mong một cõi thiên-đường, 
còn bậc chân tu lại tìm đến một cõi Niết-bàn Nirvana, Paris, 1925, 
tr, 2). 

Vậy Ničt-bàn là gì ? Niết-bàn phiên âm do tiếng phan Niruâna 
do động-từ Nirvâna có nghĩa là dập tắt di. Theo đó thì Niruâng có 
có hai nghĩa : một là đập tất di, hai là mát mẻ thánh thoi, Theo giáo-lý 
Phật thì Niết-bàn có thê xuất hiện ngay ở cõi trần này, đó là một tình 
trạng trong đó ý tưởng và cảm xúc không còn nữa, và ta có ý thức 
rằng: những dục vọng đã bị tiêu-diệt. 

Sách Samyutta ТІ, 115, viết :« Ai đã tự diệt hết mọi dục-vọng, đã 
loạt trừ được mọi ước muốn , sẽ tới Niết-Bàn ». 

Vậy Niềt-Bàn chỉ là một tình trạng của tâm hồn đã thoát cõi vô 
minh mê lầm mà vào cõi giác, chứ đó không phải là một cõi hạnh 
phúc nào như cõi thiên đường. Nó kết-liễu kiếp luân-hồi. 


B,— РНАМ QUẢNG-DIỄN DO ĐẠI-THẶNG. 


I.— Tam Thôn :Trikaya Chữ Thân đây chỉ là chủ-thuyết của Đại. 

Thăng do Azanga trình bày. Kasanga (thế-kỷ 
V) tác-giá Kinh Mahayana-Sutralamkara, phân biệt: trong vũ trụ 
có ba nguyên thân (triple corps) của Phật: Pháp thân, Báo thân và 
Hiện-thân. 

Pháp-thân (Dharmakaya) là chân-như bản-thề của muôn vật và 
là nguồn siêu-thức, tất cả các Phật đều chưng một bản thề dó. Pháp- 
thân cũng gọi là Phật tính, lấy danh hiệu Adi-Buddha đề Ыёи thị, 

Báo.thán (Sambhogakaya) là hiện-tượng Pháp thân xuất hiện 
trong các Phật, Các Phật này linh-thiêng, vô hình, hưởng hạnh-phúc 
ở trên cõi trời Tusita (Đầu xuất), hưởng quả báo lành. Các Phật đó 
không có xuất-hiện trên thế gian, Có 5 vị Phật Báo-Thân, đó 1А: 

1) Vairoshana = Đại Nhật Như-Lai, 

2\ Akshobya = Bất Động Như-Lai, 

3) Ratnasambhava = Bảo-5inh Phật, 

4) Amitabha hay = Vô-lượng Thọ Phật, 

Amitiyus = Vô-lượng Quang Phật, 
5) Amoghasidhi = Bât không thành tựu Phật. 
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Hình 5.— Trên đâu là nhàn-sinh-quan Phật. giáo. Phật-giáo nguyên thủy tiều- 
thặng xây lrên tự lực cánh sinh: lất cả nghiệp báo là do mình. 
Thoát vòng nghiệp báo cũng là do mình. Tuy nhiên, con người —. 
muốn hay Không muẩn — cũng vån bị chỉ phối do Luật Dharma, обі tất 
cả Rhía cạnh của пб, một thứ Luật oô-ngôi-oị. 


Hiện thân (Ñirmanakaya) là các Phật đã xuất-hiện trên thể-gian, 
Có tất cả 7 vị: 


1) Vipacyin Buddha = Tỉ-bà-Thi Phật, 
2) Cikhin Buddha = Thi-Khií Phật, 


3) Viçvabhů Buddha = Tỉ-xá-phù Phật, 
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4) Kraputchhanba Buddha — Câu lưu-tôn Phật, 
5) anakamuni Budda = Câu-na-Hàm Mầu-n: Phật, 
6) Kacyapa Buddha = Ca-Diếp Phật, 


7) Sakyamuni Buddha = Thích-ca Mầu-ni Phật, 


Còn vị thứ 8 sẽ là Đức Di-lặc (Maiteya), tức vị Phật tương lai. 

Ngoài ra lại còn các vị Bồ-Tát, cũng là những thánh thiêng mắt 
trần không thấy được. Đó chính là các Hiện-thân của 5 vị Phật-Báo- 
thân trên đây. Khi nào cần thì các Ngài-Báo-thân đó xuât-hiện đề độ 
chúng-sinh. Năm vị Báo-thân trên kia thường hiện thân làm năm 
vị Bồ-tát sau đây (Dhyana Buddhissattava) : 


т) Vaishana = Samantabhadra : Phồ-Hiền Bồ-Tát. 
2)  Akshobya = VajrapÂni : Kim-Cương Bô-Tát, 
3) Ratnasambhaya = Ratnapâni : Bảo-Thủ Bồ- Tát, 

4) Amitabha = Avalokites : Quan.Âm BƏ-T4t, 
5) Amoghasidhi = Majuçri : Văn-Thù Bồ-Tát. 


Nên lưu ý một điềm đặc-biệt nữa ở đây là những vị Báo-thân 
thi hiện thân thành Bồ-Tát lại có thề mặc những hình-thức khác 
nhau. Như Đức Amitabha khi xuất.hiện là sự sống, thì gọi là Vô- 
lượng Thọ, nếu xuất hiện như ánh sáng, thì gọi là Vô-lượng-Quang 
(Amitiyus). Rồi cũng chính Ngài ở Ân-độ xuất-hiện dưới pháp-hiệu 
Avolokites-Wara và Ngài chọn dương phái (masculin) ; xuất-hiện ở 
Trung-hoa Ngài lại thành Bồ-Tát Quan.Âm theo âm-phái (féminin) 

Thuyết Tam-thân tuy sâu-sắc, nhưng lại là cửa mở rộng cho 
những dị-đoan trần vào. Như ngoài các vị Phật và Bồ-Tát trên kia 
người ta còn đặt ra Bồổ-Tát Kshitagarbha = Địa-Tạng Bồ-Tát, là 
một vị Bồ-Tát tác động cho cõi Ââm-phủ. Lại có vị Bỏ-Tát Hô- 
Pháp (gardien de loi) gọi là Dharmàpala, thường có một bộ mặt 
dỡ tgn. Nhiều nơi khác Phật được biểu thị dưới hai phái âm và 
dương : nam bièu thị bằng danh-từ Upanya (giài-thoát), nữ biều thị 
bằng danh-từ Prajna (trí-tuệ) hay Karma (từ-bi). Ở những miền thôn 
quê xa-xôi, óc dị-đoan của dân chúng còn theo phép Hiện-thân mà 
thờ nhiều vị Bồ Tát rất kỳ-cục : Phật hiện thân ở khắp nơi. 


Il.— Đại Ngũ: Brahma Đại Ngã đây chính là Đại Hồn Brahma, là 


một nguyên lý siêu việt của vũ trụ,vạn vật 
và chúng sinh, Nguyên lý đó người Bà la mô và Ấn-độ-giáo gọi là 
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Phạn thiên (Brahman). Nội tại, Ngài là tĩnh mạc, thụ động, trong sạch 
và trọn hảo; ngoại tại, Ngài là một nguồn hoạt động cao cả và không 
cùng. Ngài là hồn của mọi vật trên trời dưới đất. Ngài là chủ thê 
cầm vận mệnh của chúng sinh, Chúng sinh và vạn vật đều là những 
mảnh hồn nhỏ bé của Ngài. Nát-bàn chính là tiều hồn trở về kết 
hợp với Đại hồn. 


Theo triết lý Veda, thì trên hết có Thượng Để sáng tạo, Ngài 
là Một mà mang nhiều danh hiệu thần linh vô Кё, tùy mỗi khi 
nhiệm lực Ngài xuất-hiện như thế nào. 


Khi hiện thành Tinh thần tối cao, thì Ngài là Đaramatman, 
Khi lấy hình ánh sáng Ngài là Mitra. 

Khi lấy hình bóng tối, Ngài là Varuna. 

Khi làm mưa gió, Ngài là Indra. 

Khi dựa vào ánh dương, Ngài là Susya hay Aditya. 

Khi sáng tạo, Ngài là Vishnu. 

Khi làm chủ thực-tại sống động, Ngài là Thần-Ngã Puausa, 


Theo Kinh Upanishad thì nhiệm-lực chủ-thê vũ-trụ là Brah- 
man Đại Hồn tự-tại, Atman Tiều-hôn tự-ngã., Đó là xét theo 
phương-diện siêu-nhiên (thê); nếu xét theo phương-diện hiện-tượng 
(tướng và dụng) thì Đại-Hồn đó là Içvara Thượng-để, Tiều Hồn 
là Jiva Chân thân. Rồi Atman lại ở trong Brahman : quan-niệm 
phiểm-thần, tức là vũ-trụ đồng nhất tính. 


Như vậy, theo truyền thống Đại-thặng, chân tâm là cái tâm đơn 
thuần, không bị thay đổi vì hoàn cảnh nội ngoại. Đó là sự tham dự 
với đại chấn tâm (Đại ngã) của vũ-trụ. Chântâm đó bao gồm cả tâm 
Phật và tâm chúng sinh. Chân tâm đó, nói theo triểt-học phiểm thần 
Tây phương, thì nó giống nhw linh hồn. Linh hồn này thiêng liêng, 
hòa đồng với lính hồn vãñ-trụ; lính hồn Tạo hóa. Con cái tâm biết 
suy nghĩ, biết yêu ghét, vui buôn thường lắt lay theo nhịp sống, thì 
chỉ là cái vọng tâm, | 

Đồng thời, theo Bà-la môn giáo, Niët-bàn là mục đích hanh- 
phúc sau cùng... Niết.bàn là cuộc trò về của Tiều Hồn thông nhập 
với Dai-hón : 

Cho hay sinh ký tứ quy, 
Niết-bàn là chốn trở về Hồn Nhiên. 
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LUẬN-ĐỀ ĐỀ-NGHỊ. 
т.— Hiểu thế nào về câu «Duy ngã độc tôn». Nhân đó nói qua 
về Ngã và Vô-Ngã trong Phật-giáo, 
2.— Giải thích câu nói của Russel: « Mỗi người chúng ta không 
phải là một người, mà là một xâu vô hạn những người». 
3.— Có thề nói: Phật-giáo chú trương nhân bản vô thần không? 
4.— Trình bày con đường tiến về Niết-bàn, 
5s.— Nhân câu nói của Nguyễn-Du : 
«Đã mang lấy nghiệp vào thân 
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời ха». 
Hãy xác định trách nhiệm con người trong kiếp sống. 
6.— Từ-bi là gì? 


CÂU HÓ! GIÁO-KHOA. 

1.— Phật Thịch-ca có phải một vị Thượng để hay thần-linh 
không ? 

2.— Then chốt của vấn-đề tu thân trong Phật-giáo. 

3.— Đại-thặng và Tiều-thặng khác nhau ở những điềm nào ? 

4.— Ngũ Uân là gi? 

5.— Câu «Vạn vật nhất thë» trong Phật-giáo Đại-thặng nghĩa 
là gì ? 

6.— Tứ diệu-để là gì ? 

7.— Thể nào là thập nhị nhân duyên ? 

8, — Nghiệp là gì ? 

9.— Niết-bàn là gì ? 

то.— Cắt nghĩa tại sao, theo ®Đại-thặng, Bồ-tát Avalokites Wara 


báo thân ở Ân-độ là đàn ông và báo thân ở Trung-hoa lại 
là đàn bà. 


PHÀN THÚ BA 
pAO-GIÁO : LÃO, TRANG 


I.— SỬ-LƯỢC ĐẠO-GIÁO LÃO, TRANG. 
2.— VÕ-VI-HỌC VÀ NHẦN-SINH-HỌC. 


3.— LÝ-HỌC VÀ ĐBẠO-BỨC-HỌC THEO 
NGHĨA LÃO, TRANG. 


CHƯƠNG 1 


SỬ-LƯỢC BAO-GIÁO LÃO, TRANG 


** Đời sống Lão-Tử và Trang-Tử. 
о Lãn-Tử 
o Trang-Tử 


Kinh-điền Đạo-giáo 
о Đạo-đứ‹c-kinh 
о Nam-hoa-kinh 


ж 
TIẾT I.— ĐỜI SỐNG LÃO-TỬ VÀ TRANG.TỬ. 


A.- LÃO-TỬ ¢ +. 


Đời sống của Lão-Tử cũng như học-thuyết của Ngài vẫn có vẻ 
mơ mo hoặc hoặc. Đạo Ngài khó nói và hành trạng Ngài cũng 
không dễ xác định. Hiện nay những chi tiết về tiều-sử Lão-Tử chỉ 
có tánh cách khá tín chứ chưa phải xác tín. Mặc dầu thể, ta cũng 
có thề dựa vào ít chứng liệu của lịch-sử đề nhìn nhận một thánh 
nhân Đông-phương với một cuộc đời có thực trong không gian 
thời gian. Có thề nhìn nhận Lão.Tử qua hai điềm then chốt : a) 
những sử liệu khác nhau về đời Lão-Tửứ. b) một Lão-Tử hữu lý. 


I.— Những sử Hiệu Có lẽ trong lịch sử Đông Tây kim cô không 

khóc nhau. có một nhân vật nào có một tièu sử phức 
tạp phong-phú bằng Lão-Tử. 

Trước hết theo Liệt Tiên truyện của Lưu-Hướng, (77-6) Lão- Tử 

thuộc họ Lý, húy là Nhỉ, tự là Bá-Dương, sinh tại nước Trần thời 
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nhà Ân, làm quan Trụ-hạ sử đời nhà Chu, sau thăng Thủ-tạng sử 
thọ hơn 8o tuồi. Sử-ký của Tư-mã-thiên (145.87 ?) chép : ông sống 
hơn 200 tuồi được người đời xưng tụng là «Ап quân tử » và có 
thuy hiệu là Đam. Khi Trọng Ñ¡ (Khồng-Tử) tới nước Chu, có viếng 
thăm Lão-Tử xác nhận Ngài là thánh nhân và coi Ngài như bậc 
thầy. Đến sau nhà Chu suy tàn, Lão-Tử đi xe trâu vào nước 
Đại-Tân, Khi qua cửa Tây, quan lệnh doãn tên lạ Hỷ đón tiếp Ngài 
vì biết Ngài là người hiền. Ông xin Ngài lập ngôn. Lão-Tử liền viết 
hai quyền < Thượng-Hạ ĐÐạo-đức kinh», (т) 


Sử-ký lại có điềm khác; theo đó thì Lão-Tử người nước Sở, húy 
là Nhi, họ Lý, tên là Dam, từng làm chức Thủ-tạng-thất nhà Chu. 
Sử-ký bản mới lại nói ông có tự là Bá-Dương làm quan dưới triều 
U-vương nhà Chu. St-ký cũng viết ; Khồng-lử gặp Lão-Lử một lån 
có lẽ là khi Khồng-Tử cùng Nam.Cung Kinh-Thúc qua nước Chu, 
Sách Lễ-ký, trong thiên Tăng-Tử vän, chép lời Không-Tử rằng : «Xưa 
ta cùng Lão-Đam đi trợ táng ở Hạng-Đáng, ra đên đường có thây 
nhật thực». (Theo bản dịch Ngô-Tất-Tố, trong cuốn Lão-Tử). Dưới 
nữa cũng trong thiên ấy lại có câu :« Tích Ngô tòng Lão-Đam : xwa 
ta theo học Lão Đam». Sử nước Sở cũng viết :«Lão-Lai-Tử giáo 
Khồng-Tử : Lão-Lai-Tử dạy Khồng-Tử». Người đời sau vẫn cho 
Lão-Lai-Tử là Lão-Tử. 


Đến các tác giả mới, thì cũng mỗi người một chủ-trương. Ріёт 
nhược.Cừ đời Thanh đọc trong Tá (ruyện thấy chép: «Mạnh-hy- 
Tử cho con là Mạnh-ý-Tử cùng Nam-Cung Kinh-Thúc theo Khồng 
Tử học Lễ x. Nhân thấy sách chép : Mạnh-hy-Tử chết năm 25 đời 
Chiêu-Công, năm ày có nhật thực, nên ông đoán rằng Khồng-Tử 
gặp Lão-Tử vào năm 24 đời Chiêu-Công. Lúc ây Không-Tử chừng 
34 tuôi. Hồ-Thích chép : « Đời nhà Chu có một viên Thái-sử tên là 
Bá-Dương, những người chép sách Sử ký sau này lầm Lão-Tữ với 


(1)  Nguyên-văn : < Láo-Tử tính Lý, danh Nhi, tự Bá-Dương, Trằn-nhân-dã. Sinh 
w Ân thời, vi Chu trụ hạ sử... chuyền vi Thủ-tạng sử. Tính bát thập dư niên. Sử-kỹ vân 
nhị bách dw niên. Thời xưng vỉ àn quân tử, thụy viết Dam... Trong-Ni chí Chu kiến Lão 
Từ, trí kỳ thánh nhân mãi phụ chỉ. Hậu Chu đức suy, mái thừa thanh nguu xa khứ, 
nhập đại Tần. Quá Tây quan lệnh doša Hy däi nhỉ nghỉnh chi. Thi thận như dã. Nãi 
cường sử trú thư, tác Đạo đức thượng hạ kinh nhị quyền (Theo bản Hán văn của 
Max Kalteumark, Le Lie-Sien Tchodan, Pékin, 1953, р 60). 
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viên Thái sử ấy. (Hồ-Thích, Trung-quốc triết-học sử). Phùng-hữu-Lan, 
trong cuốn Trưng-quốc triết-học sử (xuất bản tại Thượng-Hải, 1947) 
cũng cực lực phản đối ý-kiến cho rằng: Lý-Nhi và L3o-Dam hay 
Lão-Tứ là một, Nhưng-chứng-lý của hai ông chỉ mới hữu lý, chứ 
chưa hẳn là xác lý. 


II.—= Một Lão tử hợp Tât cả những sử liệu trên đây déu có giá- 

lý. trị nhưng đầu sao cuộc đời Lão-Tử vẫn 
còn ở trong vòng khả nghỉ chưa có thề xác định theo từng chỉ 
tiết. Mặc dầu ta có thề đưa ra những điềm hữu lý có thề chấp 
nhận được về Ngài. 


Trước hết có thể biết chắc rằng Ngài là một nhân vật lịch sử 
của Trung-hoa và Ngài là bậc đàn anh của Khồng-Tử. Sinh bởi gia- 
đình quý tộc, söng trong thời nhà Сһи vào khoảng từ năm 570 đến 
лат 490. Ngài có gặp gỡ và đàm đạo với Khồng- Tử. Không-Tử chu du 
72 nước để giảng về chính danh với cái học hữu уі, còn Lão-Tử 
lại chủ-trương vô danh với cái học vô vi. 


Con người và cuộc đời của Lão-Tử vì có nhiều điềm đặc biệt 
nên đã được người đời tô điềm thêm nhišu nét kỳ diệu, Nhưng dù sao 
Ngài cũng là con người lịch sử, đạo lý Ngài là một đạo lý sâu 
rộng đã dẫn đạo cho các thể hệ hiền triết Trung-hoa. Cùng tiếp tay 
với Lão-Tử đề xây dựng cái học phương Nam; có các môn đệ Văn 
Tử, Thi Tử, Trang-Tử và Liệt Tử. Nhưng đáng chú ý hơn là tác- 
giả Nam hoa kinh tức Trang-Tử. 


B.— УА DÒNG TIÊU-SỬ VỀ TRANG-TỬ. 


Trang Tử ў F có tự là Chu Я sinh khoảng 369 trước Tây 
lịch sử và tịch khoảng 2o8 trước Tây lịch. Theo Trang-Tử tống nhân 
khảo của Mã-tự-Luân, ông người xứ Mông thuộc nước Tống (т), 
sống vào thời Lương-huệ-Vương cho đến Triệu-huệ-Văn (nguyên 
niên). Cuộc đời và hành trạng của ông còn mơ hồ, Ông có vợ, 


(1) phi-nhân trong ĐÐƒa-lý-chí viết ; < Huyện Mông thuậc nước Lượng Tư-má 
Trinh trong Điệt luc lại nói : xù Mông thuộc nước Tổng ; Mã-tự-luân so sánh tài liệu 
của bai 2 nhà văn trên, rồi quả quyết : Trang-Tử là người nước Tổng. Đây chúng tôi tạm 


theo ý-kiến của Maã-tự-Luân (5 #t 1). 
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Hình 7.— Вис ảnh bình dân của Lão-tử. 
nhưng vợ chết không có con, Ông thường đi lại giao du với Huệ 
Thi và các tao nhân mặc khách nước Tông. Ai cũng ghi nhận rằng 
đời ông rất nghèo nàn, không đủ šn đủ mặc, nhưng tính tình 
thanh cao. Ngoài ra người ta còn thêu đệt cuộc đời của ông nhiều 
chỉ tiết có vẻ thần tiên không có gì xác đáng. 

Trang-Tử đến sau Lão-Iử, và đöng thanh khí với Lão-Tử, 
nên đã tu luyện và thực hiện con đường đạo học của Lão Tử đến 
chỗ tỉnh vi. Са hai đã dung hợp thành một đạo sống, ta gọi là 
Đạo giáo, 

TIẾT II.~ KINH-BIEËEN ĐẠO-GIÁO. 

Những điềm chính cốt của Đạo-giáo gồm tóm ở hai bộ sách: 

Ðạo.đức-kinh của Lão-Tử và Nam.hoa-kinh của Trang-Tử, 
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A.= ĐẠO-BỨC-KINH. Ж {А #7 
Vän đề tác giả Đạo.đức-kinh vẫn còn trong phạm vi bàn cãi. 
Nhưng theo sự qui định thông thường, Lão-Tử vẫn được danh dự 
là tác giả, Đó là một bộ sách có tính cách tâm-linh-học, gồm những 
đạo-lý tâm truyền. Sách gồm 81 chương, tông cộng chừng s.ooo chữ. 
Vương-bật chia làm hai phần: 


IQ. 


25 


Phần І: 37 chương, Phần II: 44 chương 


26. 
27. 
28. 
29. 
3o. 
31. 
32. 


Luân ъё дао thê 
Nhân sinh 

Chính trị 

Dụng và thề của Đạo 
Vô-vi thanh-tịnh 
Thê ъй dụng của Đạo 
Luân-lý chánh trị 


1Lý-tưởng của Thánh nhân 33. 
Đạo xuất thể 34. 
Tính bản nhiên 35. 


Chữ vô của Đạo 36. 


Kiềm duc 37. 
Dưỡng thần; tu tâm 38. 
Ниуёп-ъї của Đạo 39. 
Tỷ tưởng con người 4o. 


Trở у? nguồn : hr cực Ar, 
Cái hay của vô vi 42. 
Nguy hại của vô đạo 43. 
Về tình trạng bản nhiên 44. 


Từ tục phàm đến chân nhân 45. 
Dao sinh тап våt. 46. 
Đời thánh nhân 47. 
Đường vë của thánh nhân „48. 
Phù hợp với thiên-nhiên 49. 
Nhan, địa; thiên, đạo 50, 


Đức của thánh nhân 
Xử dụng Đạo 

Nhân sinh ; vô vi chi trị 
Vô vi chủ nghĩa 
Nguyên tắc dụng võ 
Phản đối 0õ lực 

Hành động của Đạo-Đức 
Tu đức 

Thê và Dụng của Đạo 
Đường nhân đức 

Сё chỉ ап ай 
Hoạt-động bên trong 
Lực có đức 

Đồng nhất uñũ-trụ 
Chữ Vâ 

Ý-nghĩa của Đạo 

Đạo : nguyên lý cấu tạo 
Sức mạnh của vô vi 
Danh ъй thân 

Hoàn thiện 

Cần thiết của Đạo 
Nhìn qua nội tám 
Biến nhập vào đạo 
Tám của thánh nhân 
Xuất thể 
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5т. 
52. 
53+ 
54. 
55% 


Đạo tới Đức 66, 
Vü-tru 67. 
Đường vào Dao 68, 
Loi của điều thiện бо. 
sức mạnh của Đức 70. 
Đời sống vô ngôn 71. 
Vô vi chi trị 72, 
Sự ngay thằng 73. 
Đức tri 74. 
Đạo tới chính trị 75. 
Luật đối thoại trong trời đất 76. 
Đạo là nơi ёп trú 77, 
Vô рі rất lén 78, 
Sức mạnh của yên tĩnh 79. 
Phép trị dân nhừ 00 bi 80. 

8І, 


Thánh nhân vô danh 
Ba điều quỷ : di, kiện, khiêm 
Đời ơn tĩnh 

Sống chịu đựng 

Đời không hiều ý Đạo 
Vô tư 

Đời tự tại 

Thăng mà không chiến 
Cái chết 

Nghề trị dân 

Міт аёо và cứng rắn 
Nhân đạo 

sức mạnh của tiềm lực 
Thiện uới đức 

Thuật dụng người 


Giá trị trong lời nói 


Tóm lại 81 chương đều quy về những điềm chính sau đây : 
r) Luận vë Рао: Nguyên-lý cấu tạo và mực sống 

2) Luận vë đức: Sức mạnh của Đạo, 

3) Vô vi: đường lối về Рао, 
4) Nhân sinh: tu thân, xử thể, 


NAM-HOA-KINH. b #- 2 


Nam-hoa-kinh là sách ần nghĩa gồm s2 thiên, nay chỉ còn 33 
chương, Lưu-Hướng chia 32 chương đó làm 3 phần (1): 


(0) 


Nội thiên göm 7 chương : 


Tiên-dao-du 3. 
Tš-vàt luận 4, 
Đức sung-phù 7. 
Đại tông sw 


Dưỡng-sinh-chủ 


Nhân-gian chế 


Ứng đế uương 


Tô-đông-Pha tác giả Trang-tử: từ đường ký có viết : phân hiệt các chương và 
đặt tên các thiện là do người đời sau, chứ khâng phải đó là ý của Trang-Tử). 


& 
Ж 


у tỳ 


э у ж & 


f š Y ü я 

1 3⁄2 А Т — + 

* + & # ü 
жез g 

Ж K x 

x í #8 

їй, & 2 Z 
J 4 46 T7 z 
Ж KAZ 

ж BL Ж E 


Hình 8,— Chương đều sách Đạo-đúc-kinh của Lão-tử. 


Ngoại thiên có 15 chương : 


8. Віёл mẫu 
9 Mã đề 
то. Khứ cự 
Ir. Tụi hựu 
тг. Thiên địa 
13. Thiên đạo 
14. Thiên vận 


15. Khắc y 

16, Thiện tỉnh 

I7. Thu thủy 

18. Chi lạc 

19. Đạt sanh 

20. Son mộc 

21. Điền-tử-Phương 
22. Trị Bắc du 
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Tạp thiên gồm có 11 chương: 


23. Canh tang 56 28. Nhượng Vương 
24. Từ vô quỷ 29. Đạo Chich 

25. Tác Dương зо. Duyệt kiến 

26, Ngoại vật зг. Ngư phụ 

27° Ngu ngôn 32. Liệt ngự khấu 


33. Thiên ha 


Y nghĩa, văn từ của ba thiên ấy không thống nhât, nên ý kiên 
thông thường cho rằng : hai thiên sau có lẽ không phải của Trang- 
tử, vì từ lời nói đến ý-tưởng đều có về gây cấn không hợp với tính 
tình Trang-Tử, Tô-đêng-Pha viết : < Tôi hoài nghi Ðạo-chích, Ngư- 
Phụ, vì (2 ông) phi báng Không-Tử hêt sức, Còn như Nhựượng-vương. 
Duyệt-kiến lại quá thiền cận và hủ lậu không tới cùng Đạo được (1) 
Tôổng.Liêm cũng đưa ra một nghi vấn: < Mấy thiên ấy (ngoại thiên 
và tạp thiên) trước sau văn pháp không giống nhau, nghỉ rằng người 
đời sau chép thêm vào». (2) 


Học thuyết Nam-hoa-kinh tóm lược ở 3 điềm : 
I. Тат hòa đồng giữa Nhân Địa Thiên. 
2. Thuyết nñị-nguyên, 
3. Vấn đề (ri-giác. 


(1) Ta-đêng-Pha; Trang-Tử từ đường ký, 
(2) Tăng-Liêm, Chư-tử-biện. Có thề đọc thêm trong quyền Trang-Tủ tỉnh hoa của 
Thiên giang Nguyễn-duy-Cần, từ trang 26 đến trang 43. 


CHƯƠNG II 


VÕ.VI-HỌC VÀ NHÃN.§INH-HỌC 


** Vâ-pi-học 
о Vô-wi là pì? 


о Con đường muôn ngã của vô-vi, 


** Nhân-sinh-học 


o Tu tám dưỡng tính. 
o Xử-thế, 


* 


TIẾT I.— VÓ-VI HỌC (TÁM HỌC) 


Cái học спа Lão-Trang là cái học rút vào nội-tẩm, khác với cái 
học của Khöng-Mạnh là cái học hướng ngoại. Vì thể học thuyết căn 
bản của Đạo-giáo là học thuyết vô-vi. Vô-vi đây là con đường giải 
thoát khỏi mọi dục vọng, đề di sâu vào cõi châm thân và qua chân 
thân đề tới Рао. 


А.— VÕ-VI LÀ GÌ ? 


L- Nghĩa chữ Võ. Trước khi định nghĩa thể nào là vô-vi ta 

hãy tìm đôi ý-niệm về chữ Vô ж . Chữ 
Vô trong Lão-giÁáo có một nghĩa Triết-học rất sâu sắc. Vô là nguyên 
lý vạn-vật và là đặc diëm của Đạo, nó có nghĩa là vô cực, vô hình, 
Nghĩa đó được Ыёи lộ trong câu: «Thiên địa vạn vật sinh w hữu, 
hữu sinh w vô» (chương 40). Như thế Vô đây không phải đối lập của 
tiểu, mà chính là nguồn mạch của Ип. Nó là khía cạnh tiêu cực, bất 
định của Hữu. 
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Vậy Vô nghĩa là «không thê này không thể kia >, Đó là bàn thề 
thông linh của sự vật. Khi nó mặc lấy hình danh sắc tướng thì đó là 
Hữu. Nhưng thề nguyên nhân của Hữu chính là Vô. Muôn vật từ 
cõi Vô mà tới Hữu. Trong cõi Hữu muôn vật lại va chạm, biên hóa 
'phồn-thịnh rồi lại trở về cõi Vô, tức là trở về gốc tức Đạo. Tính 
cách mầu nhiệm của Đạo là: «Trên nó không rõ ràng, dưới nó không 
mờ tối, lập lửng không thê gọi tên, rôi nó lại trở về cõi không. Kỳ 
thượng bất hạo, kỳ hạ bất muội, thằng thằng bất khả danh, phục 
quy w vô vật» (chương 14). Như thế thì Đạo sinh ra vạn vật, vạn vật 
lại trở về Đạo và Đạo lại trường cữu ở cõi Уб. 


I.— Vô-vi lò gì ? Theo nghĩa chữ Vô trên đây con đường 

sống của Lão-giáo chính là con đường Vô- 
vi. Vô-vi là then chốt của đạo người cũng như Vô là then chốt của 
Đạo-Trời. Nghia chữ Vô-vi cũng rất thâm-thúy. Thường thường 
chữ «Vô-vi» chưa được hiều theo trúng nghĩa của nó. Có người 
cho Vô-vi một nghĩa rất sơ đẳng: Vô-vi là không làm gì. Cho nên 
sống theo vô-vi là sông nhàn-nạ, lười biếng, không cố gắng, mà sống 
như kiểu «há miệng chờ sung». Nhưng chính Lão-Tử đã trả lời: 
«Рао thường Vô-vi nhi vô bất vi: Đạo thường không hành động, 
nhung không gì mà nó không làm» (chương 37). Tức là Đạo 
không có vẻ nhộn nhịp bên ngoài; nhưng nó rất hôn hậu bên trong 
Nó tránh những va chạm xô-xát và những hành động hốt-hoảng. 


Cũng vì thể có người lại cho vô-vi là öi-guan chủ-nghĩa, vì không 
ѕау-1пё, không hấp-dẫn cũng không tha-thiết. Điều đó trúng một 
phần, vì vô-vi chủ-trương tới chỗ thanh-tịnh, dứt bỏ không bị ràng 
buộc bởi những chen lẩn, tranh giành. Nó không bi quan nhựng 
cũng không lạc quan, mà chỉ ở chỗ an nhiên tự tại. Xét về phương 
điện động thì nó có vé bi-quan. Nhưng xét trong phương diện tĩnh 
nó lại có vẻ lạc-quan, vì nhờ vô-vỉ thánh nhân tới chỗ cực kỳ trống 
rỗng đó là cõi bao la th3ng sáng, Như vậy vỏ-vi là bỏ thê giới hỗn 
loạn nhộn-nhịp đề tới thể giới bình-an thanh-thoát. Bi-quan thường 
chán sống, nhưng đây lại vui sông nhưng trong bầu không khí thoát 
"trần. Người khác nữa lại cho Vô-vi là con đường luôn-lý. Thực ra 
muốn tới cõi vô-vi cần phải có một chuyên-luyện luân-lý, nhưng luân 
lý chỉ là đường đưa tới vô-vi mà thôi, 


Vâ.vi-học và nhân-sinh-học | 79 


_ Vô-vi phải có một nghĩa tích cực. Vô-vi là соп đường пр diệt 
đề giải thoát tâm hồn vào cõi hồn nhiên, Diệt trừ mọi ngang trái 
mọi tà dục thắt buộc con người đề trở về nguyên thủy hồn nhiên, 
Người ta bày đặt những lễ nghi, những tập tục những khuôn khồ 
phiền toái đề bắt tâm-trí con người uồn theo, đó là hữu-vi hữu sự. 
Sống thành thực với lòng mình, với Đạo trong một luật lệ thiên- 
nhiên, không bị gò ép bởi dư luận, bởi hoàn cảnh, không bị lệ thuộc 
vào thành kiến vào tập tục, đó là trở về nguyên thủy hồn nhiên. 
Jean Grenier chú thích: «Vô-vi là không làm ngược lại với sức 
sinh hoạt tự nhiên của Trời đất» (1). Ó đây, vô рі là con đường đưa 
tới cõi Chân Thân tức là cải tâm-linh bất biển. Cái tâm-linh bất biến 
đó là tấm gương phản chiếu của Đạo. Qua tấm gương đó con người 
tới được Đạo. Vô-vi như thể lại mở ra một con đường muôn ngả: 
vô dục vô tư, và vô tranh vô đanh. 


B.— CON ĐƯỜNG MUÔN NGẢ СОА VÕ-VI, 
I.— Vô-dục võ-tư. Vô-dục : Cái dục là điềm tiếp nối của tinh- 
anh và hình-hài. Hình-hài thì mò đục và 
nặng-nề, còn tinh-anh thì tỉnh thấu và nhẹ nhàng. Cái dục là môi 
dây thắt buộc tinh-anh trong sáng với hình-hài ô trọc. Vì thếthánh 
nhân của Đạo-giáo cần tu luyện cho tới chỗ Vô-dục : «Ьа dục dĩ 
tinh» (chương 37). Thánh-nhân chỉ mong có một đều là không ham 
muốn gì nữa «Thị dĩ thánh nhân dục båt dục» (chương 64). Соп 
người ta ham muốn những cái đẹp, những cái lợi và những cái hay, 
vì thế mà trở thành nạn-nhân của lòng ham muốn. Khô-não do đó 
mà sinh ra. Thuyết vô-dục của Lão-giáo chủ-trương : «Không có 
cái làm nào lớn bằng cái lâm muốn thỏa lòng dục, mà cũng không 
có cái khốn nào lớn hơn cái khốn vì không biết tự mãn, không có 
cái nguy nào bằng lòng ham muôn hưởng dụng, Bởi thế аі biết tự 
bằng lòng với số phận, thì luôn luôn được sảng khái ». (chương 46). 
Vô-tư: Bản tính con người luôn luôn ham biết ham tìm tòi, vì 
tâm-trí con người bao giờ cũng có xu hướng muôn vươn lên và vươn 
lên mãi mãi, vươn lên khắp mọi lãnh vực, nhưng đây Lão-tử lại 


(1) Jean Grenier, l'Esprit du Tao, Flammarian, 1957. 135 : < Ne pas agir, c'est 
пе pas contrarier le mouvement naturel qui anime le Cicl et la Terre, mouvement qui 
suit une voie, la même pour tous : la voie de l'homme y correspond et c'est pourquoi 
Phomme doit bien se garder de la détourner dans un sens qui serait le bien propre ”. 
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chủ-trương vô-tư, vô sự là có ý nói gì? Trong chương 20, ông có 
viết: «Tuyệt học vô ưu : Dit hẳn cải học thì khỏi lo lắng >. Chương 38 
lại có câu: < Tiền thức giả, Đạo chỉ hoa, nhi ngư chỉ thủy: trí thức 
chỉ là đồ trang điềm của Đạo và là khởi thủy của sai lầm» Chương 81 
Ngài vièt : «Tri giá bất bác, bác giả bất tri: người biết không 
phải là thông; người thông, thường lại không biết». Nói thế Lão- 
tử chỉ có ý đưa ta vào con đường nội tâm sâu thắm. Những cái học 
biết bên ngoài chỉ trau đôi thêm cho trí óc, nhưng nó vẫn ở ngoài 
không thê là bản thê của trí thức được. Còn cái hiều biết thực là cái 
nảy nở do chính tâm hồn trí não. Cho nên cần giữ tâm hồn vô-tư, 
vô sự dë thấu được nội tâm và khai thác tự tám linh những cái 
biết trực tiếp. Ta không còn lạ gì có nhiều người biết гат nhiều, đọc 
vô tận, mà tân hồn vẫn rỗng tuếch, trí óc vẫn không có chỗ bám 
víu. Bởi thế Lão-tử nói vô-tư là chỉ có ý nói: cần giữ lòng thanh 
tịnh (đừng quá lo lắng tò mò học hiều những cái vô ích), đề cho 
những cảm nghĩ của tâm hồn được tự do phát triền. 
I.— Vë - tranh, vô Vô tranh: Con người khi đã tới bậc thánh 

danh. nhân, tức là đã có sức mạnh nội-tâm, có cái 
Đức lớn của Đạo. Đức, chính là sức mạnh (т) Con người phàm 
tục vì yếu đuối, kém chí lực nên phải đâu tranh với mình, với 
người, với hoàn-cảnh. Nhưng đại nhân là người mạnh chí hơn tình, 
nên sức điều chế mọi dục-vọng, mọi hoàn-cảnh; vì thë không phải 
chiến-đầu gay go gì mà vẫn bình-an. Cái đức đã có, tức là gần Đạo, 
Sự đấu-tranh là hành-động của người và спа vật, không phải của 
Đức. Đức và Đạo không có tranh giành: «Phù, duy bất tranh cô vô 
vwu: Ôi! vì không tranh giành, nên không lầm lỗi. > Cho nên thánh 
nhân ở đây giống như nước và có sức mạnh tiêm tàng nhu nước. 
Nước là cái hòa với muôn vật. Đó là ý-nghĩa của chương 8. Liy 
cải ôn-hòa đề thẳng cái cửng mạnh, lầy cái nhân.ái đề thắng cái hàn 
thù, đó là hậu-quả của vô-tranh, nêu có tranh-đấu thì tranh-đấu bằng 
thá-độ ôn-hòa nhân-ái: «Nếu ai có khí-giới nhân-ái, chắc-chắn sẽ 
thắng, ai có nhân-ái sẽ trở thành vô địch. Trời sẽ giúp đỡ người 
nhân và phù-hộ người ấy bằng từ tâm» (chương 67). 

Vô danh: Khi đã thoát dục; con người trở thành vó-tu', đã vô-tư 
thì không cần tranh-dấu, đã vô-tranh tất nhiên không cần cái danh, vì 


(1) Theo nguyên ngữ : Virtus < Vir = đàn ông : người có sức mạnh, 
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danh chỉ là sự ngộ nhận ở bên ngoài mà thôi. Lão-Tử muốn tìm cái 
thực bên trong, nên mới đưa ra thuyêt vô-danh. Trước hết 0ô danh 
đồi-lập với chính danh. Không tử nêu lên thuyết chính-danh (söng 
đúng danh phận) đề cải tạo. Nhưng Lão-Tử cho rằng Danh là một 
ước định, chính danh cũng chỉ là sửa sang cải vỏ. Giả-sử danh có đi 
đôi với thực đi nữa thì danh ây vẫn còn trong vòng dục. Đã còn 
dục thì không có an tĩnh, chưa thoát khô-não, chưa tới Đạo được. 
Chữ vô danh сйа Lão-Tử có hai nghĩa. Nếu cho danh là một 
ước-định; thì vô danh mới là thực. Mở đầu Đạo đức kinh Ngài viết : 
«a Danh khả danh phi thường danh: tên có thề gọi lên được không 
phải cái tên vĩnh viễn». Theo đó Vô danh đây có nghĩa là một cái gì 
thực hiện bên trong không thể gọi tên được. Vô danh theo nghĩa nội 
tại, là một cái gì đơn thuần, không pha trộn, không thay đồi, nó 
đồng tính với Đạo. Bất biến gọi là vô danh. Đạo là vô danh, vô danh 
là Đạo. Đó là ý nghĩa của câu : « Рао thường Vô-danh, phác tuy tiều, 
thiên hạ mac năng thần ай: Đạo thường không tên, tuy пб mộc mạc rrhỏ 
bé, nhưng dưới trờichưa ai bắt nó làm bề tôi được». (Chương 32). 
Trong phạm уі Tâm học, vô danh lại là một phương tiện đề 161 
chân tám, bởi vì do biển hóa mà dục vọng пої lên, muốn lín át nó 
phải trở về cái vô danh mộc тас. Cái mộc тас vô danh sẽ đánh tan 
dục vọng. Không có dục vọng, sẽ an tinh rồi thiên hạ sẽ ön định: 
«Hóa nhi đục tác, ngô trương trần chi dí vô danh chi phác. Vô danh 
chỉ phác phù diệc tương vô dục. Bất dục dí tĩnh, thiên Һа tương tư 
định» (chượng 37). Như thê ta thấy chữ Vô của Lão-tử là đầu mỗi 
tư tưởng; nó là Đạo, nó là nguồn mạch спа thiên địa vạn vật, Trong 
cuộc biến hóa của vạn vật chữ Vô lại là đường đi: vô dục, vô tu, 
vô tranh, vô danh. Thực hiện được đạo Vô ấy, thánh nhân sẽ lại 
tiền vào chỗ hoàn toàn trống rỗng : «Chí hu cực. (chương 6). Dó là 
cõi Chân-thân, Trong cõi Chân-thân thánh nhân biến nhập vào Đạo, 


TIẾT II.— NHÃN-SINH HỌC. 


Thấy đường lối sinh-hoạt của Lão.Tử có vé tĩnh hơn là động 
nhiều người vội cho Ngài là con người bi-quan với kiếp sống. Nhưng 
nhìn vào đời sống Ngài cũng như dựa vào học thuyết của Ngài, ta 
thấy Ngài có quan niệm về nhân sinh rất cao cả. Trong con người 
đạo học, cái thế quân-bình giữa hành động và tịch cư rất được tôn 
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Hình ?.— Nhân-sinh quan và vů-trų quan củc lão-giáo, xây trên Бао, 
một thứ Tugyét-đői thề, nhưng phi-ngôi-vi  Lūo-giáo xem ra chả 
trương phiếm thần nhận một Tuyệt đối những Tuyệ-đối này 
lal nội tại trong ðñ-trụ, không có siêu vigt tính. 


Vô học và nhân-sinh-học | 83 


trọng, cũng như cái sướng cái khô, cái vui cái buôn luôn luôn được 
điều hòa. Nói khác, Lão-Tử chủ-trương nêu сао cái lý sinh-tồn của 
con người và vạn vật. Con đường vô vi chẳng qua cũng chỉ là một 
phương-pháp đạt đạo có vẻ tâm linh hơn. Đề thực hiện con đường 
tâm linh đó, Ngài còn đưa ra một con đường tu luyện, phù hợp 
với cái hình hài nhỏ hẹp, đó là cái đạo sống của con người trong 
không-gian và thời gian mà ta gọi là nhân sinh học (phép tu thân 
đề tồn tâm dưỡng tính, đề hành động với đời). 

Nhân sinh học đây thực hiện ở ba giai-đoạn của đời sống con 
người : thời kỳ chuần-bị, thời kỳ hành-động và thời kỳ hồi-tỉnh- 
Ở giai đoạn chuần-bị, người tập đạo phải tu thân £ tón tâm dưỡng 
tính ; sang giai-đoạn hành-động, thì nêu tài xử thế, tới giai 
đoạn hồi-tỉnh, tài thoát trần đề vào đạo. 


A.— TU-TÃM DƯỠNG-TÍNH, 


Tu-tâm dưỡng tính là con đường đạo đức hay luân lý của Đạo. 
Đạo-đức (theo nghĩa thông thường) đây phải là cái đạo-đức chân. 
thực. Đạo giáo tối Ку cáiđạo.đức gia-dối ; không cần cái danh và 
cái lễ bên ngoài, cũng không nên câu në vào cô tuc boặc dư-luận 
thành kiến. Cái đạo đức của Đạo-giáo hệ tại trở về hoặc bảo vệ 
tình trạng bản nhiên tỉnh tuyền, 


l.= Bước đầu của tu Tu thân đây có nghĩa là tu luyện tâm tỉnh 

thôn cho tới chỗ hoàn thiện. Tâm tính là những 
уёи-15 thuộc tâm hồn, nó lệ thuộc phần nào vào cái hình 
hài thân thề và hoàn cảnh ngang trái bên ngoài. Tâm tính vẫn 
giữ được cái bản thiện. Muốn tu thân cần phải dưỡng thân 
đã : nghĩa là phải chú ý cả vần đề thề dục. Lão Tử rất lo cho 
cái thân : « Ngô sỡ dí hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân. Cập ngô 
vô thân,, ngô hữu hà hoạn : Ta sở di có điều lo lớn vì ta có cái 
thân. Nếu ta không có thân. thì còn lo gì nữa». (chương 73). Phải làm 
sao cho cái thân ta sống đều hòa chất phác hòa nhập vào thiên nhiên 
luôn luôn giữ cho thân xác thư nhàn tự do, đó là điều kiện đề tu 
tâm và dưỡng tỉnh. Phép dưỡng tính của Trang-Tử là sống với 
một < thân thề không đau >, và với một < tính thần không loạn > 
(Tiêu Diêu và Tè-Vật luận ). Hoàng. để Nội Kinh cũng nói: cĐiềm 
đạm hư vô, chân khi tùng chỉ; tinh thần nội thủ, bệnh an tùng lai : 
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giữ tấm lòng điềm đạm hư vô, thì chân khí theo đó; tinh thần 
bên trong vững được, thì bệnh hoạn đến sao được ». (Trang-Tử 
tỉnh hoa, Nguyễn-duy-Cần, trang 122). 


ll.— Bưỡc thứ hơi Tu tâm dưỡng tính ở đây không có nghĩa là 

luyện tập công phu những điều nhân, nghĩa, 
lễ, trí, tín. Nhân, nghĩa, lễ, tín, trí đối với Lão Tử chỉ là cái đạo-đức 
giả, chỉ là những danh-từ rỗng tuếch. Nguyên tâm đã có những 
tính của nó rồi, cũng như nguyên Đạo đã sẵn có Đức của nó 
гӧі. Sở đi đặt ra nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là cốt tìm về cái bản nhiên 
linh diệu. Vì bỏ bản thiện của mình, nên mất nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. 
Làm những điều đó tức là thực hiện một lối đạo đức hữu ý rồi, mà 
hữu ý tức là giả đối; càng hữu ý thì càng xa bản nhiên. Tâm và 
tính ví như một khối pha lê tỉnh tấn đủ vẻ cao đẹp và đủ màu sắc, 
những tà tâm loạn duc, như những di ghét bám vào. Mà những 
điều nhân, nghĩa, lễ, trí, tín lại như một cái áo bọc thêm ở bên ngoài 
nữa. Như thë vẫn còn xa cái trong sáng, Muốn được trong sáng, 
thì không cần điều nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà chỉ cần thanh tầy đề 
trở về cái vẻ mỹ-lệ hôn nhiên sẵn có. Đạo-đức Kinh minh chứng : 
«Đạo lớn mất đi, mới có nhân nghĩa ; Trí tuệ tan mới có dối trá ; 
sáu tinh thân (r) båt hòa, mới có hiểu từ ; nước nhà rối loạn mới có 
tôi ngay : Đại đạo phể, hữu nhân nghĩa ; Huệ trí xuất, hữu đại ngụy. 
Lục thân bất hòa, hữu hiếu tứ. Quốc gia hỗn loạn, hữu trung thần», 
Đó là trọn ý của chương 18 Đạo-đức Kinh. 


Vậy tự tu là сап, chứ không nên lệ thuộc vào hoàn cảnh: hoặc 
thành kiến bên ngoài. Điều kiện tự tu là tự biết mình, vì một khi đã 
biết mình thì biết người, thắng mình rồi mới thắng người được. 
Mà tự tu, và tự thắng là điều kiện căn bản. Đó là ý câu : < Tri nhân 
giả tri, tự tri giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả 
cường «(chương 23). Thể nên thuật tu tâm đưỡng tính của Lão-giáo 
hệ tại trở về nguồn, đó là giai đoạn ba. 


Il.— Bước sau cùng. Tu thân tức trở về nguồn: tới chỗ cực kỳ 
trống rỗng và hồn nhiên, trong đó tâm linh 


không còn tự ràng buộc bởi bất cứ một vọng tưởng hay vọng dục 


(1) Lục thân : Cha, con, anh, em, vợ, chồng. 
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nào : < chí hur cực, thủ tĩnh đốc» (chương 1ó). Trong giai đoạn này 
tâm phải được trau đồi bằng tất cả cái tính của Đạo, mà tính đầu 
tiên là Tinh. Tĩnh đây có nghĩa là yên hàn, lặng lẽ, đi vào chiều sâu, 
trở về nguồn : «quy căn viết tính». Nhưng tĩnh đây không có 
nghĩa là nọa trạng (inertíe) mà là hành động một cách kín đáo thẩm 
sâu. Tính cách tinh đó ví như nước : nước có ích lợi cho vạn vật 
mà không tranh giành, mà người toàn thiện giống như nước e Thượng 
thiện nhược thủy, Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh» (chương 8 
Đạo đức kinh). L3o-Tü nghiệm rằng ở trong thiên hạ, những cái 
mềm nhẹ như khí, nước lại có thề thẳng được những vật cứng rắn, 
vì nó lọt vào những chỗ cái khác không sao vào nồi. 


Cho nên Tĩnh là đầu mối của cái tình con người. Do đó phát 
xuất những tính của Thánh nhân. Hệ luận của Tĩnh diễn biến điều 
hoà như thể này ; Tĩnh ấy là phục mạng, Nói chỗ phục mạng tức là 
thường định bất biến. Hë biết được cái < thường định» спа Đạo là 
người sáng suốt, Nếu không biết đạo thường ấy thì sẽ gây tai họa 
cho mình và cho người : « Quy căn viết tĩnh. thị vị viết phục mệnh, 
phục mệnh viêt thường. Tri thường viết minh, bất trí thường 
vọng tác hung, (chương 16), Lão-Tử còn ra lý do tại sao lập luận 
như thế, Ngài viết: « Tri thường dung, dung nãi công, công nãi 
vương, vương nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bât 
đãi : biết đạo thường thì bao dung, bao dung thì công bình. Công 
bình thì bao khắp, bao khắp là Trời, Trời là đạo, Đạo thì lâu dài 
(ai mà được vậy) suốt dòi không nguy». (theo bản dịch chương 16 
của Nguyễn-duy-Cần). Tới đó là trở về Đạo, ở trong một tình trạng 
đơn thuần cao khiết : tức là trở về trẻ thơ,.,trở về vô cực... trở về 
mộc mạc (phục quy wv anh nhi, phục quy w vô cực... phục quy w 
phác) (chương 28). 


Như thể là đạt Đạo : hướng thượng, thì thấu đạt với Thiên- 
nhiên, vũ trụ và Đạo, hướng hạ thì đủ giao tiếp với đời, đó là biết 
đạo xử thế. 


B.— XỬ THẾ 


Đã là con người sinh trong trời đất, sống trong xã hội thì phải 
có một đạo sống : sống cho mình, và sống với người. Con người 
Lão-Trang, vì cái nợ với đời, phải hành -động khi thời cơ tới 
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Nhưng cái hành động của người theo Đạo là cái hành động ái vào 
bề sâu hơn là bë rộng, đi vào nhân hơn phép, đi vào tình hơn lý, đi 
vào nhu hơn cương. Tất cả đạo xử thế của Lão-Tử hệ ở hai chữ 
Tự nhiên, Phải làm mọi việc theo lý tự nhiên. Hë cái phản tự nhiên, 
thì không phải Đạo, mà phản thiên nhiên thì bị thiên nhiên phản lại. 


L= Tự -nhiên trong Về vấn để sinh-hoqt, không cần những xa- 

sinh-hoạt. hoa lộng-lẫy, loè-loẹt. Cần cái thực và thiện 
hơn là mỹ. Nói khác, cái thực ở đây chính là cái thiện và cái mỹ. 
Cái thực thì phải trong mà ra, chứ không phải ở ngoài mà tới. Thể 
nên, cần sống véi thiên nhiên. Мёр sống phải gót bỏ mọi bám víu 
của dục-vọong, tập-tục hay thành kiến. Cái đáng gọi là tự-nhiên hơn 
cả đối với sinh-hoạt con người, đó là sự ăn uống. Bởi vậy đời sống 
con người chỉ cần ấm no, khoẻ mạnh trước hết, không cần xa-hoa 
loè-loẹt, Đó là ý câu : C Thánh nhân vị phúc bất vị тїс: thánh 
nhân vì cái bụng không vì cái mắt ». (chương z2). Vì thể sinh hoạt 
vật-chất cần tự-nhiÊn, tinh-khiết, thuần-chất. Sống bao giờ cũng dē- 
đãi, đơn-sơ, không cầu-kỳ không đòi hỏi, và chỉ cầu đủ không cầu dự: 


II.— Tự—nhiên trong Về sinh-hoạt tri (hức, cũng theo đúng tự- 

trí-thức. nhiên. Hãy bỏ ngay cái ham biết mà nên hiều 
cái biết thực ở trong tâm. Các cải biết khác bên ngoài mà tới chỉ là 
phương-tiện thức-tỉnh cái biết thực của tâm và mò đường cho cái 
biết thực ấy xuất hiện. Thế nên Thánh nhân không ra khỏi nhà cũng 
có thề biết được thiên hạ. không nhìn qua cửa só cũng có tbề hiểu 
được thiên đạo. Càng đi xa, càng biết ít (Bất xuất hộ trỉ thiên hạ, 
bất khuy ай, kiến thiên đạo. Kỳ xuất di viễn kỳ tri đi thiểu). Vậy 
thánh nhân không đi xa mà biết, không thấy mà hiều, không làm mà 
nên (Thị dí thánh nhân, bất hành nhi tri, bất kiến nhi danh, bất vi 
nhi thành) (chương 47). 


Lão-Tử còn đi tới một kết luận nghe như đầy vẻ cực đoan : 
qTuyệt học vô wu» (bỏ học khỏi lo,(chương zo), tuyệt thánh khí trí, lợi 
bách bội (dứt bỏ thánh trí, dân lợi trăm phần, chương rg), Như thê 
tr-thức là một cái nạn lớn, Có nhà học giả cho ráng tri thức mà 
Lão-Tử coi là cái nạn lớn ấy là cái trí-thức suy-luận (intelligence 
discursive) của lý-trí, chứ không phải cái biết tự-nhiên do trực- 
giác mà ra. Cái biết tự nhiên đó chính là cái hoa của đạo: «Т?с giả 
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đạo chi hoa». Cho nên cái biết của thánh nhân nhiều khi khác cái 
biết của thường nhân. Về mực độ cái biết, chương 71 viết: < Biết 
được cái không biết là cao. Không biết cái biët là bệnh. Biết đó là 
bệnh, thì không bệnh nữa: Thánh nhân không bệnh, vì biết đó là 
bệnh, nên không bệnh nữa: Tri bất tri; thượng bất tri tri bệnh, 
Phù duy bệnh, bệnh thị di båt bệnh. Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ 
bệnh thị dí bất bệnh». Trong lãnh vực tri thức, nhà đạo học phải 
bình tỉnh mà khai thác cái biết nội tâm của mình, Cái biết không 
tra tranh luận ồn ào, vì người biết không nói, mà người nói không 
biết : < Tri giả bất ngôn, ngôn giá bất tri» (chương 56) 


HI.— Tự nhiên trong Vë chính trị: Nều trị được thân, làm chủ 
chính trị được thân mà không trị được người cũng 
chưa phải thánh nhân. Bởi vậy con đường chính trị là chỗ thực 
hiện cái chí của nhà đạo học. Ở giai đoạn này họ mới tự biều lộ sức 
tu luyện trong giai đoạn chuẩn bị. Ми không ra hoạt đệng với đời, 
nhà đạo học như cũng bỏ mất một trách nhiệm lớn trong trời đất. 
Nhưng nguyên tắc căn bản đầu tiên của chính trị là chính sách 
vô vi: nghĩa là phải hoat động cai trị một cách yên tĩnh và quy hướng 
theo tự nhiên, Trong khi Không Tử áp dụng thuyết Chính danh vào 
chính trị, thì Lão Tử lại thi hành chính sách Vô danh. Cái danh 
là gì ? Nếu không phải chỉ là một sự ước định của con người, không 
phải là thực và không có ích gì. Muốn chiếm được cái thực, cần 
trở về tình trạng mộc mạc vô danh, Lão Tử nói: < Рао thường vô 
danh phác... Thủy chí hữu danh, danh diệc ký hữu. Phù diệc tương 
tri chỉ. Tri chỉ khả dí bất dữ: đạo thường chỉ mộc mạc không có 
tên... Вау ra thề chế mới có tên ; Tên đã có, người ta có trí thức 
đề biết cái danh ấy. Có trí thức thì khó trị (chương 32) (т) 
Đường lối trị dân vì thế không cần chú trọng đến tri thức mà 
cần cho dàn no ấm, không cần mạnh chí khí mà chỉ cần mạnh gân 
cốt : « Thành nhân chỉ tri, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc nhược kỳ chí, 
cường kỳ cốt, thường sử dân vô tri vô dục sử tri giả båt cảm vi 


(1) Theo nguyên bản của Hà thượng Công, Vương Bật chép : 
phù diệc tương trí chỉ, tri chỉ khả di bất đái 
А T F = юу ẤT x £ Ж 
nhưng theo sự khảo sát của Ngô tất Т, thì Vương Båt cũng cắt nghĩa là ; 
Đặt ra danh tức là bắt đầu (hết trị. 
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đã» (chương 3). Nói thế là Lão Tử muốn đặt mực độ giá trị giữa 
thực tế và tri thức, Vần đề cơm áo bao giờ cũng đi trước vấn đề tri 
thức, Vấn để cai trị cũng vậy, nên lấy lòng nhân, độ lượng mà trị, 
hơn là dùng tới quyền bính và uy lực. Hình pháp nghiêm nhặt 
không có hiệu quả đối với Lão Tử, Ngài nói: « Dân không sợ chết, 
tại sao lấy cái chết giọa họ : Dân bât úy tử, nai hà dí tử cụ chi, 
(chương 74). Còn những kẻ khác làm bây, theo luật thiên nhiên nó 
sẽ bị lộ tầy và đào thải, sẽ bị chết ác độc « cường lương giả bất đắc kỳ 
tử » nếu cần đã có công lý xử tội nhân. Lưới trời không dung kẻ ác 
độc, Đó là ý nghĩa chương 74 : » Thường hữu tư sát giả sát, Phù đại 
tur sát giả sát, thị vị đại đại tượng trác. Phù đại đại tượng trác giả, 
hi hữu bất thương kỳ thủ hī : thường có đấng tư sát lo việc giêt chóc. 
Thay dáng ду mà giết, ấy là thay thợ cả mà đẻo gọt; thay thợ cả mà 
dëo gọt ít có người không bị đứt tay». Như vậy việc trị dân cốt ở 
tâm đạo : lấy tâm đạo mà hướng dẫn và chinh phục. 
IV.— Vấn dŠ Theo đường lối vô vi chỉ trị trên đây, chiến 
chiến tranh tranh là một chuyện rất đáng ghét, [ão-Tử 
nói: < việc binh là việc chẳng lành, đó không phải là đồ của quân 
tử. Nếu chẳng đừng được phải dùng đến thì nên điềm đạm là hơn. 
Dầu đắc thắng cũng đừng cho là hay. Đắc tháng mà cho là hay, ấy 
là thích giết người. Kè thích giết người không thẻ vừa ý thiên һа» 
(chương 3r). Đạo đức kinh còn đưa ra một lập trường nhân đạo của 
kẻ thắng. Thắng một cách khéo léo, không dám dùng sức mạnh. Thẳng 
mà không khoe khoang.Thắng mà không tự khen, thắng mà không 
kiêu căng. Tháng vì cực chẳng đã, thắng mà không áp bức (chương 
30). Lão Tử còn nghiệm xét rằng: binh lính ở đâu, gai góc mọc ở 
đó. Sau trận đại chiên át nim тїї mùa (sử chi sở xử : kinh сс 
sinh yên. Đại binh chị hậu, tất hữu hung niên) (chương 30). Đại 
nhân nên đem tâm đạo ra mà cai trị thì không bao giờ dùng binh lực 
áp bách thiên hạ, Nên trong mọi cuộc tranh chấp bao giờ cũng giải 
quyết bằng ôn hòa hơn là võ lực. 

Sau khi đã hoạt động đủ, người quân tử trở về cuộc đời hồi tỉnh 
lấy nhàn cư làm quý. Söng cuộc đời nhàn đề an tâm thi đạo. Đó là 
lồi công toqi thân thoái mà công togi thân thoái là đạo trời vậy (chương д). 
Trong cuộc nhàn cư, phải làm sao gây lầy một cuộc sống tự tại: coi 
minh là đủ và bằng lòng với thân tâm mình và dàn dần biên nhập 
với thiên nhiên, hòa mình với trời đất; tới được chôn siêu linh, 


CHƯƠNG III 


LÝ HỌC VÀ BAO ĐỨC-HỌC 

** Ly hoc: nhị nguyên ёт đương. 
о Âm, dương là gì? 
o Үй trụ thiên nhiên. 
o Vũ trụ tuần hoàn. 


** Dao học, 
о Đạo là gì? 
о Đặc tính của đạo. 
о Hành động của đạo. 


x 


TIẾT I.— LÝ HỌC: NH] NGUYÊN ÁM DƯƠNG. 


А 


Sở đi nêu danh từ Lý học ở đây là có ý trình bày những lý do 
sinh tồn của vũ trụ vạn vật. Vạn vật hoá sinh tồn vong là do một 
lý độc nhất; là sự giao hoạt của địch lý. Dịch lý nói đây chính là 
hai yếu tố cấu tạo vạn vật : йт đương và sự phân tán kết hợp của hai 
yếu tổ ấy, do một nguyên nhân tác động là Đạo. Tất cả phần Lý 
học của Đạo giáo bắt nguồn ở chương 42 Đạo đức Kinh: «Рао sinh 
Nhất, Nhất sinh Nhị; Nhị sinh Tam, Tam sinh vạn vật : Đạo sinh 
Một, một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh vạn vật». Tiếp theo: 
«Уап vật phụ Âm nhi bảo Dương, xung khi dí vi hoà: vạn vật, vật 
nào cũng cõng Âm và bồng Dương, khác nhau mà hoà với nhau» 

Đạo đây là nguyên lý siêu việt đối thuong. Nhất là chính cái 
Тһе duy tinh duy nhất của Đạo. Nhi ám chỉ hai nguyên tố Âm và 
Dương. Tam là tác động của Đạo dưng hoà âm và dương đề phát 
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sinh ra vạn vật, Nhưng trong đoạn này ta chi phân tích hai 
nguyên tố Âm và Dương, còn Đạo và Thè Dụng của nó sẽ nói trong 
đoạn sau, 


A.~ ẤM DƯƠNG LÀ GÌ ? 


L= Nohio Ат dương Dương (theo nguyên thủy là sáng trung 
(cao minh đã), là một khí sáng và mạnh, 
Âm nghĩa nguyên thủy là bóng tối (ám dã) là khí yếu và tối. 
Âm và Dương là hai yếu tố tượng trưng cho luật đối phẩn giữa 
sáng tối, lành dữ, tốt xấu, tĩnh động, sống chết, sướng khô v.v... 
Thường gọi hai nguyên të đó là cặp tương ứng. Zenker đưa ra một 
chứng minh rằng : tất cả cuộc sống của vạn vật là do điều kiện 
tương đồng mà đối phản nhau, như : sấm sinh ra động, gió sinh 
ra tấn loạn, mưa gây nên trù phú, mặt trời sinh ra ánh sáng, ngừng 
định trở thành nghỉ ngơi, sự thanh trong gây thành niềm vui, hoạt 
động đưa đến chế ngự, thụ động đưa tới giải thoát, Thế nên nước 
trên trời hoà hợp với lửa, sấm chớp không tương phản với gió, 
nước non hoà nhịp với nhau. Thể mới phát sinh những biển thiên và 
chuyên hoá, muôn vật mới có thề ngừng định. Histoire de la philo- 
sophie chinoise, trad. Le page et le Lay, Payot, 1932) 


-I.— Tác động của Lập luận đó cho ta thấy Âm Dương là hai 

Ат, Dương. nguyên tố khác biệt nhau, có vẻ đối phản 
nhau, nhưng thực ra pán hoà hợp nhau đề hoá sinh, Dó là ý nghĩa của 
саи : «Van vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí di vi hoà : muôn vật 
đều có âm và có đương, khí nghịch nhau mà hoà nhau». Có thề nói : 
vạn vật thành hình do những âm tử và dương tử hoạt động cố kết 
với nhau, mmà nguyên lý tác động là Đạo. Vậy hai khí âm dương 
trong mỗi vật là phần vật chất, phát sinh từ hình tượng, còn cái 
thề bên trong là Рао, Cái tướng và cái dụng hiện ra bên ngoài khác 
nhau là tùy vật đó thịnh âm hay thịnh đương. Một người hung hăng 
manh mẽ là vì quá thịnh đương, một người quá như mi mềm yếu là 
vì quá thịnh âm. Cũng có thề nói : đàn bà, giống cái là cái âm toàn 
thịnh và đàn ông, giống đực là cái dương toàn thịnh. 

Nhưng âm dương không bao giờ tách biệt hàn nhau được ; đó 
là hai nguyên lý biện chứng thường tổn của muôn vật, trái lại trong 
đương đã sẵn có một phần âm và trong âm đã có một phản dương. 
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Tế bào nào cũng có âm dương hòa hợp, vì tìm đến nguyên chất một 
âm tử thì trong đó cũng có sẵn một phần nhỏ dương ¡tử rồi, trong 
một dương tử cũng có sẵn một phần nhỏ âm tử. Ta mượn minh 
chứng của khoa học nguyên tử Tây phương đề hiều phần nào âm 
tử và dương tử. Mỗi nguyên tử là sự kết tinh của các hột điện tử 
protons và électrons. Các hột đó xoay quanh nhau, chằng kéo nhau 
mà thành hình. Nhưng điện tử là hiện tượng có thề trắc nghiệm 
được, còn âm tử và dương tử trong Lý-học chỉ có thề trắc nghiệm 
được qua hiệu quả của nó thôi. 


B.— VŨ TRỤ THIÊN-NHIÊN, 


I.— Luật đổi phản Nguyên tắc âm dương hòa hợp ấy cùng 

với tác động của Đạo là nguyên lý phát sinh 
muôn vật và sự hòa điệu của muôn vật. Cặp âm dương lại phát sinh 
ra luật 451 phản (loi de contraste) : sáng tối, ngày đêm, nóng lạnh 
động tĩnh, lành dt, tốt xầu, to bé, cứng mềm v.v.. chính vì thế 
mà quan niệm hòa điệu (sens đe l'harmonie) lại là sự kết hợp của 
những vật đối phản, Thiên nhiên thường cũng ưa những đối phản. 
Những đối phản ấy làm thành những hòa điệu thay đồi. cho nën 
theo thiên nhiên, giống cái hòa điệu với giông đực, màu nọ hòa 
hợp với màu kia, âm thanh này hòa hợp với âm thanh khác. Nếu 
đồng tính, đồng thanh, đồng sắc thì là đồng điệu hay đồng chât 
(homogène), không phải hòa điệu nữa (harmonie). Theo đó mọi 
nghệ-thuật trên đời cũng có hòa-điệu giữa những yếu-tố đối-phản, 
Như hội họa pha những màu đen với trắng, màu đỏ với xanh, màu 
tím với vàng. Không có cái gì một màu mà thành hình. càng 
muôn bắt chước các vật-trạng tự-nhiên là càng phải pha các màu 
lẫãn-lộn nhau. Âm-nhạc cũng có hòa-điệu giọng trầm với giọng 
bồng, giọng văn với giọng dài, Văn-chương cũng hòa-điệu giữa 
những tử-âm (consonnes) và mẫu-âm (voyelles), gita những âm-thanh 
nhẹ-thóat và trầm-hùng v.v... (1). 


l= Luật hòa-điệu. Trang-Tử thâm-tín với luật âm-đương hòa- 
điệu trên day, nên đã gửi hết tâm-trường 


qua hai thiên Tiêu-dao-du và Tè-vật-luận, Thiên trên bàn về quan niệm 


(1) Boc thêm Grenier, L'esprit du Tao" Paris, 1958P. 47-52, 
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tuyệt đối tự do, thiên dưới bàn về sự hòa hợp tất cà các luật đối-. 
phân trên đời. 

Vì trong tận con người đã có những hòa hợp và đối-phản nên 
người nôi-tâm hiều rằng : trong sự hòa hợp đã có đôi phản và 
trong đối-phản đã có hòa-hợp, vì thế họ nhìn tất cả những đối- 
phản trên đời với con mắt bình-tíĩnh. Họ thấy tất cÀ sự đối-phản 
trong đời đều có một cái gì chằng chit dính Пи với nhau mật thiết, 
nhất là giữa Ta và Người : cặp đồi-phản to-tát nhất, Nêu không 
giải-quyết được cặp ấy là có chiến-tranh, có tiêu-diệt. Nhưng thánh- 
nhân phải hiều rằng: 7a là Người mà Người cũng là Ta. Trang-Tử 
viết : «Ngwòi cùng Tao-hóa hợp làm một rồi, thì đi đâu không 
phải là mình : Mạc-nhiên dữ Tạo-hóa vi nhất, tắc vô vãng nhiphi 
ngã di», (Đọc thêm Nguyễn duy-Cần, Trang-Tů tính-hoa trang 
7%, 75%) 


с. VŨ-TRỤ TUẦN HOÀN. 


Nhè luật đồi phản mâu-thuẫn và hòa-điệu của vũ-trụ vạn-vật 
mà có luật tuän-hoàn của vũ-trụ. Vì vũ-trụ vạn-vậi được câu-kết 
bởi âm-dương hòa đồng, thì phải chịu sự đồi thay theo lẽ sinh-hóa 
của âm-dương, Khi bàn tay vô hình của Đạo đã can-thiệp vào sự 
nối-kết của âm-dương, thì cuộc sinh-hóa cứ đi mãi, rồi lại trở về 
Đạo. Lão Tử viết: «Ти chi viết Đạo, cưỡng уі chi danh viết Đại, 
Đại việt Thệ, Thệ viết Viễn : Gọi đó là Dao, gượng cho là Lớn, 
Lớn (chỉ Đạo) rồi Đi, Đi rồi Xa, Xa rồi trở lại», chương 25. 


Như thể vũ trụ theo một thë tuần hoàn không ngừng, nhưng 
rút cục bao giờ cũng quay trở lại : « Phản giả Đạo chỉ động : trở lại 
là động tác của Đạo x. Cho nên ở trên đời không có vật nào ở một 
vị-trí cả, cũng không có một vật nào giống nhau, vì cuộc sinh hóa 
của âm dương do Đạo tác động có thiên hình vạn trạng. 

Chính vì thể mỗi người một vẻ, mỗi vật một lối, Đời sống 
con người cũng theo nhịp tuần hoàn của võ trụ : vui đẩy rồi buồn 
đấy, đau khồ đắp đỗi vui sướng, thành công chen lẫn thất bại. Tóm 
lại được cái này thì mất cái kia. Do đó bao nhiêu quan niệm tài tử 
đa chuân, hồng nhan bạc mệnh, muốn đại thụ hẳn gìm cho lúng 
túng, đời người hết bỉ rồi lại thái, hết cùng rồi thông... Tóm 
một lời ; Bị sắc tw phong, là do luật tuần hoàn vũ trụ mà га cả, 
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Bao lâu còn ở trong vòng tuần-hoàn còn phải đối phó. Bởi vậy 
con người Lão Trang muốn tu luyện đề thoát luật tuần-hoàn đó mà 
trở về chỗ tịch nhiên im lặng, Đó là cái đức vĩnh viễn của Đạo 
« Đức vĩnh viễn không rời dứt, đức vĩnh viễn không sai lạc lại trở 
về vô cực; đức vinh viễn đã đầy đủ, lại trở về móc-mac : Thường 
đức bất ly, Phục quy vu anh nhi... thường đức bất thắc, phục quy 
vu vô cực... thường đức näi túc; phục quy vu phác ». (chương 28) 


TIẾT II.— ĐẠO ĐỨC 


Tât cả quan niệm trên đây chỉ là những biện luận, những 
đường lối đề hướng dẫn đến chỗ tận cùng là Đạo. Muôn vật bởi 
Đạo mà ra rồi lại trở về với Đạo. Vì thể tới Đạo-học tức là tới một 
vấn đề bao quát nhất và sâu thằm nhất. Ở đây ta sẽ phân tích đôi 
ý niệm về Đạo với những tính cách và hành động của Đạo, tức là 
phân-tích ba điềm ; 1) Đạo là gì ? : Vô và Hữu ; 2) Tính cách của 
Đạo : vô уі, thuần phác; 3) Hành động của Рао: Đức. 


А.— ĐẠO LÀ GÌ ? 


Dao, theo nghĩa thông thường là đường di : con đường đưa 
con người tới cùng đích. О” đây theo nghĩa triết học cửa Lão-Tử , 
thì Đạo là một nguyên-lý siệu-miệt,lÀ một thực tại tuyệt đối. 


L— Vô và Hữu. Đạo có thề tự biều-lộ. ở hai phương diện 

hữu hình và vô hình. Ở giới hữu hình, thì 
Đạo là nguyên-lý cấu tạo, là mẹ sinh ra vạn vật ; ở giới vô hinh, thì 
Đạo là cái Thế siêu-lính của trời đất và người. Nói khác : Đạo № 
nguồn siêu-thức, là đôi tượng tuyệt đôi muôn vật phải đi tới. Ngay 
ở chương т Đạo-đức Kinh, Lão-Tử đã viêt : « Vô danh thiên địa 
chỉ thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu ; Đạo không tên là gốc của trời 
đất, Đạo có tên là mẹ của vạn vật... Tại sao Đạo vừa Vô lại vừa 
Hữu, vì Đạo là nguyên-lý siêu-linh, nên nó biển đồi bất thường tùy 
theo tác động. Đạo mà hữu danh không phải là Đạo thường định, 
vĩnh viễn, cũng như Danh mà gọi tên được, không phải là Danh 
thường định (Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi 
thường danh). Như thế Đạo là một thực tại vô danh( Réalité ѕапѕ-пот). 
Nói khác : Đạo là một nguồn siêu-linh duy tinh duy nhất. 
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Та thấy ở thể giới hữu hình này, tất cả đều là tương đôi 
không cô cái gì tuyệt đối cả. Không có một danh nào một tư-tưởng 
nào hay một lý luận nào có thể có giá trị tuyệt đối, Cũng vì tất cả 
đều tương-đối, nền luôn luôn có những sự đối lập. Có đẹp thì có 
xấu, có thiện có ác ; sự thật thì lẫn lộn với điều sai, có đài lại 
có vắn, có cao phải có thấp ; hạnh phúc và đau khổ, bình thường 
và bất thường đắp đồi nhau’ (Đó là ý tưởng của chương 2 chương 
20 và chương 58 Đạo-đức Kinh). Như thể Đạo còn là một nguyên-lý 
điều hòa vũ trụ, là một năng lực vừa thiên nhiên vừa siêu hình, nó 
tác động muôn vật trong vũ trụ. 

Il.= Bgo : nguyên-lý Nhưng Đạo theo nghĩa của Lão-Tử lại 
võ ngôi vị không có tính cách ngôi vị như dang Tối- 
thượng trong các tôn.giáo Tây-phương hay trong một số tôn-giáo của 
Đông-phương, nhưng Đạo chỉ là nguồn siêu-thức, là nguyên lý hóa 
sinh, bảo-tồn và thống nhất vạn vật. Lão Tử viết về Đạo : «Ни vật, 
hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch hề liêu hë, độc lập nhi bất cải, 
chu hành nhỉ bất đãi, khả di vi thiên hạ mẫu. Ngô bât trị kỳ danh, 
tự chỉ viết Đạo : Có một cái do hỗn-tạp mà thành, nó sinh ra trước 
trời đất, vừa trống không vừa yên lặng, đứng một mình mà không 
biên cải, trôi đi khắp noi mà không ngừng, có thề làm mẹ đẻ thiên 
hạ. Ta không biết tên nó là gì, mà tự gọi đó là Đao >, (Chương 25) 

B.— ĐẶC-TÍNH CỦA BAO . 


Tìm hiều yẽu-tính của Đạo là một huyền-niệm, ta chỉ có thề 
lĩnh-hội được Đạo qua một ít đặc-tính và hành-động của Рао thôi. 
Bản-chất kỳ-diệu của Đạo bišu-ló ở hai đặc-tính : vô-vi và tự- 
nhiên thuần phác. 


1.-Эао : vô-vl Vô-vi ở đây có nghĩa: một là Đạo không thế 
này thể kia, mà chỉ là một khối duy-nhất, hai là Đạo yên-lặng 
không làm gì hốt-hoảng công-phu, -mà chỉ ngấm-ngầm sâu tham. 
Đó là ý-nghĩa câu : «Бао thường vô-vi nhỉ vô bất vi » (chương 37). 
Lão-Tử còn ra ví-dụ : Đạo lớn giồng như nước tràn lan vây bọc 
khắp cả bên tả bên hữu, muôn vật tiếp nhận nó một cách 
ngấm-ngẩm. (Thí Đạo chỉ tại thiên-hạ, du xuyên cốc chí w giang 
hải : Đạo sánh với thiên hạ như sông núi với suối khe ). (chương 32) 
Chính vì tính-cách vô vi của Đạo, mà mắt ta không trông, tai ta 
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không nghe, tay ta không nằm bắt đựợc (Thị chi bất kiển, thính 
chi bất văn... đoàn chỉ bất đắc, (chương 14) 
ll.— Dao : tự-nhiên Vì vô vi mà Đạo luôn luôn có đặc-tính rự- 
nhiên, nghĩa là thuần-phác vô danh: «Рао 
thường vô danh phác» (chương 32). Chỗ khác ông viết: «Ngô bất 
tri kỳ danh: ta không biết tên nó» Khi nói về hành động của 
Đạo là Đức, Lão-Tử viết: «Юс lại trở về ngây-thơ... lại trở về 
vô-cực... lại trở về mộc-mạc : Đức phục quy vu anh nhi...phuc quy 
vu vô cực... phục quy vu phác» (chương 28). Cái ngây-thơ, cái vô 
cực và cái mộc-mạc ấy chính là tính-chất tự-nhiên của Đạo. 
Bởi thê người theo Đạo-học cũng theo đường lối của Đạo : đường 
lối tự nhiên. Không bao giờ phản thiên-nhiên, Cuộc tu-luyện cũng 
nhằm về một mục đích duy nhất là phù hợp với thiên nhiên trở 
về nguyên-thủy hồn-nhiên. 

Tóm lại Đạo là một thực-tại siêu-việt, giác quan không kiềm- 
nhận được, chỉ có tâm-linh mới thấu-hiều được thôi, vì ở trên nó 
không rõ-ràng, ở dưới nó không mờ-tối, mập-mờ không thë gọi tên; rồi 
lại trở về chỗ hư không (Kỳ thượng bât hao, kỳ hạ bất muội, thẳng 
thằng bất-khả danh, phục-quy w vô-vật. Chương I4), Ta có thẻ mượn 
ý niệm (rực-giác của Bergson mà thấu-hiều Đạo cũng như có thê mượn 
kiều nói của ông mà cho Đạo là một đà sinh-hoqt (élan vital). 

с.- HÀNH-ĐỘNG CỦA ĐẠO : ĐỨC. 

I.— Đạo là Әсс: Đức (4%) theo nguyên-ngữ có nghĩa là sức 
sức mạnh. mạnh, ảnh-hưởng, Có thề tán chữ Đức như 
sau : xích — bước; thập = mười, chỉ то phương ; Tứ = bốn, chỉ tứ 
phía; МАЙ — một, chi sự thống nhất; Tám = lòng, chỉ tác- 
động tâm-trí. Tất cả bằng ấy chữ góp lại có nghĩa : một người có uy- 
lực tính-thần hoạt-động toàn-điện. Blakney theo đúng nguyên-ngữ 
trong cuốn tự-điền £ñuyết-uăn giải-từ có trước dương-lịch 200 năm, 
mà định-nghĩa Đức là hiệu-lực phát-xuất bởi một người và một hiệu 
lực rút vào nội tại. Như thë theo nghĩa nguyên thủy Đức có nghĩa 
là sức mạnh, mà tiếng Pháp dich là vertu. Nguyên-ngữ chữ vertu là 

virtus (latin) chỉ sức mạnh tiỉnh-thần (D. 
(1) Chữ Virtus theo nguyên-ngữ, ghép bởi 2 аш ; Міх và tus có nghĩa là thuậc 
về dàn ông. Đàn ông tượng-trưng cho Sức mạnh. Phù hợp với chữ Hán 


9 Nam người đàn ông: gồm hai chứ Điền W «ruộng» và Lực 2 
«sýc» : người có sức làm ruộng là đàn ông. 
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Ở đây Đức có nghĩa là năng lực hoạt.động của Đạo (puissance 
de la Voie). Nhưng Đức có nghĩa siêu-hình hơn là luân-lý. Grenier 
viết: «Theo Lão-Tử,.. Đạo là nguồn phát-sinh của vạn-vật, mà 
đức là bản thề của vạn vật, Khi đạo mất đi, thì đức vẫn còn.. 
Nói thê tức là : khi приуёп-1у phồ quát của Tạo-hoá bị quên-lãng 
thì vẫn còn bản-tính thiên-nhin của mỗi vật riêng-biệt (т), 
Vậy Đức chính là biều-hiệu, là hành-động của Đạo. Nều Nho-giáo 
tin vào thể lực tuyệt-đôi là Mệnh và sự biểu lộ của Mệnh là Tính 
thì Lão-giáo cũng coi Đạo tương-đương với Mệnh và Đức tương- 
đương với Tính. Mệnh đồng-hoá với Tính, thì Đạo cũng đồng-hoá 
với Đức. thê nào thì Đức cũng như vậy. Vì thế Chương 54 đã 
nêu những đặc-điềm của Đức phù hợp với Đạo như sau : Đạo là gốc 
đề tu thân, tề gia, trị quốc và bình thiên hạ, nhờ Đức chân thực, 
Đức dư đầy, Đức xa dài, Đức phong phú, Đức phô biến (Tu chỉ ứ 
thân kỳ Đức näi chân, tu chỉ w gia, kỳ Đức nãi dư, tu chỉ tr 
hương, kỳ Đức dư nãi trường, tu chỉ ư quốc, kỳ đức nãi phong,tu 
chỉ ư thiên hạ, kỳ Đức nãi phô). 


И. Bao là mình đức. Khi nào Thánh nhân đã được tham dự với 

Đạo nhờ Đức lớn, thì tức là tự mình phát. 
huy được Đức, lúc đó sẽ đạt Đạo са. Khi ấy Thánh nhân sẽ tự túc 
tự cường, không bị ngoại vật tác hại; đó là ý câu ; «Ке có đức hồn 
hậu, giống như con đỏ : độc trùng không cán, thú dữ không ăn, ác 
điều không xé được : Hàm đức chỉ hậu, tỉ xích tử: độc trùng bất 
chích, mãnh thú bất cứ, cược điều bất bác». (chương 55). Các nhà 
chú giải thường cho xích tử đây là xích tử chỉ tâm — cái tâm của đứa 
trẻ hồn nhiên, tức là tâm bản thiện. Ở giai đoạn này cái Đức đó 
có thể gọi là cái Minh Đức, vì có Đức thì hoà-đồng cùng trời đất, 
cùng Đạo cả, mà hễ hoà nôi thì thường định, mà thường định, thì 
là thông sáng : « Hoà chỉ khí dã, tri hoà viết thường, tri thường viết 
minh». (chương 55). 


II.— Bao là Huyền đức. Tuy cái đức biều lộ ra như thể, nhưng 

thực sự nó vẫn có vẻ huyển-nhiệm giống 
nhu Đạo, Đức nuôi dưỡng và giúp vạn vật nầy nở, nhưng một 
cách vô-vi huyền bí, Vì thê ở đây đức lại mang một danh hiệu là 


(1) GRENIER, о, е, trang 17. 
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Huyền Đức, tức là sức hoạt động huyền bí của Đạo, Theo đó, muốn 
đắc đạo, con người Lão Trang phải khuôn dúc nếp sống mình theo 
Đức của Đạo. Đức ấy bièu lộ ở câu : Sinh chi; súc chỉ, sinh chỉ 
bất hữu, vi nhi bất thị, trưởng nhi bất të, thị vi Huyền Đức : Sinh 
đó nuôi đó, sinh mà không chiếm hữu, làm mà không kë công, làm 
lớn mà không xưng chủ, ây gọi là Huyền Đức». (Chương ro và 51). 

Tóm lại Đạo-sĩ Thánh nhân là người đã tu tới chỗ tự biêu-lộ 
được cái Đức sáng và thâu thập tới Huyền Đức, tức là tới được Đạo 
vậy : « Đạo giá đồng w Đạo, Đức giả đồng w Đức : Theo Đạo thì 
hòa với Đạo, theo Đức thì hòa với Đức ›.(Chương 23). 


ж 

LUẬN-ĐỀ ĐỀ-NGHỊ 

1.— Học thuyềt Vô-vi trong Lão-giáo., 

2.— Trình bày Đạo sống «an nhiên tự tại > спа Lão Trang, 

3,— Nên nghi thê nào vë lời phê bình : « Lão-giáo là một chủ 
nghĩa bi quan yếm thế ›, 

4.— Bình luận câu : «ТЫ di thánh nhân bất hành nhi tri, bất 
kiến nhi danh, bất vi nhi thành > (Thánh nhân không đi xa 
mà biết, không thấy mà hiều, không làm mà nên). 


s.— So sánh thuyết < Diệt dục > của Phật-giáo và thuyết < Vô 
duc » của Lão-giáo, 


CÂU НО! GIÁO-KHOA 


1.— Ý tưởng chính của Đạo-đức Kinh 

2.— Con đường tu thân của Lão-giáo, 

3.— Âm dương là gì ‡ 

4‹— Thế nào là Vũ-trự tuần-hoàn. 

5.— Đạo là gì 2 

6.— Đức là gì ? 

7. — Con đường giải thoát của Lão-giáo có tính cách tiêu cực 
hay tích cực 2 

8.— Giải nghĩa diễn-ngữ < Chí hự cực >, 

9.— Giải nghĩa câu : « Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh 
Tam, Tam sinh vạn vật >. 


PHẦN THỨ BÓN 
KHÔNG, MẠNH 


I.— MÁY DÒNG LỊCH-SỬ. 
2. 
3.= TÃM-HỌC : ĐƯỜNG THÀNH ĐẠO 


NHÂN-SINH-HỌC : ĐƯỜNG THÀNH NHÃN 


4. 


DICH-LY : Ам DƯƠNG. 
5.— THƯỢNG-ĐỂ TRONG МНО GIÁO. 


CHƯƠNG I 


MÁY DÒNG ,LỊCH-SỬ VỀ 
KHÔNG, MANH 


жк Tiều-sử Khồng-Tử, 
о Thời hằn-ui. 
o Thời hoạt-động, 
o Thời lập-ngôn. 
** Kinh-điền Nho-giáo. 
о Ngũ-kinh. 
о Tủú-thư. 


x 


TIẾT I.~TIÊU-SỬ KHÔNG-TỬ 
A.~ THỜI HÀN-VI. 


Không-Tử jL + có tên là húy là Khâu ở hay Khưu, tự là Trọng 
Ni, Ф д, sinh năm 551 thời Xuân-Thu, đời vua Chu-linh-Vương. 
Cha là Quan Đại-phu Thúc-lương-Ngột, Mẹ là Trưng-Tại (Bà ba), 
quán tại nước Lỗ (r). Lên ba tuồi mồ-côi cha, Ngài được mẹ hiền 
tần-tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Ngài học-hành chăm-chỉ, năm 15 
tui đã tó rõ chí ham học. Hình dáng cao lớn, phong-thái uy- 
nghiêm, nhưng lúc nào Ngài cũng ôn-hòa điềm-đạm, Sách Luận-ngữ 
chép : < Tử ôn nhi lệ, uy nhi bất mãnh, cưng nhi an: Khồng-Tử 
ôn hòa mà nghiêm trang, oai nghỉ mà không dữ tướng, kính cần mà 


(1) Bà Са có9 con gái đó lý-do có bà Hai. Nhưng bà hai chỉ sinh được 
một con trai lại què chân, là Mạnh-Bì, 
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an vui tự nhiên >, (Thuát-nhi, 7 ). Ngoài ra Ngài làm gì cũng cần thận 
bièu lộ một tấm lòng nhân hậu, hay thương người, quý тёп bạn 
hữu; đặc biệt nhất là Ngài rất say mê âm nhạc. Vẻ người lúc nào 
cũng trầm tư mặc tưởng. (Xem chương Thuật-nhỉ, 7). 


B.= THỜI HOẠT-BĐỘNG. 


Năm тд tuôi Khöng-Khâu bắt đầu nồi tiếng văn hay chữ tốt. 
Ngài lập gia đình, sinh một con trai đặt tên là Bá-Ngư, húy là Lý. 
Ngài dạy con theo đúng nghĩa sư đệ ; sau Bá-Ngư cũng thành một 
học giả danh tiếng. Năm 29 tuôi Ngài đã trở thành một hiền giả lỗi 
lạc của nước Lỗ. Năm 35 tuồi tham dự việc triểu chính trong triều 
Tè-cảnh-Công. Tới năm s1 tuôi, từ khước lời mời tham chính trong 
triều Lỗ-định-Công do Công-Sơn Phất.Nhiễu tiến cử. Năm 52 tuồi 
Ngài được Lỗ.định-Công bồ-nhiệm chức Tư-Không (Công-chánh), 
rồi Đại-Tự-Khâu (Tư-pháp). Không-Tử lây trí, nhân, dũng mà cai 
tri, nên được mọi người từ triêu miču đến dân-gian đều quy- 
phục. Tới năm 56 tuôi Ngài nhận-chức Tướng-Quốc (Thú-Tướng)- 
nhưng cuối năm ấy vì vua Định-Công ham mê tiru sắc, trở thành hôn 
quân, ngài từ chức, đi chu du 72 nước, cho đến năm 62 tuôi mới 
trở về cuộc đời ẩn-dật, 


C.—= THỜI LẬP-NGÔN. 


Sau bao nhiêu năm lặn lội với cuộc đời, hiều thấu trit-lý 
nhân sinh, Ngài trở về cuộc đời suy-tư đề lập ngôn lập đức, truyền 
bá đạo-lý và huấn-luyện hiền-sĩ. Học trò Ngài kể cả trước sau tới 
hơn 3000 người, nhưng những bậc cao sĩ єї có 72 người, thường 
gọi « Thất-thập-nhị hiền ». Trong số 72 hiền-sĩ, có những nhân-vật 
nồi tiếng hơn : vë đức hạnh : Nhan-Uyên, Mãn-tử-Khiên, Tăng- 
Sâm, Trọng-Cung ; vë ngôn ngữ : Tê-Ngã, Tử-Cống, Tử-Hạ ; vë 
chính tri: Nhiễm-Hữu, Quý-Lộ tức Tử.Lộ, Tử- Trương ; vé vän học: 
Thương-Cồ tức Tử-Mộc, Tủ-Nhược, Tửứ-Tư v.v.. 

Từ đó Ngài được xưng-tụng là hiền thánh trong đời, nhưng 
không bao giờ Ngài dám nhận mình là thánh-nhân. Ngài nói : 


« nhược thánh dữ-nhân, tắc ngô khởi cảm, ức vi bất yếm, hối nhân 
bất quyện, tác khả vị vân nhi di hí : Nếu bảo ta là thánh là 
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Hình I0.— Đức Không-lồ, vgn thế sw, trong bộ phục người quận-từy đời 
Chu-mạt, 
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nhân, thì ta không dám nhận, nhưng ta làm việc thánh việc nhân 
không chán, dạy người không mỏi, có thề nói ta như thể mà 
thôi», (Thuật-Nhi 7). 


Мат 73 tuổi (năm 479), đời Châu-kinh-Vương và Lỗ-ai-Công, 
Ngài từ-trần khi công cuộc lập-ngôn còn bỏ dò. Mộ Ngài hiện пау 
ở Khúc-Phụ, tỉnh Sơn.Đông, trong một khu rừng mát mênh-danh 
là Không-Lâm (r). 


TIẾT п. KINH ĐIỀN NHO GIÁO 


“Tất cả tư.tưởng then chốt của Nho giáo đều bao hàm ở trong 
hai bộ Tứ Thư và Ngũ Kinh. Theo tương truyền hai bộ đó không 
phải do Khồng-Tử biên soạn, mà chỉ là san-định và hệ thống hoá, có 
quyên thì do các môn-đệ chép lại. 


А.- NGŨ KINH. 
Đó là bộ kinh điền gồm 5 cuốn : 


r) Kinh Dịch ; 2) Kinh Thư ; з) Kinh ТА; 4) Kinh Lë ; 5) Kinh 
Xuán-Thu. 

Người xưa đã chỉ rõ công việc của Không-Tử đối với Ngữ Kinh 
qua câu : «...Ѕап Thi, dịch Thư, tán Dịch, định Lễ, bút Xuân-Thu : 
Không-Tử đã rút gọn Kinh Thi, chọn lọc Kinh Thư, giải rộng Kinh 
Dịch, quy định Kinh Lễ và sáng tác Kinh Xuân-Thu›. 


I— Kinh Thị. Kinh Thi {@ k là bộ sách sưu tập các bài са 

dao, phong đao từ đời thượng-cỗ đến đời 
vua Châu-bình-Vươg (77o trước tây-lịch). Sách gồm hơn зоо thiên 
(311-305), chia làm ba phần : 


a) Quốc phong (phong tục các nước) thường gọi PHONG ; 
b) Đại Nhã Tiều МНА (việc nhà Chu) thường gọi МНА; c) Типа 
(dùng vào việc tế lễ) thường gọi TUNG. 
(1) Cũng như cuộc đời của Lão-Tử, cuộc đời Ngài không tránh khỏi những 
truyện thêu-dệt dën biển thành đị-đoan, như những truyện Kỳ-lân, những 
truyện chung quanh cuộc gặp-gỡ Láo-Tử, quanh cái chết của Ngài, v,y,.. 
Nhưng đó là những điềm không quan-trọng. 
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Y tường chính của Kinh Thi gồm tóm ở câu Luán-ngü 2, 2: 
«Thi tam bách, nhất ngôn di tế chỉ, viết: Tư vô tà:Trong ba trăm 
thiên Kinh Thị, thi một lời cũng bao trùm cả, đó là: giữ tư tưởng 
cho ngay thẳng, tức đừng nghĩ bây». Khi Bá-Ngư hỏi Ngài phải học 
cái gì, Ngài cũng nhấn mạnh phải học Thi ;«Bất học Thi vô dí 
ngôn : Không học Kinh Thi lấy gì mà ăn nói với thiên hạ». Rồi 
Ngài trình bày những ích lợi của Kinh Thi qua câu: «ТЫ khả dị 
hưng, Thi khả dí quán, Thi khả đi quần, Thi khả dí oán : Học ТМ 
đề hưng khởi chí khí, học Thi đề quán xuyến việc đời, học Thị đề 
hợp quần hoà mục, học Thi dë biết việc phải trái». (Luộn-ngữ, 
Dương-hoá, 18). 


II.— Kinh-thư Kinh-thư gồm 28 thiên, là bộ truyện chép 

các lời điền, mô huấn, cáo, thệ, mệnh của 
các thánh chúa hiền thần khuyên-răn nhau, kề từ Nghiêu, Thuấn 
đến đời Đông-Châu, tức là trải qua thời Ngũ-Đại Đường, Ngu, Hạ, 
Thương, Chu. Sách là một bộ sử-liệu giá-trị về cuộc tiển-hoá của 
dân-tộc Trung-Hoa. 

Cũng nên biềt : bó Kinh-Thư do Khồng-Tử chép, bị nhà Tần 
đốt, tới đời Hán có Phục-Sinh Bác-sĩ nhớ thuộc lòng, ghi lại được 
2o thiên. Sau nhà sử-học nước Lỗ lại tìm được trong vách tường 
nhà Khöng-Tử một tập 2s thiên. Những thiên này gọi là cô-vän, 
còn những thiên của Phục-Sinh gọi là kửm.Đăn. "Sau đó Khàng-an- 
Quốc thời Đông-Hán xếp cả kim-vin lẫn cồ-văn làm thành Kinh- 
Thư truyền đến ngày nay. 


Tư-tưởng chính của Kinh-Thư gồm trong chữ Chấp trung và 
đá động nhiều dên triết-lý về Thiên, sẽ đề cập ở những chương sau. 


il.— Kinh-dịch Kinh dịch ÿ là loại sách quan trọng nhất, 
day đời những lẽ đoán-xét cát hung; hoạ-phúc, suy-thịnh; tồn-vong 
cùng giải thích những lẽ biển-hoá của Trời Đất; sự hành động và 
vận-chuyền của muôn vật. 


Dịch là biển-đồi, tức tùy theo thời mà hành-động, tiển hoặc 
thoái, xuất hay xứ, thuận hay chống cho hợp mệnh Trời, Đạo 
Dịch ở một chữ Thời. Sách gồm hai quyển : quyền Kinh gồm 2 
thiên, quyền Truyện 1o thiên, 
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Hình l|,_— Che Hán C5, khắc trên những di tích đời nhà Thương, Ån.. 
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Kinh có cả thảy 8 quê lớn, 64 qué kép (thường) và 384 hào. 


Truyện thì giải-thích rõ-ràng ý-nghĩa sâu xa của Kinh-Dịch 
và giải những tư tưởng uyên bác về Tạo hóa và vũ trụ. Phần đó 
có thể gọi là Lý-học của Nho giáo. Không-Tử coi công việc tán Dịch 
là một đại-sự và nêu cao tầm quan-trọng của Dịch qua саи: < Gia 
ngã sô niên, tốt dí học Dịch, khả di vô đại ача: Nếu ta thêm được 
mấy năm nữa, ta sẽ học xong Dịch, như thê sẽ không còn lầm lỗi 
lớn nữa ». (Luận-ngữ. 7, 16) 


IV,— KINH-LỄ. Kinh Lë ‡ là sách ghi chép những lễ-nghỉ 

biều lộ những tình cảm tốt và tiết chế tình 
duc. Người xưa dùng Lễ đề nuôi dưỡng những tình cảm thiêng liêng, 
Lễ lại đề phần chia trột-tự trong xã hội cho hợp lẽ phải, 


Kinh lễ trước đây có з phần : Nghi lễ, Chu lễ và Lễ Ký. Nghỉ 
lễ gồm những lễ phép trong việc quan, hôn, tang, tế. Chu- 
Lễ gồm các nghi lễ đời nhà Chu, Lễ Ký gồm ý-nghĩa lợi hại của lễ 
nghi. Nhưng nay chỉ còn phần Lễ Ký, gồm 49 thiên, quy lại 25 quyền. 
Do quyền này người ta cho rằng Nho-giáo rât chuộng Lễ. Vì cho Lễ 
là quan trọng, nên Không-Tử mới nói ; « Nhân chi sở dt vi nhân giả, 
lễ nghĩa dã : Làm người thực có phầm giá con người, là có lễ vậy ». 


V.— Kinh Xuôân-Thu. Kinh Xuân-Thu 4} # là một sách theo tương 

truyền do chính tay Khồông-Tử chép ra. Рб 
là một bộ sử đời Đông-Châu từ năm 722 (Châu-bình-Vương) cho 
tới năm 481 (Châu-kinh-Vương). Nội dung kè những truyện giữa 
Nhà Châu với các nước chư-hầu, nhưng phần lớn kề truyện nước 
Lỗ, từ Lỗ-än-Công đền Lỗ-ai-Công. Đọc thoáng qua, ta tưởng đó là 
bộ sử biên niên ; lời lẽ vån tắt đơn sơ, nhưng xét kỹ về tinh thần 
quyền sách, thì đó chính là một bộ tričt-lý vë chính-trị, lấy thuyết 
chính danh làm cốt : « Xuân-Thu dĩ đạo danh phận > (Trang-Tử), Xét 
về sự quan trọng của Kinh-Xuân-Thu, người đời sau phê bình : « Nhất 
tự chi bao, vinh w hoa cồn, nhất tự chỉ biểm, nhục œ phủ việt : 
Một chữ khen thì vinh dự hơn áo côn hoa vua ban cho, một chữ 
chê thì nhục hơn phải tội búa rìu», Chính Khồng-Tử cũng xác nhận 
sự quan trọng của Kính này qua câu : « Tri ngã giá, kỳ duy Xuân- 
Thu hồ, tội ngã giả, kỳ duy Xuân-Thu hồ : Thiên hạ sẽ biết tới ta 
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нїн l2.—. Chữ hán сб, khác trên những 


# 
xương bói, đời nhà Thương, An. 
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chăng, cũng do cuốn Xuân Thu này, thiên hạ kết tội ta chăng, cũng 
do cuốn Xuân-Thu này vậy x. (Mạnh-Tử, Đằng-uôn-K}ỳ ha, 9) 


B.= TÚ THU. 


Tứ Thư có cái công trình bày chủ đích và những lẽ sâu xa của 
Nho-đạo, đề hậu thể noi đó mà tìm được đạo sống, Toàn bộ Tứ Thư 
gồm bốn cuôn :1) Đại Học ; 2) Trung-Dung ; 3) Luận-NÑgữ ; 4) 
Mạnh-Tử. 
lL= Đại Học. Đại Học k # nguyên văn của Không-Tử 

gồm 205 chữ do Tặăng-Tử chép lại thuộc 
lòng và thêm vào nhiều ý chú giải. Sau Chu-Hy thêm vào mấy câu 
đề tua. Nguyên văn của Khồng-Tử từ chữ < Đại Học chỉ đạo... > cho 
tới«vị chi hữu đã». Sau khi Tăng-Tử từ trần, học trò ông mới chép 
thêm ro chương nữa : з chương đầu nói về ba cương lĩnh : minh đức' 
thân dân, chí thiện ; 6 chương sau nói về tám điều mục : cách Vật, 
trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, të gia, trị quốc, bình thiên hạ. 
Chương 5 là của Trình-Tử thêm vào thay cho chương đã mất 
Chương 6 nói về cách giữ ý mình cho ¿hành thực. Ý tưởng chính của 
Đại Học là Tu thân х thể cho trọn theo våt lý và thiên lý. 


Il.— Trung Dung. Trung-Dưng р Jü là sách loại triết lý phô thông 

của Nho-giáo, truyền khầu, do cháu nội 
Кһӧпр-Тт là Tử-Tư chép lại Nội dung nói lên chủ nghĩa chấp 
trung của thánh hiền qua đạo Tồn, Dưỡng; Tinh, Sát, đồng thời nều 
lên cải triết-lý hành động Trí, Nhân, Dũng. Sách gồm 33 chương : 20 
chương đầu diễn lời Khồng-Tử, тз chương sau diễn lời chú của 
Tử-Tư, Trong 4 chương sau cùng, Tử.Tư nói về Khồng-giáo сао 
xa sâu dầy như Trời Đất, sáng rõ như mặt trời mặt trăng. 


1. Luận Ngữ. Luận Ngữ 3 5 do Không-Tử nói, các đồ đệ 

ghi chép lại gồm những ngôn hành của Không 
Tử. Đời Tân-Thúy-Hoàng sách bị thiêu, mãi tới đời Hán, các dö- 
đệ mới chép lại thuộc lòng, Ý-tưởng chính của Luận-Ngữ đều xoay 
quanh ba chữ Nhân, Hiếu, Chính. Sách hiện nay gồm то quyền 
20 chương : 


Quyënr г Chương r = Нос Nhi 
Chương 2 = Vi chính 
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Опуёп г ; Chượng 3 = Bát Рій 
Chương 4 = Lý Nhân 
Опуёпз : Chương 5 = Công Dã-tràng 
Chương 6 — Ung Giả 
Quyền 4 : Chương 7 = Thuật Nhi 
Chương 8 — Thái Bá 
Quyên 5 : Chương 9 = Tử Hãn 


Chương то = Hương ảng 
Quyền б ; Chương rr = Tiên Tên 
Chương 12 — Nhan Uyên 
Quyền? ; Chương 13 = Tử Lộ 
Chương та = Hiến Vân 
Quyền 8 ; Chương 15 = Vệ linh Công 
Chương 16 — Quỷ thị 
Quyền g : Chương 17 = Dương Hoá 
Chương 18 — Vi Tử 
Quyền то: Chương т) = Tử Trương 
Chương 20 — Nghiêu viết 
IV.— Mạnh-Tử. Mạnh Tử £ + là sách ghi lại những biện 
bác của Mạnh Tử đề hiều rõ Không Từ, 
do môn đệ của Mạnh Tử ghi lại. Nội dung sách này nhằm ba đề 
mục : а) Tâm học : Tính thiện; b) Chính trị học: Nhân ái; с) Tài 
đức của Mạnh Tử. Đường lối của sách ấy : khen Nghiêu Thuẩấn, 
phản Dương Mặc. Mạnh Tử chia thành 14 chương, quy vào 7 quyền : 


Quyền: : Chương г — Lương hug Vương thượng 
Chương 2 — Lương huệ Vương hạ 

Опуёп 2 : Chương 3 = Công tôn Sửu thượng 
Chương 4 = Công tôn Sửu hạ 

Опуёп з : Chương 5 = Đẳng văn Công thượng 
Chương 6 — Đằng văn Công hạ 

Quyền д : Chương 7 = Ly Lâu thượng 

` Chương 8 — Ly Lâu hạ 

Quyền 5 : Chương о = Vạn Chương thượng 

Chương ro — Van Chương hạ 
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Quyền6 : Chương тг = Cáo Tử thượng 
Chương ra— Cáo Tử hạ 
Chương тз — Tận tâm thượng 
Chương ra = Tân Tám hạ (1). 


.. 


Quyën 7 


(1) Ngoài ra còn một cuốn sách rất phồ thông, di liền với Tứ Thư Ngũ Kính. 
đó là quyền Khổng tử gia ngữ jL F T Ws theo sách Hán Chí thì 
Không Të gia ngữ có 27 thiên. Sau sách ấy mất di. Tới dòi Tào Ngụy có 
Vương Тіс góp những truyện trong Tả Truyện, Quốc Ngữ Mạnh Tủ, 
Tuân Tử, Đại Раі và Titu Đái mà tạo thành quyền Gia ngữ này. Nội 
dung sách phần lớn cũng di dứng với tỉnh thần Nho Giáo; trừ một vài chỗ 
chứ giải thêm. | 
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55 Sh R __, 

пи PR 48 Т 

LUẬN - МСО QUYEN NHUT 
е — 


НОС NHI BË NHÚT 
l. + n # тиа Z2 Жол F 


ử viết: « Học nhi thì tập chị, bất điệc duyệt hồ?» 
Яй až 2 Ж T H # + 


< Hữu băng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ >" 
А 3 b Td R Ж ЖЯ 8 + f 
< Nhơn bất tr, nhi bất uấn, bất diệc quân-tử hồ, » 
o9o 
2 7 + © R & X È # œ + T 
Hữu-tử viết : “ Kỳ vi nhon giá, hiếu dë, nhi háo pham 
+ + Ў £ + 4? т JF. m 4ƒ f ñL 
thượng giả, tiên hy. Bất hảo phạm thượng, nhi háo tác loạn 
же AL 83 Đệ ль й а 
già, vị chi hữu giá. Quân-tử vụ bồn ; bón lập nhi đạo sanh. 
£ Ð tự KA £t “< +f 
Hiếu dễ giã giả, kỳ vi nhân (1) chỉ bön dự.» 
о0о 
3 + © 5 ZZ 4 & ЖЯ Ж f 
Tử viết : < Хдо ngôn, lệnh sặc, tiên’ hf nhân. > 
4 a о-о = җа 9 А А 
Tăng - tử viết: «Мао, nhựt tam tỉnh ngô thân : vị nhơn 
їл * 7® М £ 4# в ® lệ # 
mưu. nhi bất trung hồ > Dữ bằng-hữu giao, nhị bất tín hồ, ? 
ж T+ # 
Truyền, bất tập hồ обо 


HINH 13... Müt trang sách Luàn-ngë của Đức Khồng- Từ. Bán іп của Trí-đức 
Tòng thơ, 


CHƯƠNG II 


NHÃN-SINH-QUAN : BƯỜNG THÀNH NHÀN 


** Ти thân 
о Tam-cương và Ngũ-luân 


o Ngũ-thường 


** Xử thể 
o Nguyên-tắc xử thể 


о Đường lõi xử thế 
x 


Đạo Không nhằm thực-tế : xây dựng đời sống con người, đưa 
con người tới chỗ an hoà nhu thuận. Như thë ta cho Khồng-Mạnh 
là một hê-thõöng tư-tưởng nhân-sinh. Con đường nhân sinh ở đây có 
hai пра : một là con đường thành nhân : chung cho moi người ; hai 
là con đường thành đạo : riêng cho hiền nhân quân-tử. Ở chương 
này, ta nói về đường thành nhân, chung cho tất са. Đó là con đường 
Tu thân và Xử thế. 


TIẾT I.— TU THÂN 


Muốn thành người, phải tu thân. Ти thân là đường lối hướng 
dẫn con người theo lẽ phải đề hành động. Đường lối ấy là căn bản 
đầu tiên mà sách Đại Học đã nêu lên : «Ту thiên tử di chí w thứ 
nhân, nhất thị giai di tu thân vi bản». Đường tu thân đây chú- 
trọng vào hai điềm Đức-dục.và Trí-dục. Đạo-đức Khöng-Mạnh không 
ngoài cái khuôn khó Tam-cương và Ngũ-thường : những giềng mối 
ràng buộc con người vào nề nëp lễ giáo. 
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A.— TAM-CƯƠNG VÀ NGŨ-LUẪN. 


Tam-cương là ba đạo cả của người hành đạo. Đạo lớn thứ nhất 
là bầy tôi đối với vua : Quán Thần. Đạo lớn thứ hai là con cái đối 
với mẹ cha : Phụ Tử, Đạo lớn thứ ba là vợ đối với chồng : Phu phụ, 
Trọn được đạo Quân Thần ấy là Trưng ; trọn được đạo Phụ Tử ấy là 
Hiểu và trọn được nghĩa phu thê ấy là Trinh-tiết. 


I.— Đạo Quân Thần. Đạo Quán Thần cũng gọi là Đạo Trung, Người 

ta tin rằng : ông Vua là con Trời cầm quyền 
sinh sát đối với thần dân, cho nên dân phải thờ Vua. Đối lại Vua 
coi dân như con đỏ, sai khiến thần dân cho hợp lễ. Sách Гийп-прё, 
thiên Bát Dật III, đưa ra một nguyên tắc : «Quân sử thần dĩ lễ, 
thần sự quân di trung : Vua lấy lễ mà sai khiến bày tôi, bầy tôi lấy 
Trung mà thờ Vua» Khồng-giáo thực ra không có theo chế độ 
Quân chủ độc đoán hay độc tôn; mà luôn luôn chú-trương Quán dán 
tương thân. Sách Đại Học đề ra một đường lỗi theo hướng vi dán 
chỉ nghĩa : «Dân chỉ sở hiếu hiếu chí, dân chi sở б, ó chỉ, thử chỉ 
vị dân chỉ phụ mẫu : Thích những cái dân ưa, ghét những cái dân 
ghét, thế là cha mẹ dân», 

Mạnh-Tử theo đúng đường lõi của Thầy đề khai thác cái nghĩa 
quân-thần tương-thân; và từ đó ông lại đi luôn một bước nữa cho 
tới quan-niệm đân-chủ : lấy dân là quý mà vua là thường : «Dân vi 
quý, xã-tắc thứ chi, quân vi khinh : Dân là quý rồi đến xã-tắc; vua 
là nhẹ». (Mạnh Tử, Сао-Тї hạ) 


Bởi vậy người cai trị (Vua quan là bậc dân chi phụ mẫu) phải: 
luôn luôn lo cho dân, Không-Tử đưa ra ba nghĩa vụ hệ trọng là : 
làm cho dân đồng số, làm cho dân giàu mạnh và dạy bảo cho dân biêt 
lễ nghĩa, Khi đến nước Vệ, thấy dân cư đông đúc Ngài khen: é Thứ 
hī tai!» (Dân đông đúc thay). Nhiễm-Hữu hỏi :‹ Dân đã đông 
như vậy, còn phải làm gì hơn nữa? », Ngài trả lời: — < Viết phú 
chi» (còn phải làm cho dân giàu). Môn đệ lại hỏi ; «Сіли rồi phải 
làm gì thêm па? —Ngài nói : « Viết giáo chi» (phải dạy dỗ dân) 
Luận-ngữ, Tử-lộ, 19. 


i.— Bao Phụ-Tử. Đạo Phụ-tử cũng gọi là Hiếu. Chữ Hiểu 
của Khöng-Giáo khá quan-trọng, nhưng cần 
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hiều cho đúng nghĩa, có nhiều người không hiều cái thâm ý của 
chữ Hiếu là tác-đụng của đạo Nhân, cho nên: câu-nệ và hình-thức 
bên ngoài, bày đặt những tực phiền-toái, mât cả tự-nhiên và thành- 
thực. Hiếu đây vụ ở sự thành-thực và cung-kính, nó phát-xuất tự 
tấm lòng kính-ái, Khồng-Tử nói : (Lập ái tự thân thủy, giáo dân 
mục dã. Lập kính tự trưởng thủy, giáo dân thuận dã. Giáo đi từ 
mục, nhi dân quý hữu thân : Lập lòng ái khởi đầu từ cha mẹ là 
dạy dân hòa-mục vậy, lập lòng kính khởi đầu từ người huynh- 
trưởng là dạy dân kính thuận vậy. Lấy từ-mục mà dạy dân, thì 
dân biết quý cha mę» (22-Ку ; Të nghĩa, 24).. 


Đạo Hiếu bắt đầu từ chỗ thờ cha mẹ : > Hiêu di sự thân ›. Thờ 
đây là phải nuôi cha mẹ, không làm gì cho cha те lo buồn và luôn 
luôn cung-kính. Không-Tử nói với Tử-Du : «Kim chị hiếu giả, thị 
vị năng dưỡng, chí w khuyên mã, giai năng hữu dưỡng, bất kinh 
hà dí biệt hồ : Hiếu ngày nay là bảo có thề nuôi được cha mẹ, 
đến như loài chó ngựa cũng có người nuôi, nuôi mà không kính 
thì lấy gì mà phân.-biệt ». (Luận-ngữ, Vi chính, 2). Nhưng vẫn có 
những lúc phải thành-thực can-pián cha mẹ, chứ không phải luôn 
luôn mù-quáng: «Sự Phụ-mẫu со-ріёп, kiến chỉ bất tòng, hựu 
kính båt vụ, lao nhi bất oán : Thờ cha mẹ khi cha mẹ lầm lỗi phải 
can-ngăn, cha mẹ không nghe, vẫn phải cung-kính, không được xúc- 
phạm, có phải khồ-nhọc cüng không oán > (Luận-Ngữ, Lý-Nhân, 4). 


Tóm lại Đạo Hiếu có hai điều nên chú-ý : một là vô-vi, hai 
là vô-cái. Vô-vi là xử theo tự-nhiên, không phải câu-nệ gò-bó ; vô- 
cải là xử cảnh biển, cũng không đồi lòng thay đạ. Hai điều ấy đặt 
ra mực-thước cho sự phục-tùng, 


IH.— Bao Phu-Phụ. Đạo Phu-Phụ cũng gọi Đạo Tiết-Nghĩa. 

Ở đạo này xem chừng như chỉ nhân mạnh 
nghĩa-vụ của người vợ đối với chồng ; ý-tưởng dó do quan-niệm 
Nam tôn nữ ti. Nhưng đó là theo sự suy-tưởng thông-thường, chứ 
theo luật tự nhiên bao giờ cũng có sự đắp đồi giữa đôi bên. 
Đây là một điềm giáo lý thông thường của Nho giáo. Nhưng 
Không-Tử không nhấn mạnh lắm, Theo giáo-lý cô truyền, người 
phụ nữ muốn trọn đạo phải có tam tòng và tử đức. Tam tàng : « Tại 
gia tòng phụ, xuất giá tòng phu , phu tử tòng tử : О” nhà theo cha, 
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13у chồng theo chồng, chóng сһёє theo con » Tứ đức : Công (việc 
chân tay), Dung (nét mặt khiêm tốn), Ngôn (lời nói nhu thuận), Hạnh 
(nët ở đoan trang). (Nghia lễ tang phục truyện) (1). 


IV.—= Ngũ Luôn. Ngoài ba giềng mối ấy lại còn hai рїёпр môi 
khác là ñuynh-đệ và bằng-hữau (anh em và bạn 
bè). Chung са gọi là Ngü Luân : «Thiên hạ chỉ đạt đạo ngũ ; sở 
đi hành chi giả tam, Viết : quân thần dã, phụ tử dã, phu phụ dã, huynh 
đệ dã, bằng hữu chỉ giao dã. Ngũ giả thiên hạ chi đạt đạo dã. Trí 
nhân dũng tam giả, thiền hạ chỉ đạt đức dã: Đạo trong thiên hạ 
có năm mối ; thi hành năm mối ấy phải có ba đức. Đó là : Vua tôi, 
cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè, Đó là năm đạo trong thiên hạ. 
Còn ba đức lớn trong thiên hạ là : Trí, Nhân, Dũng ›. (Trung 
Dung, 2o). 
B.— мой THƯỜNG. 


Ngũ thường là nắm đạo Thường của con người đạo-lý. Đó là : 
Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Тіп. Năm con đường này đưa tới đời sống an- 
vui trật tự, bắt nguồn từ bốn đức lớn của Đạo Trời trong Kinh Dịch; 
Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Toàn bộ Luận ngữ là một tập diễn xuẫt 
đầy đủ về năm đức ấy. 

I.— Nhân. т.— Nhân là рі? 

Nhân + (gồm chữ nhân 4 và chữ nhị =.) có 
nghĩa là lòng yêu biều lộ từ người này tới người khác. Nó có nghĩa 
là yêu người di nhân, biết thi hành những việc thiện đối với người 
chung quanh, vì mọi người đều là anh em với nhau trong đại nghĩa 
của trời đất : < Tứ hải chỉ nội giai huynh đệ dã : người trong bốn 
bề đều là anh em са». (Luận-ngữ, Nhan-uyên, тз ). 


Có một lần Nhan-Uyên hỏi Ngài : thể nào là nhân, Ngài trả 
lời : « khắc kỷ phục lễ vi nhân : Sửa mình trở lại theo lễ là nhân », 
(Luận-ngữ, Nhan-Uyên). Cũng trong chương ây, tác giả còn nêu lên 
một nguyên-tắc thực-hành đạo nhân , là điều gì mình không muốn ai 
làm cho mình, thì đừng làm cho ai : « Kỷ sở bất dục vật thi w nhân >. 
Đức nhân là một cái gì bao la của đạo, trọn được đức nhân là trọn 
đạo : « Ти đạo đi nhân >, 


(1) Đó là kiều nói thông thường, còn nguyên văn như sau: + vị giá tòng phụ, 
ký giá lòng phu, phu tử tồng tử ». 


< 
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2.—Tồm quan.-trọng của Nhân 


Đạo Không tóm tắt vào trong đạo Nhân, Vì thé Nhắn, có một 
tầm quan trọng đặc-biệt trong Nho-giáo. Xét về dụng, Nhân gồm 
tất cả những đức căn-bản (Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, ; hay là : 
Nhân, trí, đũng). № còn gồm những đức diễn-xuất (hiểu, để, 
cần, tín, cung, khoan mẫn, huệ, cương, nghị, mộc, nột), Nhân 
còn là nguyên-nhân sinh ra một số thải độ xử-thế (sẽ nóí sau), 
như : trung, thứ, an.— Xét về thê, Nhân mới thực là sâu xa. Nó 
làm thành nhân-cách con người : Nhân già, nhân đã, Nó làm linh- 
hồn cho người quân-tử, người thành, người thánh. Nó giữ thể 
quân-bình cho tình và lý, cho tri và hành. Nhân làm (hành 
tình nhân-loại phồ-biến, nhờ nó , mà tử hài giai huynh-đệ, Nhân còn 
tạo nên đại đồng ъй-{ти, nhò nó, ta mô-phỏng Trời Đất vạn vật ở 
trong ta, Qua Nhân, mới có thiên nhân tương dữ, dữ thiên địa 
tham. Nhân, trở thành trung-tẩm của vũ trụ và đồng thời linh hóa 
vũ trụ nữa. (т). 


lli.— Nghĩa. Nghia & (3 dương — dê, chỉ sự tốt đẹp ; 

A ngã = tôi chỉ cái gì thuộc về bản ngã) là 
một cử chỉ nhìn nhận nhau, đây có nghĩa là lòng biết ơn. Ở' đời biết 
ơn là một đức tính cao quý của người hiều bit và văn-minh, < Tri 
Ап bât báo uồng vi nhân : có ơn không báo, uóng công làm người », 
Nhà nho xưa rât tôn trọng sự biết ơn là lòng gia ân ; đó là tấm lòng 
đôn hậu với mọi người chung quanh. Trong khi biều lệ tấm lòng 
đôn hậu ấy, nên giữ nguyên tắc : < Dĩ trực báo oán, di đức báo đức : 
lấy lòng ngay thẳng mà đối lại với điểu thù oán, lấy đức mà đồi 
lại với đức x, (Luận- ngữ, Hiến-uấn, 14). 


Lòng vị nghĩa tői ky véi óc vu lợi ; vì thể thiên Lý-Nhân sách 
Luận-Ngữ nói тб: « Phóng w lợi nhi hành, đa oán : vụ lợi mà làm 
hay sinh thù oán x, Không-Tử còn nhân mạnh hơn : < Bất nghĩa nhi 
phú thà quý, w ngã nhw phù vân ; Làm điều bất nghĩa mà giàu 
sang, ta coi nhw đám mây nồi vậy >. (Luận-Ngữ, Thuật.Nhi ‚у ). Như 
thê, trở lại con đường tích cực, tức là nên lầy nhân nghĩa mà ở với 
nhau, thì mới bën lâu. 


( Xem Nhân-ái của Khồng- Tử, trong Đạẹo-đức-học Tù sách Ra khơi 1961 
153 — 159, 
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II.— Lễ. Lễ j (Thị = thè; w Phong — dư ій) là 

tâm lòng kinh сіп ở véi nhau. Chữ Lễ đây 
rất rộng rãi, nó áp dụng cho cả người trên, người dưới và người 
chung quanh, Quan niệm này biều-lộ ý thức nhân vị. Vì tôn trọng 
lẫn nhau mà có lễ, Như trên đã nói : chính vua cũng phải lấy lễ mà 
đối với thần dân. Nhưng nghĩa thông thường lại hiều là lòng 
cung kính của người dưới đối với người trên, hay là thái-độ xử đối 
với nhau trong xã-hội. Chữ lễ đây cũng hiểu về những nghị lễ tôn 
giáo và nghi lễ xã-hội như quan hôn tang tế Như vậy Lë có cái nghĩa 
khá phồ biển, nó có một đường lồi như Nghĩa. Dó là ý câu : «Lễ dã 
già, nghĩa chỉ thực 4а, Hiệp chư nghĩa nhi hiệp, tắc lễ tuy tiên vương 
vị chỉ hữu, khả di nghĩa khởi dã: Lễ là cái thực của Nghĩa, hợp 
với các điều nghĩa, thì lễ.tuy tiên vương chưa đặt ra, nhưng cũng 
có thê lấy nghĩa mà khởi sáng ra được x. (Lễ Ký Lễ Vận, o) 


Chủ đích của lễ là đề Лат dưỡng tính tình nhờ những tình cảm 
thiêng-liêng do đó phát minh ra. Lễ là Біёи lộ lòng thành tín bên 
trong. Cho nên những gì không có thực bên trong đều là những xã 
giao giả tạo mà thôi. Nói về sự quan trọng của Lễ, thiên Thái Bá, 
Luận Ngữ viết : «Cung nhi vô lễ tắc giảo : Cung kính mà không сб 
lễ thì våt vả, сап thận mà thiểu lễ hóa ra vụn vặt, mạnh mẽ mà thiểu 
lễ thì rối loạn, ngay thẳng mà thiểu lễ thành ra vội vã >. Thiên Nkan- 
Uyên cũng cùng một ý : « Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật 
ngôn, phi lễ vật động : Không phải lễ thì đừng trông, không phải lễ 
thì đừng nghe, không phải lễ cũng đừng nói, không phải lễ cũng 
đừng làm >. 


IV.— Trí. r.— Trí là gì? 


Trí Зр (ke Tri — biết; q Nhật — mặt trời) có 
nghĩa là sự sáng suốt nhận định thị phi, đen trắng và biết một. 
cách tường tận và mau kíp. Đó cũng là trí thông minh hitu được 
mệnh Trời, lòng người và lòng mình, < Quân tử kiến cơ nhỉ tác : 
Người Trí biết thời cơ mà hành động x: Chữ Trí bao hàm một nghĩa 
rất rộng : một sự mau biết lúc kinh lúc quyền, khi xuất khi xử, hoặc 
lúc tiến lúc thoái, mà biềt một cách không läm :« Trí giả bất hoặc : 
Người Trí không nghi nan », (Luận Ngữ, Tử Нап, 9) 
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Trí đây là một óc nhận thức bén nhạy, nó giúp cho con người 
lính hội hết được cái nghĩa của Ngũ-Thường ; đồng thời nó còn 
giúp cho con người trực-giác được hành vi của mình trong mỗi 
một hoàn cảnh trong đời, nó lại cho ta trực-giác cả những lý vạn 
vật và lý Thiên Mệnh. Tới trình độ này Tri là con đường đưa tới 
Trỉ-Tri, tức là đến tận cùng cái biết. (Sẽ bàn sau trong chương 
Tâm học). 

2.— Quan-trong của trí-đục. 


Trên đây là những đức-tính cần thiết của người theo Không, 
Mạnh. Chúng thuộc phạm-vi Đức-Dục: Phạm vi trí dục cũng rất quan 
trọng. Dưới mắt Không-Tử, ñoc-»ẩn là một điều-kiện 101-уёи của quân 
tử cũng như của người hành đạo. Sách Lễ-Kỹ, thiên Học-ký nhấn 
mạnh : < Ngoc bât trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo : 
ngọc không рійа không thành đồ tôt được, người không học không 
biết đạo-lý >x. Таг са sự quan-trọng của học vấn được nêu rõ trong 
lời giáo-huấn của Không-Tử : < Hiếu nhân bât hiểu học, kỳ tế giả 
ngu ; hiểu trí bât hiếu học ; kỳ tê giả đảng ; hiếu tín båt hiểu học, 
kỳ tế giả tặc, hiểu trực bất hiëu học, kỳ tế già giáo ; hiểu dũng 
bất hiểu học; kỳ të giả loạn ; hiểu cương bất hiếu học, kỳ tế giả 
cuồng : Muốn nhân mà không muôn học, thì bị cái ngu che mờ ; 
muốn trí mà không muốn học, thì bị cái trái lẽ che mờ ; muốn 
trực mà không muôn học, thì bị cái ương nganh che mờ ; muốn 
đũng mà không muôn học; thì bị cái loạn che mờ ; muốn cương 
mà không muốn học, thì bị cái tàn bạo che mờ >. (Luận Ngữ, Dương 
Hóa, 17). 


Cho nên sau khi đã thụ giáo lâu ngày với Thầy, Tử Lộ đã thốt 
га một câu thâm tín : « Quân tử học di tri kỳ đạo : Quân tử học 
đề biết đạo mà theo. (Luận Ngữ, Tử Trương, 14). 

3.— Tri và hành. 

Đi đôi với sự quan-trong ấy,phương pháp học cũng được đề 
cập tới một cách dày đủ. Thiên Vi chính (Luận Ме) viết, < Học 
nhi bất tư tắc võng, tư nhi bất học tắc đãi: Học mà không nghĩ 
thì mờ tôi, nghĩ mà không học thì mất công ». Cụ thề hơn, sách Trung 
Dung đi vào chỉ tiết : «Вас học chỉ, thận tư chi, minh biện chỉ 
đốc hành chi; Học cho rộng, hỏi cho sâu, nghĩ cho kỹ, phân biện 
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rõ ràng, thực hành ráo riết » Như. thể cái học cần phải dưng 
hợp cả tri lẫn hành : bác học, thâm vấn, thận tư, minh biện thuộc 
phạm vi lý thuyết, còn đốc hành thuộc phạm vi thực hành. 


Còn một điều kiện sau cùng nữa là phải học sao cho mê say, 
thì mới có lợi. Đó là ý nghĩa câu : < Tri tri giả bất nhi hiểu chỉ 
giả, hiểu chỉ giả bất như lạc chỉ giả : Biết mà học không bằng 
thích mà hec, thích mà học không bằng vui mà học. (Luận Ngữ, 
Ung Giả). 


V.— Tín Тіп tg (4 Nhân : người ; š Ngôn : lời nói) có 
nghĩa thông thường là người ðiết giữ lời nói. 
Ở đây nó bao hàm một nghĩa rộng rãi hơn, Trước hết Tín có 
nghĩa là lòng tin tưởng, tự tin, tức là sức mạnh đề đi tới thành: 
công. Đó là nghĩa trong Mạnh-Tử, thiên Vệ-linh-Công : < Tin 
dĩ thành chi : lấy lòng tin. mà thành tựu được công việc >, 
Tín đây là do trí mà có ; biết thấu thì tin mạnh. Nghĩa thứ 
hai của Tín là lòng trung thành, biết giữ lời và cố gắng làm 
theo lời đã nói. «Quân tử chủ trung tín » Đây là đức tín cần 
thiết của người xử thế. Tin nhau, giữ 101 hứa với nhau, mới có 
trật tự và an vui Nó còn là đức đầu tiền của người cai trị : 
«kinh sự nhi tín». Có thề nói : tất cả cái học thực të của thiên 
Học nhi trong Luận ngữ là bài thực học về chữ Tin vậy. Kinh 
dịch bồ túc cái học về chữ Тїп bằng cầu : < Trung tín sở di 
tiên đức giả: Trung tín là đề tiên đức vậy ». (Dịch : Văn ngôn 
truyện). Chữ Tín ở đây là căn bản cho Trí tri, thành ý và chính 
tâm, vì Тіп là điều kiện thúc đầy cho ta hành động (т). 
Tất cả phán đức dục và Trí dục trên đây gồm tóm hết ý-nghĩa 
vào câu < Tu, Të x, Khi đã tu të đủ rôi, sẽ đủ điều kiện đề Trị, Bình, 
tức là bước sang lãnh vực xử thể. 


A ? 4 

TIẾT H.— ХО THE 
Con đường sông của nhà Nho bao giờ cũng phải giữ thế quân- 
bình giữa hai lãnh vực Tu và Hành. Tu thân là cốt biết đường xử 
(1) Những điều Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín trên đây là con đường thực tế có 


tính cách xây dựng nhân sinh một cách hứu hiệu. Nhưng phải theo nghĩa tự nhiên 
của nó, không nên theo nghĩa gò bó chủ quan, 
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thê, Tu thân là khởi đầu, mà xử thế là hoàn danh. Không biết xử 
thế là thiểu hẳn một điều kiện thành nhân. Đạo xử thë cũng có những 
nguyên tắc và đường lối riêng. 


A.~ NGUYÊN-TẮC XỬ THỂ, 


Nguyên-tắc hành động của nhà Nho chân chính nhằm vào hai 
chữ trung và thời. 


I.— Trung. Trung +р là đứng giữa, không nghiêng lệch : 

«Bất thiên chi vị trung». Đó là định tắc của 
biển-hoá. Trời đất muôn vật luôn luôn biến-hoá, nhưng lúc nào cũng 
theo nhịp trung-hoà đều đặn. Trung-Hoà là hai đức tính đắp đồi 
nhau, Thế nên mới có câu ; « Trung đã giả thiên hạ chỉ đại bản dã, hoà 
dã giả thiên hạ chi đạt đạo dã : Trung là gốc lớn của thiên hạ, hoà 
là chỗ đạt đạo của thiên hạ» (Trung Dung). Người hành đạo cũng 
phải theo đường lôi của Trời Đất vạn vật. Tác giả Trung Dung còn 
giải thích : Trung là tình trạng tĩnh an của tâm hồn, tức là nói: khi 
dục vọng không ngăn trở lương-tri, mới gíữ được Trung : «Ні, 
nộ; ai, lạc chi vị phát, vị chi trung x. Khi những tình сат đó phát ra 
mà theo một tiết-độ thích-hợp, đó là Hoà : «Phát nhi giai trung tiết 
vị chi Hoà». | 


Như vậy trung gồm cà hai phương diện tinh và động. Tinh 
là xét theo Thé, đó là thái độ ngay chính không nghiêng lệch. Động 
là xét theo Dụng, tức là hành-vi biều-lộ một cách khoan-hoà không 
thái quá cũng không bât cập. Như vậy Рао Trung thật là khó, vì 
tâm ta như một lớp sóng thay đồi, làm thể nào đề giữ nó cho 
thuần nhất. Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi; duy tỉnh duy 
nhât doãn chấp quyết trung : tâm của người thì nghiêng ngửa, còn 
tâm của Đạo thì tinh vi, phải giữ tâm mình cho tỉnh-thuần chuyên 
nhất mới giữ được». (Kinh Thư Đại Vü Mô). 


II— Thời Thời tỳ có nghĩa là (tòy-thời, nhưng không 
phải ÿ-lại vào thời thể, nó tői ki véi chữ xu thời. Tùy thời đây có 
hai nghĩa : một là tùy theo hoàn cảnh nên chăng mà hành động, 
hai là biết lợi dụng hoàn cảnh mà hành động, không dë cho hoàn 
cảnh lôi cuốn mình. Đó là nghĩa tùy thời của Kich Dịch: < Quân 
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tử kiến cơ nhi tác : quân-tử xem thời cơ mà hành-động› (Dich 
Hệ tử hạ), Thời cơ đến mà không làm là dại, thời cơ chưa đến mà 
làm cũng là đại. Cho nên người quân-tử hơn nhau là hơn nhau 
một chữ thời : 

«Hon nhau cũng một chữ thì» 

Có thề đưa ra đây ví-dụ trong văn-nghệ : Nguyễn-công-Trứ 
và Cao-bá-Quát. Cao-bá-Quát xướng lên câu trên chính là xác- 
nhận : mình chưa gặp thời, mà cũng chưa biết theo thời, Còn 
Nguyể£n-công-Trứ cũng một hoàn сап; như họ Cao, nhưng hơn họ 
Cao ở chỗ biết tùy thời cơ mà tiến thủ. Bởi vậy ta mới nói đạo 
sống của người quân-tử ở hai chữ Thời và Trung : cQuân-tử thời 
trung» vậy. (Trung-dung) 

B.— ĐƯỜNG LỐI XỬ THẾ. 

Nguyên-tắc đặt rồi người hành đạo chỉ cần theo đúng đường lối 
mà tiến. Đường lõi hành đạo đây có ba hướng : r) Chính danh ; 
2) Thuận Ngôn ; з) Hành thiện, Ba hướng này đi song song với ba 
hướng của Dai-Hoc ; r) Minh Đức = Trí ; 2) Thân Dân = Nhân ; 
2) Chí thiện = Dũng. 


L.— Chính danh Chính danh là đường lối chỉnh đốn danh 

phận cho ngay thẳng, Một hìm Tử-Lộ hỏi 
thầy : Nếu Vệ Vương mời Thầy tham chính, Thầy sẽ làm gì trước 
hết ? Khôồng-Tử дар: «Тїї nhiên ta phải chính định danh phận : 
Tất dã chính danh hö» (Luận Ngữ, Tử Lộ, 13). Thể rồi hôm khác, 
vua Cảnh-Công nước Të hỏi Ngài về cách cai trị, Ngài mới có dip 
giải rõ hai chữ chính danh: «Quân quân, thần thần, phụ phụ, tử 
tử : phải làm sao cho mỗi người đều trọn nghĩa vụ mình : Vua trúng 
phận Vua, tôi trúng phận tôi, cha trúng phận cha, con trúng phận 
соп», Tề-Cảnh-Công liën khen Ngài : «Thiên tai tính như quân bất 
quan, thần bất thần, phụ bất phụ, tử bất tử, tuy hữu túc, ngô đắc 
nhi thực chi: Đóng thay ! Nghĩ như vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra 
tôi, cha chẳng ra cha, con chẳng ra con, thì dầu ta có lúa đầy kho 
hỏi có chắc ngồi yên mà ăn được không ?». (Luận Ngữ. Nhan- 
Uyên, r5). 


Đưa га con đường chính danh, Khóng-Tü đã nhắm đúng 
bệnh thời đại đời Xuân Thu, vì thời đó có sự loạn đảo trong 
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hàng ngũ Thiên-Tử và Chư Hầu, cũng như sự loạn hành trong 
Bia đạo. Chính danh là con đường phục hưng hợp lý và có căn bản 
nhất, vì nó đặt lại trật tự trong nếp sống con người. Cũng chỉ 
vì dục vọng làm mờ ám nhân tâm, con người mất cái Minh Đức, 
nên mới hành động mù quáng, coi rẻ luân thường, Cho nên nói 
Chính danh tức là Không Tử muốn đưa con người tìm vë cái Minh 
Đức hay tới chỗ Chính tâm. Mà nói Minh-Đức hay Chính tâm 
tức là nêu cái đức Trí vậy. Nhưng danh đã chính rồi, ngồn hành 
còn phải thuận. 


И- Thuận Ngôn. Thuận Ngôn là hậu quả của Chính danh, và 
một kbi danh đã chính thì ngôn mới thuận. Nếu danh phận không 
chính đính, thì lời nói không thuận hợp, mà lời nói đã không 
thuận hợp thì công việc không hoàn thành được. Không Tử nói.: 
« Danh bát chính tắc ngôn bất thuận, ngôn båt thuận tắc sự bất 
thành >. (Luận Ngữ, Tử Lô. 13). 


Nguyên tắc thì thế, còn thực hành thì lại cé những kỷ luật 
"riêng. Không Tử dạy Tử-Irương : «Nên nghe cho nhiều. Những 
điều gì nghe không tỏ hay hồ nghi, thì dẹp lại đừng có nói, Còn 
những điều chỉ đã nghe minh bạch, thì nên nói một cách dè dặt : 
Đa văn khuyết nghi, thận ngôn kỳ dư, tắc quả уши» (Luận Ngữ, 
Vi Chính, 2). Với Từ Lộ Ngài gọi đích danh mà nhặn rằng ; « Việc 
gì biết thì nói là biết, việc gì không biết thì nói là không biết, như 
thế mới là biết ; Tri chỉ vi tri chị, bât tri vi bất trí, thị tri dā». 
(ibid). Chỗ khác Ngài căn dặn môn йё: ‹ Xảo ngôn loạn đức, tiêu 
bất nhàn tắc loạn đại mưu : Những lời xảo quyệt hay làm loạn đức 
tính, việc nhỏ mà không biết nhịn, thì có hại lớn cho đại cuộc >+ 
(Luận Ngữ, Vệ linh Công, 15). 


Nều thuận ngôn thì giữ được lòng tin cần lẫn nhau và giữ 
được hòa khí. Bao nhiêu cuộc xung đột tranh hùng đều khởi đầu 
bằng lời nói, Người thuận ngôn bao giờ cũng giữ hòa khí, nêu 
cao được lòng nhân ái. Vì thể, thuận ngôn mới đi song song với 
đạo Thân Dân, Mà vì thân dân mới biều lộ được đức №61. 


Ш. = Hành thiện. Hành Thiện lại là hậu quả của hai đường lôi 
trên, Vì thuận ngôn, vì thân dân, vì lòng 
nhân, nên mới có những việc thiện đối với người khác, Về điểm 
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này Khồng Tử chỉ đưa ra một để thuyết tồng quát: «Cái gì minh 
không muốn thì đừng làm cho người khác : « kỷ sở bất dục, vật 
"thí w nhân p (Vệ linh Công, 15). Muốn được như thế, con người 
сіп phải bỏ hết lòng vị kỷ. Bỏ được lòng vị kỷ đó là người Dũng. 
Muốn làm những việc nhâu đức phải có sức mạnh nội tâm mới làm 
được. Rồi cái Dũng đó lại phải tới chỗ Chí thiện, mới là quân tử. 
Tử Tư chú thích Đại Học, có viết : Hữu phỉ quân tử, chung bất khả 
huyên hề giả, đạo thịnh đức chí thiện, dân chi bất năng vong dã : 
Bậc quân tử vẻ vang, người ta trọn đời không quên, tức là nói cải 
thịnh đức của người ây trọn lành, dân chúng có thê nào quên được›. 


Ba đường lối trên đây nhằm vào hướng thuc të, đồng thời 
cũng là những quan niệm căn bản về lý thuyết Chân Thiện Mỹ mà 
thôi. Ta có thê đặt một bièu hình so sánh như sau : 

Chính danh = Minh Đức = Trí = Chân 


Thuân ngôn = Thân Dân = Nhân = Mỹ 
Hành thiện = Chí thiện = Dũng = Thiện 


CHƯƠNG III 


TÂM НОС: BƯỜNG THÀNH ĐẠO 


Con đường tiến vào tâm-linh 


o Định 
о Tĩnh 
o An 
o Lu 


Đắc đạo tám-linh 
о Trí trí 


o Cách tật 
* 


Tâm học là cái học quan “trọng nhất của Nho-giáo. Nếu nhân- 
sinh học là cái học căn-bản để thành nhân, thì cái học về tâm linh là 
cái học cao cả, cái đại học đề thành quán-tử, thánh hiën. Cái học 
Nhân-sinh là cái học phổ thông cần thiết, còn cái học tâm-linh là cái 
Đại-học thành đạo. Ở cái học này NÑho-giáo mới chiếm được địa 
vị ưu-tú trong Đạo-học. Ta sẽ bàn về hai điềm : ø)Con đường tến 
vào tâm-linh ; p)Dšc đạo tâm-linh. 


TIẾT I.— CON ĐƯỜNG TIẾN VÀO TÃÄM-LINH 
Sở đi gọi là con đường tiến vào tâm-linh, vì đó là những chặng 
đường tu luyện, đề đi đến tận cõi minh linh sâu thẩm của con người, 
đó là cõi chân tâm, cõi Minh đức, cõi Trí tri, Cách vật. Có bốn chặng 
đường tiển vào tâm.linh : Định, Tĩnh, Ап và Ly. 
A.— ĐỊNH. 


Định ж có nghia thông thường là quy định được. Đó có nghĩa là 
một tác động thuộc lý trí. Nhờ tác động này ta có thẻ hiều biết 
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và quy dinh được con đường sống. Nó gồm cà ý thức, phân tích và 
phê bình đề định hướng. 


Như vậy Định là con đường suy lý của Trí. Đó là việc đầu tiên 
khá quan trọng, vì chưa Định thì chưa thề có một cái nhìn nhất 
quán bao trùm cả trời đất và muôn người vạn vật. Tất cả triết học 
Tây-phương từ Platon tới Kant, Descartes đều khuôn đúc trong 
bước này; nhưng Không-Tử mới coi bước đó là bước đầu, còn phải 
đi thêm bốn bước nữa тбі tới Minh Đức được. 

в.— TĨNH. 

Tĩnh ‡{ là đường ồn định tình cảm sau Định, là cuộc ồn thỏa về 
tư-tưởng. Khi tự định trong tư-tưởng rồi, thì tình cảm mới khỏi 
bồng bột sôi nỗi, đề yên tĩnh trong nhịp Trung-Hoà. Đây là con 
đường tiết chế tình cẩm, có vẻ trữ tình. (1) 


Đề tiết chè tình dục, Nho-giáo dùng Lễ : «Ти hành ngôn đạo 
Lë chi chất dā» (Kinh Lē). Nhưng lễ đây phải hiều là cái lễ thành 
thực phát xuất từ lòng nhân và thành, không phải là cái lễ giả tạo, 
bên ngoài. Và Tĩnh đây cũng là đường thoát ly cao cả, chứ không 
phải là sự chán đời hay lầm-lỳ bừa bãi. Chính vì ở trong con đường 
Tinh, mà chưa thoát khỏi tình cảm chan chứa, nên con người mới 
trở thành lãng-mạn : than mây khóc gió. Cho nên cái lãng-rnạn của 
Tĩnh là cái lãng-mạn tiêu dao, chứ không phải cái lãng-rmmạn sầu cầm. 


C- AN 


Ап 3 chính là bảo đảm cho Tĩnh khỏi đi tới chỗ lãng-mạn sầu 
cảm. Tĩnh có vẻ tiêu cực, thải bỏ hơn, còn An có vẻ tích cực và tự 
tại hơn. Ап là sự kết tập cả tư-tưởng và tình cảm, tức là an hoà toàn 
vẹn, (2). Tới chỗ dó có thề hòa với Thiên-Mệnh. Nó giống như bước 
Định trong Phật-giáo. An đúng nghĩa là có thể tới thành ý . Mà đã 
thành ý là cảm được thiên địa, tức là thấu được vật lý và thiên lÝ 
« Nhầt thành hữu сат». | 


( Ban Âu-Châu Molinos cũng đã tìm ra bước này trong thuyết Tĩnh Tịch 
(Quiátismec). 
(2) Giáo sư Lương-kim-Định gọi bước thứ nhất là An lý-trí, bước thứ hai là An 


huyền niệm. 
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Nhung An mới là cửa ngõ dë tới chỗ giải thoát, tới chỗ gần 
Thiên Mệnh, muốn Tri Thiên Mệnh và đắc Thiên Minh, còn phải 
gan thép tiến thêm bước chót là Lự. 


C.— Lu 


Lw $ là điềm tập- trung tất cả những tác động trên đây. Nó 
đòi một cố gắng төї độ. ŸÝ-tưởng này được biều lộ ngay trong chữ 
Lu # rồi Theo nguyên ngữ Ly gồm chữ Hö và chữ Tư : 
đó là hình ảnh một người đang căng thẳng trong đầu óc đề đối phó 
với con hô đang định nuốt sông mình. Cho nên Ly bièu lộ một sự 
căng thẳng của tất cả lý trí tâm tình và ý chí đề tới chân lý, tức là 
cõi Minh Đức, cõi Chí-Thiện, Đúng như kiều nói của Pascal : < Đi 
tìm chân lý với tất cả tâm hồn >. (Aller à la vérité avec toute son âme). 
Thái độ đó được Kinh Thư tả : < chiến chiến căng căng như lâm thâm 

.uyên, như lý bạc băng : áy náy nom nớp như người đứng trên bờ 
¡vc thăm hay đi trên nước đông mỏng», (Đại vä mô).Kinh Dịch cũng 
xác nhận :« Thành tính tôn tồn : thực hiện cái Tính một cách kiên 
tâm trì chỉ». (1) 

Không Tử cũng thực hiện bước Ly tới chỗ, quên ăn quên ngủ, 
quên са tuôi già : < Kỳ vi nhân đã, phát phần vong thực, lạc dÍ 
vong ưu, bất tri lão chi tương chí vân nhĩ : Маі nghĩ truyện thì 
nghĩ đến quên ăn, nghĩ được rồi thì уш đến quên lo, quên cả cải già 
đang đến nữa». (Luận Ngữ Thuật Nhi. 7) 

Vào được bốn пра đường đó là tới giai-đoạn đắc đạo thành đạo. 
Nhận xét các môn phái xưa của Không giáo, ta thấy Tuân-Tử dừng 
lại ở bước Định. Những người dung hòa theo Phật thì dừng lại ở 
Ап, như trường hợp Vương-Dương-Minh. Nhưng гої sau họ Vương 
cúng сб tới Lự với Trí Lương tri, Chỉ có Không-Tử là tới đích. 
Đối với Không-Tử bước Lw chỉ là kết quà của một cuộc khủng- 
hoàng nội tâm sau bước Ап, đề tới chỗ Huyền-niệm (Luận Ngữ, 15). 


TIẾT II.— ĐẮC-ĐẠO TÁM-LINH 


Sau khi đã đi qua bốn chặng đường : Định, Tĩnh, An, Lự, con 
người hinh như đã phát nở toàn diện, đề vươn tới một trạng thái 


(1) Theo kiều nói của Newton : + En у peansant loojours ' 
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minh linh quán thống, trong đó tâm linh trở nên thông sảng vời 
vợi, mà ta gọi là trạng thái Minh-Đức, hay là Đắc đạo, Nó giống 
như giây phút đại giác hay mgộ đạo của Phật-giáo. Hébert gọi đó là 
một phép thiêng thánh nhất trong đời, tức là sự tái sinh (sacrement 
le plus important : deuxième fois né) (1) 

Chữ Бас đây có nghĩa là Đạt Đạo : Đốc kỳ Đạo. Đạt đạo tức là 
tới được Thiên Mệnh, tới cõi Minh-Đức. hay nói khác đi : tới 
trình-độ Trí Tri và Cách Vật. Trí Tri Cách Vật có thề gọi là hậu 
quả của Chữ Đắc, 


A.— TRÍ TRI. 


Trí Tri $k Pa có nghĩa là tới đến tận cùng cái biệt. Cái biết này 
ở trên tất cå Định. Tĩnh, An, Lu, Đắc, Phải gọi nó là cái biết trực 
tiếp : frực-giác. Nhưng cái biết trực giác đây lại đồng nghĩa với cái 
biết £hần thức. Muốn hiều nghĩa sâu xa của cái biết đặc biệt này, nên 
phân biệt 5 mực độ sau đây : 


1, là biết theo lỗi thường — Trực giác thông thường; 


2. là biết theo lý-luận = Trực giác thuần lý, 
з. là biết theo quan cằm = Trực giác mỹ thuật; 
4. là biết theo trầm tư = Trực giác huyền niệm, 
5. là biết theo thần thức = Trực giác toàn diện. 


Trí Tri chính là cái biết thần thức, cái biết ở trình độ thứ nắm, 
cái biết toàn điện, Độ biết đó gọi là < Cùng thần tri hoá : biết đạo 
biết hoá như thần» (Dịch). Vậy Trí Tri chính là cái biết дёп tận 
cùng vật lý và thiên lý, tức là thấy điềm tiếp nôi hội thông của 
muôn vật, Cái biết này phản lại tât cả những cái gì là Duy (isme), 
như duy ý, duy tâm, duy thức v.v..., nghĩa là nó bao góm cả lý trí, 
tình cảm, ý chí, tiềm thức và siêu thức, 


Như thể Không Tử đã đi con đường hội thông tất cả mà sau 
này mỗi triết gia Tây phương chỉ theo đường một chiều : Socrate 
theo chiều lý trí, Platon theo chiều trắc địa (2), Aristote theo chiều 


(1) Рос Hébert Spiritualité hindoue trợ 243 và 239. 


(2) Platon treo trên cồng trường của ông khâu hiệu : « Nul entre ici, s'il n'est 
pas géomètre >. 
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hữu thề học : ba ông thây Triët học dó hướng dẫn tư tưởng Tây- 
phương suốt 20 thế ky, cho mãi tới thể ký 17,18 mới có sự rạn nứt 
trong tư tưởng. Pascal khám phá ra những tình cảm mà lý trí không 
hiều nồi : «Le coeur a des raisons que la raison ne connait pas», Thế 
rồi Kant với Duy ý, Hégel với biện chứng Pháp, Marx với chiều 
kinh tế giao hoà với những tâm tình nội с\т của Kierkegaard, 
những ý niệm hiện sinh của Jaspers và Heiddegger. Thêm vào đó 
một Freud với những ngóc ngách xa xăm của tiềm thức v,v... 

Giáo sư Créel viết một đoạn có tính cách tông lược như sau : 
«Khi ông (Khồng-Tử) từ trần năm 479 có lẽ ai ai cũng nghĩ rằng 
ông già này có vé tức tủi vừa mới bỏ một cuộc đời thất bại; chính 
ông chắc cũng nghĩ như thể. Nhưng ít người đã gây ảnh hưởng sáu 
xa trong lịch sử như Khồng-Tử; sức lôi cuốn của tư tưởng ông 
lướt thắng qua các thế hệ Trung hoa, các thể hệ kế tiếp 
đòi nhận ông làm thầy, Ngày nay có cả một số cộng sản cũng 
lấy thế giá ông đề bênh vực lập trường cách mệnh của mình, 
Bên Tây-phương ảnh hưởng của ông rất lớn lao hơn sức tưởng 
tượng của người ta» (1). 


B.— CÁCH VẬT. 


Cách våt į% р theo nghĩa thông thường là tới đến nơi sự våt, 
theo nghĩa đặc biệt là thãu tới bản thề sự vật, Ở đây nó gồm cả hai 
nghĩa. Trước hết Cách vật là tìm đến tận nơi, không bị ngăn trở 
bởi một chướng ngại nào, tiếp đến là thấu hội được bản thề nội tại 
của sự vật. Cái bản thề đó đồng nhất giữa Thiên Địa Nhân. 


L— Đến tận nơi Thường thường có bốn chướng ngại vật 

sự vật. phân cách ta với sự vật; đó là: r) Danh từ 
giả dõi, hoặc thành kiến hay những у lại về tinh thần. Không chịu 
suy cứu, mà chỉ tâm niệm : Tử viët, Tử tiết... ; 2) Ý niệm chủ quan, 
quá tôn sùng những ý-niệm trừu tượng; quá thiên về lý trí (duy lý) 
hay là vụ hình thức suy luận mà bỏ mất thực sự; 2) Tình dục: vật 
dục là mù quáng chân tâm. Ніёи vật theo sở thích riêng thì không 
tìm được chính nghĩa của vật : yêu nên tốt, ghét nền xấu; 4) Ảo 
tưởng : đó là những nhịp sóng tưởng tượng đồi thay không ngừng. 


(1) Boc giáo-sư CREEL trong cuốn La pensée chinoise. 
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Nó có tính cách nông bốc nhất thời và chi là hư ảo không còn gì 
là thực tế nữa, Phải vượt bỏ những chướng ngại ду mới di sâu vào 
vật được. 


II.— Đến bản thề Vậy vật là gì) 

sự vột. Vật là nội dung vô biên tự-tại của hiện 
tượng. Kant gọi tự-tại đó là noumen (tự-thể) và ta có thể gọi nó bằng 
vô cùng tên, mà không tên nào nói được hết cái nghĩa của nó, bởi vì 
những bóng hình hiện trước mắt mà ta gọi là: đồng hồ, bút máy 
con chó, con mẻo, anh À, anh B, thì cũng chỉ là hình bóng là cái vỏ, 
của Vật thôi. Còn Vật thì có tính cách huyền nhiệm vô cực. Ta có 
thề gọi nó là Thái-Cực (theo vật lý) hay gọi nó là Minh Đức (theo 
siêu hình). Theo nghĩa đại đồng thì Vật đẩy chính là Tâm: Tâm hòa 
đồng giữa muôn vật. Vương-dương-Minh định nghĩa ; < Vật-tức là 
Tâm». Lập luận của ông như sau : « Thân chỉ chủ të tiện thị tâm, 
tâm chỉ sở tại tiện thị ý, ý chỉ bản lý tiện thị tri, tri chi sở tại tiện thị 
vật: Chủ të của thân ấy là tâm, phát động của tâm ấy là ý, bản thề 
của ý ấy là tri, sở tại của tri ấy là vật > (т). Vì thë mới có chủ trương; 
«Vô tâm ngoại chỉ vật : không có vật nào ở ngoài tâm», Như thể 
muôn vật ở tại tâm ta và thiên lý cũng ở tại tâm ta :« Thiên lý tồn 
nhân tâm» và e Vạn vật giai bị w ngã» (Mạnh Tủ). 


(1) Dào-trinh-Nhät. Vương-dương-Minh. Tàn-Việt, trang 122. 


CHƯƠNG 1V 


DỊCH LÝ: AM DƯƠNG 


жон 


Nguyên tắc của Dịch lý, 

o Nguyên tố của Dịch lý. 

о Tính cách, đường lỗi biến diche 
Bản tính sâu ха рап våt. 

о Thái cực. 

о Thiên mệnh 


о Tinh. 


Hai chương trên thuộc phạm уі Hình nhi hạ. Chương này và 
chương sau thuộc Hình Nhi thượng học, là phần thuộc về những lẽ 
huyền bí cao xa, thuộc nhân đạo và thiên đạo. 

Đây nói Dịch-lý tức là nói cái lẽ biến dịch của Trời Đất Người 
nhờ hai nguyên tố Âm và Dương. (1) 


Dịch % có nghĩa là biên đổi gồm chữ Nhật a và Nguyệt % 
chỉ sáng tối đắp 451 nhau; có người cho rằng đó là hình tượng соп 
tắc kè $ là giống hay thay đồi hình sắc, Đề hiểu nghĩa Biến đồi ta 
së phân tích những nguyên tắc và dung lôi của Dịch lý. Sau đó 
đi sâu vào bản tính của vạn vật. 


TIẾT I.— NGUYÊN TẮC CỦA DỊCH LÝ. 


Sẽ phân tích văn tắt những nguyên tố được tông hợp của Dịch, 
chúng có những đặc tính nào và đường löi chúng ảnh hưởng tới 
vạn vật làm sao. 


(1) Đọc thêm Nguyễn đăng Thục, Lịch sử Triết hoc Đông phương. 


Saigon 
1956, 119, 
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А.— NGYUÊN TỐ DỊCH LÝ. 


l.= Liệt kê nguyên Tất cả luật biến dịch dựa vào câu Hệ- 

tổ của Dịch Từ thượng trong Kinh Dịch sau đây: Dịch 
hữu Thái-Cực, thị sinh lưỡng Nghi, lưỡng Nghỉ sinh tử Tượng, tứ 
Tượng sinh bát Quái (Đạo Dịch có Thái Cực, Thái Cực sinh lưỡng 
Nghỉ, lưỡng Nghỉ sinh tứ Tượng, tứ Tượng sinh ra tám Quẻ). 

Thái Cực tức là Nguyên-lý vô cực siêu-hình. 

Lưỡng Nghi là hai nguyên të Âm và Dương. 

Tứ Tượng là Thái Âm, Thái Dương và Thiếu Ậm, Thiếu Dương. 

Bác Quái là tám Qué tó hợp do âm dương. 

Theo những tô-hợp phiền-phức hon, tám qué đó lại thành 
ra sáu mươitư (64) qué kép (thường), 64 qué kép ấy lại biến dịch 
thành 384 qué nhỏ gọi là Hào. 

II.— Tổ hợp nguyên Âm và Dương được tượng trưng bằng 
tỏ của Dịch iý những nét dài уйп, йт; — — dương —-— 
Hai nét trên đây tô hợp với nhau làm nên tü Tượng và Bát Quái. 

Tứ Tượng: Sở dĩ thành tử tượug, vì Dương giao lên với Âm 
và Âm giao xuống với Dương thành Tứ Tượng là: Thái Âm, Thái 
Dương và Thiếu Âm, Thiếu Dương. | 


Thiểu Dương —— 
Thái Âm == 
Thái Dương = 
Thiếu Âm == 


Tứ Tượng trên đây còn là đơn thể, Đơn thề së phồn thịnh. 
thêm đề biến dịch thành ¿ap ғлё, đó là bát quái. Tứ Tượng được 
tượng trưng bằng hai gạch như trên, Nhưng bát quái lại tượng trưng 


bằng ba gạch 


hoặc — =, vì Bát Quái đã có sự hòa tạp thêm. 


Bát Quát là tám quê Qué kết hợp do Âm tử, Dương tử và Trung- 
hòa tử, Sau đây là tám quẻ: 
т — Kiền (Trời) = 
2 — Khôn (Đất) ss 
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3 — Chấn(Sâm) = — 
4— Tốn (Gió, Cây) = 
s— Ly (Lửa) ZS 
6 — Khàm (Nước) `—— 
7— Cấn (Núi) == 
8 — Бом (Đảm) `—— 


Tám Qué đó hòa-tạp thêm đề phát sinh га 64 qué kép; 64 qué 
kép lại gồm có 384 Hào: đó là sự biến hóa không cùng. Các vật 
cũng theo nhịp biến hóa đó mà nảy nở. Con người cũng theo nhịp ấy 
mà phát minh, mà sáng chế. Ví dụ như dựa vào hai Qué VỊ-Tế 
và Ký-Tế, đề đưa ra ý-tượng của thất bại và thành công : 


ly (lửa) trên 


HÚ 


Qué Vị-Tế biều thị sự 
—— khám (nước) dưới } thất bại 
— — khẩm (nước) trên 

Оне Ký-Tế - ~ loitu thi su 


ly (lửa) trên thành công 
Đó là nhỡng sự xét đoán theo ý-tượng, người xưa còn dựa 
theo các qué âm dương mà sáng chê, phát minh những dụng cụ 


— trên Tón (сау) 
Vua Thần-Nông dựa vào qué fch - T 


Z L dưới Chẩn (sim) 


với ý niệm: trên gỗ dưới động, mà sáng chế ra cái cày, bừa, 
— trên Tôn (gỗ) 
Vua Hoàng-Đè dựa vào quê Hoán 
—— dưới Кһат (nước) 
với ý-niệm : gỗ nôi trên nước, mà sáng chế ra thuyền bè, 
—— trên Đoài (đầm) 
Vua Hoàng-Để lại dựa vào quẻ Tùy 
dưới Chấm (sam) 
với ý-niệm: trên thênh thang dưới hoạt động, mà sáng chế ra xe có, 
Theo những ý tượng và công dung củaâm dương như thể mà 
người xưa đã cho Dịch-lý một lẽ biến hóa không cùng. 
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Có thể thực-diễn nguyên-tắc trên đây 


theo họa-biểu dưới đây 


Hình 14.— /. Hàng tròn = Thái-cực. 


2. Sáng, trong = Thái Dương. 

3. Tếi, Вус = Thái Âm. 

4. Cả khối giữa = Âm-dương-hòa. 
5 


. Hình bát giác chung quanh oòng tròn, chỉ = lứ-tượng, bdt-qudi 


64 quê kép, vw. 
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B — TÍNH CÁCH VÀ ĐBƯỜNG LŐ! BIẾN DỊCH. 


Âm Dương là nguyên tố phát sinh vạn vật, đồng thời cũng là. 
hai yếu tố tượng trưng cho luật đối phản giữa sáng tối, lành dữ, 
tốt xấu, tĩnh động, sống chết, sướng khô v.v... Bây giờ ta thử phân 
tích tính cách và đường lối biến dịch của hai nguyên tổ này. 


l.= Tính cách Trước hết âm dương có tính cách đắp đồi 

nhau ; trong âm có dựơng và trong dương 
có âm :«âm trung hữu dương, dương trung hữu âm x. Không thề 
quan niệm được một vật gì toàn âm hay toàn dương, mà chỉ có 
vật thịnh âm hay thịnh dương mà thôi, ví dụ: đàn ông là thịnh 
dương và đàn bà là thịnh âm, « Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng: 
một mình âm thì không có sinh sản, một mình dương không có пау 
nở ». (Dịch, Hệ từ thượng ). 


Tiệp đến tính cách twong trợ: Ят dương nâng đỡ nhau; 
dương điều khiền âm, âm giữ gìn dương : «Dương tại ngoại âm chỉ 
. sử, âm tại nội dương chi thủ» ( Dich, Hệ-từ thượng ). 


I.— Đường lối Аш Dương bên ngoài coi như có sự mâu 
thuẫn nhau, nhưng thực ra nó có đường lối 
biến dịch rất huyền nhiệm. 


Âm dương tác động lẫn nhau: chính vì sự va chạm mà có biến 
hóa, có nảy nở. Kinh Dịch viết: Cương nhu tương thôi nhi sinh 
biến hóa : Dương cứng âm mềm, cứng mềm va chạm nhau thì nảy 
Ta biên hóa % 


Ат duong tác động lẫn nhau :° một đàng tĩnh một đàng động 
dung hòa nhau mà biển dich :« Thái cực động thì sinh ra Dương, 
mà động cùng cực thì Tinh; Tĩnh sinh ra âm, nhưng Tĩnh cùng độ 
lại Động : Thái Cực động nhi sinh Dương, động cực nhi Tinh; 
Tĩnh nhỉ sinh âm, tĩnh cực phục Động > ( Dịch, Chu-liên Khê). 

Có thề hiều được đường lối đó qua sự thành hình của tỉnh 
tú chẳng hạn : một ngôi sao bắt đầu nóng, rồi nóng đến cực độ, 
nóng rồi lại lần lần nguội cho tới khi nguội hẳn, Âm Dương tương 
hòa cũng giống như hai dòng điện giao nhau phát ánh sáng hay như 
hai khí nóng lạnh gặp nhau thành mưa, hoặc như sự giao cảm của 
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sinh vật, đề này nở thêm, Chính vì theo những tính cách và đường 
lối trên mà có biến dịch, biến dịch từ Lưỡng Nghi thành Tứ 
Tượng và từ Tứ Tượng thành Bát Quái, như đã nói ở trên. 


TIẾT II.— CÁI THÊ CHUNG, HAY LÀ BẢN TÍNH 
SÄU ХА США VAN УАТ 


Nói về nhân sinh, không thề bỏ qua quan niệm Tam Hòa đồng 
là Trời Đầt Người, tức Thiên, Vật và Tâm. Đã nói Người, phải nói: 
con người trong Trời Đất, Con người do đâu? Trên con người 
có sức mạnh quyền bí nào chỉ phối? Lẽ biến dịch của trời Đất 
tới con người ra sao ? Tức là nói cái «Thè» chung của vạn vật: đó 
là Thái Cực, mà theo năng lực tác động gọi là zhiën, theo biến 
dịch vật lý gọi là våt, theo nguồn siêu thức gọi là tâm, 


A.= THÁI CỰC 


Thái Cực là một thề tự tại ở ngoài danh sắc, ở ngoài hiện 
tượng, Như trên đã nói: có thề gọi nó bằng vô cùng tên, nhung 
không tên nào gọi đúng được cái thề của nó, nên mới gọi là Thái 
Cực. Thái Cực xét theo phương diện Tĩnh, có thề gọi là Minh 
Linh hay nguồn Siêu thức, xét theo phương diện Động, gọi nó là 
Tâm linh động, là Vật vô biên... Khồng-Tử tin có lý Thái Cực 
độc nhất, tuyệt đối ; nhưng vì lý ấy cao siêu huyền điệu quả, không 
thë thấu hội được, nên Ngài đề lý ấy ra ngoài phạm vi tri thức, mà 
chì lấy cái Thề của lý ấy làm tông chỉ. Mặc dầu thề có thề hiều lý 
ấy một phần nào theo những biển dịch do âm dương tác thành, 


B.= THIÊN MỆNH 


Muôn loài hành động và vận chuyền theo một lý huyền bí tối 
cao, Đó là một ý chí tuyệt đối thường gọi là Thiên Mệnh hay 
Рё mệnh. Khi nói Thiên X là có ý chỉ cái lớn lao bao bọc che chở 
cho muôn loài, Thiên là vô tư vô dục. khi nói Để # là chỉ Đầng 
siêu việt làm chủ muôn vật. Giáo sir Créel luận về chữ Thiên A 
thời nhà Thương và nhà Chu như sau : Thiên là vị Thần toàn 
năng và phi nhân cách, trong sách Trung Hoa chữ Thiên có 5 
nghĩa chính: Theo nghĩa vật lý, Thiên là Trời hay dùng đề nói 
đồi với Địa là Đất, như khi nói về vũ trụ tự nhiên Thiên-Địa 
2) Thiên là Ngôi vi thống trị tất cả, nhhư nghĩa trong câu Hoàng-Thiên 
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Thượng-Đế, trong đó chữ Thiên hay chữ Đế có nghĩa nhân bản. 
3) Thiên có nghĩa là Định-Mệnh (Ý huyền linh). Thiên đây áp dụng 
vào tất cả các biến cố trong đời người, mà người ta không điều 
khiền được. Mạnh-Tử dùng chữ Thiên theo nghĩa này trong câu : 
< Nhược phù thành công tắc Thiên đã» (ёп như sự thành công 
cũng nhờ Trời cả, Lương hu Vương ha), 4) Thiên là thể lực tự 
nhiên cũng như chữ Nature của Tây-phương. Nghia đó được 
Tuản-Tử dùng trong chương nói về Thiên. 5) Thiên có nghĩa 
luân lý nhân sinh, chỉ cái nguyên lý tôi cao nguyên thủy vũ trự 
tham phần vào. Đó là chữ Thiên của sách Trung-Dung : « Thiên 
Mệnh chỉ vi tinh». (т) 


Như thế Thiên-Để ở đây, theo bản-tính, là một ngôi vị tuyệt đối, 
nhưng khi tác động tới vũ trụ, thời có nhiều tên đề chỉ tác động đó. 
Khi là cái lý vô hình huyền nhiệm, ta có thề gọi là Ly thiên nhiên, lôi 
kéo vạn vật theo một hướng. Khồng-Tử tin vào Thiên lý như thế. 
Khi tác động con người lại là Thiên Mệnh. Ngài rất quan tâm đến sự 
tìm hiều Thiên-Mệnh và làm trọn ý Thiên-Mệnh. Người quân tử chính 
là người biết Mệnh Trời : < Bất tri Mệnh vô dĩ vi quân tử dã >, (Luận 
Ngữ, Nghiêu viết, го.) Biết rồi còn phải lo tuân theo : « Quân tử бу 
Thiên Mệnh. (Luận Ngữ, Qúy Thị, 16). 


Đời sốug con người, vận chuyền của muôn vật không ngoài 
Thiên Mệnh. Không Tử viết : «Бао chí tương hành dã dư, Mệnh 
dš, Đạo chỉ tương phế dã dư, Mệnh dã: Đạo ta được lưu hành 
ây là do Mệnh Trời, Đạo ta phải vong phế cũng là do Mệnh Trời >, 
(Luân Ngữ Hiếu vân). Thế rồi Khồng Tử đưa ra một đạo sống cho 
người quân tử ; « Thượng bất oán Thiên, hạ bất vưu nhân, cự dị 
dí sĩ Mệnh : Trên không oán Trời, dưới không trách người, cứ 
bình dị mà đợi Mệnh » (Trung Dung). Suồt đời lo tìm theo Thiên 
Mệnh, mà mãi tới so tuôi, Không Tử mới biêt Thiên Mệnh : 
Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi гі Thiên Mệnh» 
(Luận Ngữ, Vi chính, 2). Cho nên Đạo quân tử chính là sống» 
theo Thiên Mệnh, tới Thiên Mệnh là đắc đạo. 


(1) Xem thêm Nguyễn-Đăng-Thục.Lịch sử Triết Нос Đang-Phương, tập 1, 1956, 
trang 106. 
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c.— TÍNH. 


Ở đây ta nêu lên câu hỏi : Thiên Mệnh biều lộ ở đâu ? Ở 
cái Tâm bản thiện của ta, bởi vì Thiên lý tần nhân tâm. Phải làm 
sống lại cái Tâm minh linh, tức là tới cõi Minh Đức, thì mới thấu 
Mệnh và đạt Mệnh được. Nói Thiên Mệnh biểu lộ ở Tâm là nói 
cách tông quát' Nói trực tiếp ra: Thiên Mệnh biều lộ ở Tính. 
Tính là phần tham dự của Ý Trời. Nên Trời đã phú bầm vào Tính 
những lẽ phải tự nhiên. Tỉnh đó theo Mạnh Tử là Tính bản 
thiện. Mạnh-Tử có lý, vì Tính là sự tham-dự спа Tâm và Thiên, 
Mạnh-Tử nói: « Tận kỳ tâm, tri kỳ sinh, tri kỳ Tính tắc tri Thiên > 
chính là biện hộ cho Tính vậy. Tính, nói theo kiều Tây-phương, 
chính là Lương-Tâm, mà nói theo kiều Vương-Dương-Minh, là Trí 
Lương-tri, Cứ theo đúng lương-tri mà sống, là hợp Ý Trời. 


Theo Chu-Tử thì Tám đủ các lý (cụ chứng lý), Tính là chỗ của 
Tâm đủ các lý (sở cụ chỉ lý), còn Thiên là chỗ xuất ra lý (lý chi sở 
tàng dĩ хий). Như thê thì Tính có sự thông-phần với Tâm và Thiên. 
Đó cũng là dòng triếểtlý quantrọong спа sách Trung-Dung : 
«Thiên mệnh chỉ vị Tính, suất Tính chỉ vi Đạo : Thiên Mệnh ấy 
là Tính, cứ theo Tính đó mà sống là trúng Đạo và đạt Đạo vậy >, 


CHU'O'NG V 


THƯỢNG-ĐỂ TRONG KHÔNG GIÁO. 


+ 


Ngôi-vi-tinh của Thượng- Để trong Khồng giáo. 
o Tên của Thượng-đẽ. 

о Đặc tính ngôi vi của Thượng-đẽ, 

о Tác-động ngôi vi của Thượng-đã, 


к 


Khồng-giáo : nhân-vi thuyết hữu thần, 
о Đường dẫn đến Thượng-đễ. 
о Phối Thiên. 


* 


Trong Nho giáo nguyên thủy; hình nhi thượng học không dừng 
lại ở Dịch-lý âm dương, ở Thái-cực, mà còn tiển cao hơn nữa. Tìm 
ra nguyên-nhân nội tại trong giới hiện tượng chưa dú, Nho-học còn 
cố gắng khám phá ra nguyên-nhân siêu-việt giới hiện-tượng, vừa thân 
mật điều khiền vũ-trụ, vừa không bị giản lược vào vũ-trụ đề làm 
thành phần của nó. NÑguyên-nhân siêu-việt đó gọi là Thượng-đế. Та 
thử xem Thượng-đế, theo Không-học nguyên-thủy có thực là một 
nguyên-nhân siêu-việt không, tức là xem Ngài có thực là ngôi vị phân 
biệt với vũ-trụ không ; sau đó, xem Ngài làm nền tảng cho nhân 
vị thuyết của Nho-học như thể nào, đề đem lại tính cách hữu thần cho 
thuyết đó, 


TIẾT I.— NGÖI-VỊ-TÍNH СОА THƯỢNG-BỂ 
TRONG NHO-GIÁO. 


Ngôi-vị là một chủ thề có ý-thức và tg-do, phân-biệt với chủ-thề 
khác và với thiên-nhiên, dầu giữa chủ-thề và chủ-thể, giữa chủ-thệ 
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và thiên-nhiên vẫn có sự liên-đới ch3t-chë, Hiều ngôi-vị như trên, 
ta thấy khó có quan-niệm rõ về ngôi-vị-tính của Øại-ngẽ trong Phật- 
giáo Đạt-thừa, hay của Рао trong Đạo-giáo của Lão Trang. Trái lại, 
trong Nho-giáo nguyên-thủy, Thượng-để được quan-niệm như là 
một ngôi vị, tuy rằng là nguyên-nhân muôn vật, nhưng phẩán-biệt véi 
muôn våt. Điều này, có thề chứng-minh bằng ba cách ; tìm ra đâu là 
tên nguyên-thủy của nguyên-nhân 46; Thượng-đế hay là Thiên ; đem ra 
ánh-sắng những đặc tinh và những (ác-động ngôi-uị của nguyên-nhân 
điều-khiên vũ-trụ. 

A.— TÊM CỦA THƯỢNG-BẼ, 

I.— Đặt vấn аё Văn đề về tên Thượng-để đã không được 

đặt ngay ra trên đât Trung hoa trước khi 
tiếp xúc với Tây phương. Nhưng từ thế kỷ 16 trở đi, những Thừa 
sai Công-giáo tới truyền đạo Thiên Chúa bên Viễn đông đã muốn 
đối chiếu Chúa của mình thờ với vị Hoàng Thiên Thượng-Để được 
thờ trong đền thờ Trời tại Bắc kinh hiện giờ. Cuộc tranh luận rất 
sôi nồi, Một bên cho là có thë đồng hoá hai tên Chúa të làm một, 
và Hoàng Thiên Thượng-để là chính Chúa của đạo Công-giáo, Bên 
phản đối lại cho rằng Hoàng Thiên Thượng-để chỉ là cái lý cuối 
cùng của vũ-trụ, nội tại trong vũ-trụ như là hồn của nó mà không 
phân biệt được với nó. 

Y kiến thứ hai này môt phần dựa trên quan niệm bình dân 
thời bẩy giờ, cho Hoàng Thiên Thượng-để chỉ là Trời cao theo 
nghĩa vật lý, một phần dựa vào kinh điền (Tứ thư, Ngũ kinh) trong 
đó tên Đế Thiên, Hoàng Thiên, Thượng-đế, được dùng lẫn lộn nhau 
mà Thiên được nói tới nhiều lần, lại còn có nghĩa rất thông dụng 
là trời xanh, là trời càng tác động véi đất đề muôn vật sinh sinh 
hoá hoá. 
`H— Giải quyết Như vừa nhắc tới ở trên, có nhiều tên 

vấn đề. dùng đề chỉ nguyên-nhân đệ nhất trong 
Nho giáo : Thiên, Hoàng thiên, Thanh thiên, Thượng thiên, Thượng- đế, 
Рё, Hoàng thiên Thượng- đế. Trong số này, hầu hết là tĩnh từ, chỉ có 
hai là danh từ : Đế và Thiên. Muốn xem tên nào là tên sơ thủy, cần 
phải trở về nguồn, càng xa bao nhiêu càng hay bấy nhiêu, Dùng 
phương pháp này, người ta đã có thê kết luận : Đế hay là Thượng 
đế, là tên sơ thủy mhất, và có tính cách ngôi vi hơn cả, 
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r— Mấy dòng lịch sử. 


__ Quan niệm Trung hoa về Thượng đế bị anh hưởng rất nhiều 
do những dân tộc phía tây bắc. Danh từ Thiên nhập tịch vào tôn 
giáo Trung Hoa, bắt đầu từ đời nhà Chu. (1122-221) Nhà Chu lại 
chịu ảnh hưởng tôn giáo của chủng tộc Thồ nhĩ kỳ (Turcs) mà 
những bộ lạc thờ một chúa tế gọi là Tengeri (hay là Tengera) có 
nghĩa là Thiên là Trời (một vị chúa të chưng cho hầu hết các dân 
du mục Á Phi : Num nơi dân Samoyèdes ; Bouga nơi tô tiên dân 
Tougouses ; Waka của dân Galla, miền Đông Phi; v.v...). Có người 
còn chủ trương chữ thiên (tien) dẫn xuất do danh từ Thồ Tengeri. 
Vậy thì, trước đời nhà Chu, Chúa Të của người Trung hoa thờ (đời 
Thương, Ân) là Рё hay là Thượng-Để chứ chưa phải là Thiên. 


2.—- Tài liệu уйп hoá và khảo cô. 

Những sách có-diën minh chứng cuộc tiền triền trên đây. Trong 
chương 1 Kinh Thư, Đề được dùng 14 lần, và chỉ Vuà ; còn thiên 3 lần, 
đề chỉ đrời xanh. Trong chương II, thiên được dùng 2 lån và giữ 
nguyên nghĩa cũ. Đế được dùng tới 26 lần và chỉ thiên tử, Trong lúc 
đó, Thượng-để xuất hiện lần thứ nhất và có ý nghĩa là САй-12 tối cao : 
Thuấn tế Thượng-đế (vua Thuấn tế Thượng-để). Trong chương ШІ. 
vua TNghiêu, Thuấn còn được gọi là đế, nhưng từ vua Vũ trở đi, các 
Vua chỉ được gọi bằng tên riêng Vũ, Hạ Vũ, hay là gọi là hậu, nguyên 
hậu, và sau hết gọi là Vương. Còn chữ Đế, Thượng-đế vẫn giữ nghĩa 
tôn giáo, huyền bí. Trong Kinh Thi, cuốn sách cô hơn cả, Đế không 
có nghĩa thiên-tứ, vua nhà Chu được gọi là Vương. DZ và Thượng-đ 
vẫn có nghĩa Chủ-tề tối cao muôn vật và dùng nhiều lần hơn thiên. 

Theo tài liệu có học, căn cử vào những bi ký, những chữ viêt trên 
xương bói, trên dụng cụ bằng đồng v.v...vị chủ-tÈ đời nhà Thương; 
Ân, là Để chứ không phải là Thiên (xuất hiện có một lần mà thôi). 

в. NHỮNG ĐẶC-TÍNH NGÓI-VI CỦA THƯỢNG-BẼ. 

Đức Không và truyền-thống Nho-giáo nguyên-thùy đã рап cho 
Thượng-để một số đặc-tính thuộc ngôi-vị (attributs personnels), phần 
biệt Thượng-đế với thiên.-nhiên và như thế tránh được quan-niệm 
phiếm-thần. 
r= Tinh-thằn-tính Trước hết; Thượng-để thuộc về giới thần 

của Thượng-để hay giới (inñ thần, Quan niệm Nho giáo về 
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quỳ thần rất rõ-rệt (т) < Quy thần chi vi đức, kỳ thịnh h$ hồ. >Dó 
là câu Đức Không Tử khen hành động của quỷ thần: < Nhìn quý- 
thần mà không thấy hình ; nghe quỷ-thần mà không có âm thanh ; 
quỷ thần nội tại trong vạn vật mà không lẫn lộn với chúng: thị 
chỉ nhi bất kiến, thích chi nhi bất văn, thề vật nhỉ bất khả аі» 
(Trung.Dung), Tiình-thần không bị đóng khung trong không gian 
nhất định : «dwong dương hồ như tại kỳ thượng, như tại kỳ tả-hữu: 
quỷ thần đầu đâu như ở trên ta; bên tả hữu ta > (Trung-Dưng).— 
Hành-động của Thượng-để cũng vậy, vì Ngài là một Tinh thần tối-cao. 
«с nhẹ như lông, lông còn nặng, nhưng hành động của Thượng 
để không tiếng không hơi, thật là tuyệt đối hoàn hảo : Đức du như 
mao, mao do hữu luân, Thượng-Thiên chi tái, vô thann vô xú, chí 
hỹ l» (Kính-Thi). 
П. Vĩnh - viễn -tính Là một tinh thần tối cao, Thượng đế còn 
của Thượng để có tính cách vĩnh cữu hay tĩnh viễn, không 
đâu mà không có Ngài, không lúc nào mà không có Ngài: < bác giả, 
hậu giả, cao giả, minh giả, du giả, cửu giả: rộng sâu, cao, sáng, Xa, 
vĩnh-cửu, đó là những Đặc tính của Trời» (Trung-Dung). Nơi khác; 
Kinh-Thi viết: duy Thiên chỉ mạnh, ô mục bất dĩ, cái viết : «Thiên 
chỉ sở dí vi Thiên dã = Mệnh của Trời không giới hạn, đó là lý- 
do tại sao Trời là Trời» muốn phân-biệt Thiên (Thượng để) với Thiên 
(trời xanh), nên giữ luật thông thường này ; thường Thiên đứng 
một mình, còn Thiên đi với Địa. 
Ш. Thượng-để: tự Hai kiều nói tw thành và tự đạo của sách 
thành và tự đạo Trung dung nhấn mạnh tính cách tự lập 
sung mãn của Thượng để. < Thành giả, tự thành đã, nhi đạo tự 
đạo dã : Thành (Tuyệt đối thề) tự mình mà có và Thành là đường 
cho chính mình. > (Trung-dung). Nơi khác, Tử Tư viết:« Thành giả, 
Thiên chi đạo dã ; thành chi giả, nhân chỉ đạo dã : Thành là đường 
của Trời (nghĩa là, Trời tự mình là Thành rồi), trở nên thành là 
đường của người (nghĩa là người không tự thành mà phải cố gắng 
mới thành), » 


С. TÁC ĐỘNG THUỘC NGÕI VỊ NƠI THƯỢNG BË. 
Ngôi vi tính và tỉnh thần tính của Thượng để còn nồi bật 


() Chú quỷ trong Nho giáo, không có nghĩa xắu như trong Phật giáo và Ky-tô-giáo 
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nơi những tác động của Ngài, những tác động giống tác động nhân 
vị và ý thức tự do, nhưng hoàn hảo, siêu việt hàn lên. 


ь- Cách biết của Trước hët Thượng-đế là chủ thề có ý thức 

Thượng đề. Y thức của Ngài bao quát : < Hoằng h$ 
Thượng-đế, lâm hạ hữu khách, giám quan tử phương: Thượng-đế 
rất rộng lớn, soi xuống rõ ràng, quan sát bốn phương» (Kinh Thì), 
Không gì mà Trời không ý thức : « Chỉ có Trời thấu hiều tôi» (Luận 
ngữ, Hiếu văn) ; Trời xem thấu cả chỗ дл chỗ vi (mạc hiên 
hồ än, mạc yên hồ vi), nên làm cho người quân tử cần thận và sợ 
chỗ không có ai trông, không có ai nghe (thị cô quân tử giới thận 
hồ kỳ sở bất đồ..., khủng cụ hồ kỳ sở bất văn. (Luận Ngữ). 


I.— Cái Mệnh của Trời. «Nho-giáo tín có Trời làm chủ tè cả vũ trụ 
thì tât là nhận có cái ý chí rất mạnh, đề 
khiến sự biến hoá trong thế gian cho hợp lẽ điều hoà. Cái ý chí ấy gọi 
là Thiên Mênh hay Dë Mệnh» (Trần-trọng-Kim, N?ho-giáo). Mệnh 
của Trời làm thành mỗi bản-tính của vật (Thiên mệnh chỉ vị tính ; 
Trung Dung). Mệnh của Trời làm mẫu mực rỗi vật phải theo, tùy như 
đã tham dự vào mệnh Trời như thế nào. «Cố Thiên chi sinh vật, tất 
nhân kỳ tài đốc yên, cố tài giả bồi chỉ, khuynh giả phúc chỉ : Trời 
sinh vật theo tài chất thêm cho, có tài sẽ duoc bồi dưỡng thêm, vật 
nào nghiêng ngã sẽ bị hủy bó» (Trung Dung).— Mệnh của Trời là 
cả một tình yêu Бао 1а: «Thiên căng vu dân; dân chi sở dục, Thiên 
tât tòng chi: Trời thật thương dân, dân тиба gì Trời tất ban cho» 
(Kinh Thư). Tình mẫu tử chỉ là phản ảnh của cái Mệnh đầy lân ái của 
Thượng-đế : « Mẫu giả Thiên chỉ, bất lượng nhân chi» (Kinh Thi). 


TIẾT H.— NHO-GIÁO : NHÄN-VỊ-THUYẾT 
HỮU.THÂN. 


Nho-giáo quả thực đã vẽ bức chân dung Thượng-đế với những 
nét sâu đậm, một bức châu dung giống vị chủ-tề của Kytô-giáo. Vị 
Thượng-đề này— theo Khöng-giáo— không phải chỉ ở ngoài ria 
cuộc nhân sinh, mà ngược lại, Ngài còn mật thiết liên lạc với đời 
sống, với vũ trự, khiến nhân-sinh-quan và vũ-trụ-quan của Khôồng- 
Tử có tính cách hữu-thản, 
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TU THAN XU THË 


Hình 15.— Tóm tát nhân-sinh-quan và vü-tru-quan của Nho-giáo Tính--cách 
` hữu-thần của Đạo Nho được diễn 14 rõ-rệi, do sự hiện diện của Đề. hay là 
Thượng dể, đứng ngoài vòng hiện tượng nhưng đđiều-khiền tất 


cå. Ngài là 
Tuyét-dó i-Ihë hữu-ngôi.vị. 
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A.- ĐƯỜNG DẪN TỚI THƯỢNG-BỀ, 


Một trí óc bao quát như một trí óc Đức Không-Tử, không 
thề nào nhìn vũ trụ nhân sinh mà Ngài không đi tới chỗ tính vị, 
thấu vào chốn thần diệu (tinh nghĩa nhập thần : Kinh Dịch-Hệ từ 
ha). Đường khác, Không-Tử nhận nơi con người những lò so 
mãnh liệt có thè cảm-ửng được căn nguyên vạn vật, dầu bề 
ngoài có về im Пт, : «vô tw giả, vô- уі dã, tịch nhiên bất động, cảm 
chi toại thông thiên hạ chi сб; không nghĩ không làm, im lặng bất 
động, nhưng vẫn cảm và thấu suốt nguyên lý trong thiên hạ» (Kinh 
Dịch Hệ từ thượng) 

l.. Từ Tâm đi lên Con đường dẫn tới Thượng đề bắt đầu từ 
Tâm. Chính trong cái Tâm đã sẵn có cải 
biết mình biết Trời, « Suy tới tận cùng lòng mình sẽ biết được tính 
của mình ; biết được tính của mình, tức biềt Trời vậy : tận kỳ tâm 
giả, tri kỳ tính già; tri kỳ tính, tắc trì Thiên kỹ ›/(Mạnh Tủ). Điều 
này không lạ gì, vì Tâm båt nguồn từ Trời: «Thiên chỉ sở dĩ аё 
ngã giả, tức thử tâm dã» (Lục cửu Uyên, 1139-1192). Аі ai cũng 
có cái tâm này, nên ai ai cũng có thê xuất khởi từ Tâm đề tìm 
ra Thượng-đế. Nhân sinh quan cùa Không giáo xây trên nền tầng 
hữu thần vậy. 
!.— Мап vật bán Rộng hơn, tất cả vũ trụ đều là con đường 
hồ Thiên, dẫn tới Thượng đế. Một hôm Đức Không- 
Tử nói với Tử Cống : dư dục vô ngôn (ta không muốn nói nữa): 
Tử Công băn khoăn : nếu thầy không nói, thời các đồ đệ lấy chin 
lý đâu mà truyền cho hậu thế (tử như bất ngôn tắc tiều tử hà thuật 
yên). Ngài đáp : «Thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật 
sinh yên. Thiên hà ngôn tai: Trời có nói đâu ! vậy mà bốn mùa 
thay đồi, trăm vật hoá sinh, Trời có nói gì đâu 1 (Luận Ngữ. Dương 
Hóa). Như chương trên đã nói, vũ trụ luôn luôn chuyền động như 
dòng nước chảy đêm ngày không ngừng (thệ giả như tư phù, 
bất xá trú dạ), là nhờ biến dịch âm dương của Thái-cực : «Dịch hữu 
Thái-cực thị sinh lưỡng nghị; lưỡng nghỉ sinh tử tượng, tứ tượng 
sinh bát quái» (Dịch). Nhưng chính Thượng-đế điều khiền cuộc biến 
hoá này : «Duy Hoàng Thượng-đề giáng trung vu hạ dân». Hơn nữa 
chính Ngài sinh ra Thái-cực, mầm mống đầu tiên của vạn vật : 
Thiên tạo thảo muội ( Dịch). 
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B.— PHỐI THIÊN 


Một tư tưởng luôn luôn trung thành với chính mình không thề 
không tiến tới chỗ hòa đồng, Chúng ta đã gặp hòa đồng trong vũ 
trụ giữa các vật nhờ Dịch chuyển-vận Hòa-đồng, còn phải tìm cao 
hon: hòa-đỏng với chính Siêu-việt, với chính Tuyệt-đối với chính 
Thượng-đế, Cuộc hòa-đổng này, tác-gii sách Trung-Dung gọi là 
Phãi-T hiến. 


I.— Biết Đạo Trời Việc trước tiên đề thực hiện cuộc Phối Thiên 

là con người phải biết đạo Trời, bằng thông 
minh thánh trí : Truân truân kỳ nhân ; uyên uyên kỳ uyên ; hao hao 
kỳ thiên, Cầu bất cố thông minh thánh trí, đạt thiên đức giả, kỳ 
thục năng tri chỉ? — Lòng nhân vài voi ! ý nhân thăm thẳm ! Trời 
cao lồng lộng. Không có bậc thông minh thánh trí, đề hiểu thấu Đức 
Trời, thời ai làm được». Người chí thánh đã phối hợp với Trời 
bằng lấy đạo Trời làm đạo của mình. Đạo người và Đạo Trời là 
một : «tw tri nhân, bât khả dĩ bất tri Thiên.» 


И. Thuận với Trời Biết đạo Trời trong vũ-trụ, đề hòa mình véi 
bằng hòa mình vå trụ, không được đi ngược lại với thiên 
với trời đất. nhiên : «kiên chư thiên địa, nhi bất bội: 


phải xây dựng trời đất, đừng trái đạo trời đất.» Bắt chước Nghiêu 
Thun Văn Vũ, trên thuận với thiên thời, dưới hợp với thủy thồ 
(thượng luật thiên thời, hạ luật thủy thồ).— Hòa mình với vũ trụ 
đề phát sinh van-våt : < đại tai thánh nhân chi дао! dương dương hồ 
phát dục vạn vật : lớn thay cái đạo của người thánh. Lồng lộng như 
phát sinh muôn vật » Đúng thế, trong thiên hạ chỉ có bậc chí thành 
mới có thề biên hóa vũ trụ (duy thiên hạ chí thành vi năng hóa). 
Người chí thành không thề tự thành, mà còa làm cho vật thành 
được (thành giả, phi tự thành kỷ nhi dí đã, sở dí thành vật đã). 


II.— Sự Thượng đế Theo Nho giáo, соп người còn có thể phối 

hiệp với Thượng đế bằng cách thờ phượng 
Thượng-đế, bằng të tự, bằng các loại lễ nghi. «Giao xã chỉ lễ, sở đi 
sự Thượng đế ;Lễ giáo (tế trời), lễ xã (tế đất) là đề thờ Thượng 
đế. «Không phải chỉ rế tr bë ngoài, con người còn phải hiệp với 
Thượng.đế bằng những tám tình bên trong, bằng tín tưởng vào sức 
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toàn năng của Thượng để: «Không có gì mà Trời không cúng có 
được » (Kinh Thi) ;bằng chạy đến kêu khấn với Ngài, như lời Đức 
Khöng Tử nói với Tử lộ :« Khâu chi đảo cữu hy: Khâu này cầu 
nguyện lâu rồi» (Luận-ngử:. Thuật-nhì). 

Phối Thiền, con người tham dự vào Thiên Mệnh, biết trước 
được việc sau: « Chí thành chỉ đạo khả di tiền tri: < Và nhờ cái biết 
thông suốt đó, con người trở thành như thần vậy : Họa phước tương 
chí, thiện tất tiên tri chi, bất thiện tất tiên tri chỉ, Có chí thành như 
thần» (Trung-Dung). Đây là kết quả của những có gắng luyện tập 
của con người. Còn việc phối Thiên ở thế giới bên kia thế nào đức- 
Khồng không muốn nói tới, có lẽ vì điều đó không thuộc chương- 
trình cái tô xã hội Xuâa-Thu hay có lẽ vì vấn đề đó vượt tầm nhận 
thức của con người, Không-giáo, như thể, không là một nhân vi- 
thuyết đóng mà ngược lại, luôn luôn đề ngỏ, hầu tiếp nhận những 
tư tưởng tôn giáo khác bồ túc vào. Tuy nhiên, nhân-vịi-thuyết này 
cũng đã lên khá cao rồi và đủ làm nền tảng cho một cuộc phục- 
hưng xã-hội xây trên giá vị nhân vị, 


x 


LUẬN-ĐỀ ĐỀ NGHỊ 


т. Trình bày con đường tiển tới Minh-Đức. 

2. Ніёи thể nào về câu: « Quân tử thời trung»? 

з. Binh luận chữ «Ріс» trong đạo Nho (Định, Tĩnh, An, Lu, Đắc) 

4. So sánh Thiên Mệnh của Nho-giáo với thuyết định mệnh 
của Tây.phương. 

5. Giải thích và bình luận câu:« Thiên lý tón nhân tâm > 

6. Hãy biện luận về chữ ‹Mệnh› (Nho-giáo) và chữ «Nghiệp» 
(Phật-giáo). 


7. So sánh nhân-vịj-thuyết Phật-giáo và nhân-vị-thuyết Khổng- 
giáo 
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т. Su quan trong của vấn đề Tu thân trong Nho-giáo. 

2. Chính Danh là gì? 

з. Ў nghĩa chữ «Nhân = += >, 

4. Y cphĩa chữ < Trí = 2 », 

s. Giải nghĩa câu; « Dịch-hữu Thái-Cực, Thái-cực sinh lưỡng 
Nghi, Lưởng Nghi sinh Тт Tượng, Tứ Tượng sinh bát 
Quái». 


. 


Thể nào gọi là « Dịch > 2 
Trí tri là gì ‡ 

Cách Vật là gì ? 

Thể nào là Thiên-Mệnh ? 
то. Thể nào là Tinh? 


rr, Phối Thiên là рі? 


12. Tại sao Thượng-đểế trong Nho-giáo có tính cách ngôi vị ? 
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